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DANH MỤC TÀI LIỆU 

TT NỘI DUNG TÀI LIỆU 

1 

Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ 

Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. 

2 

Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT, ngày 14/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải 

về Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông 

vận tải” 

3 

Chỉ thị số 02-CT/BCSĐ, ngày 20/3/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông 

vận tải về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng công tác kiểm 

tra của Bộ Giao thông vận tải. 

4 

Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương 

về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công 

tác cán bộ. 

5 

Phổ biến các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công 

tác PCTN, tiêu cực; 

- Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ 

Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. 

- Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT, ngày 14/11/2022 của Bộ Giao thông vận 

tải về Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông 

vận tải” 

6 

Nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và một số tồn tại, sai 

phạm thường xảy ra được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra của thanh 

tra chính phủ; bài học kinh nghiệm rút ra đối với các đơn vị doanh nghiệp.  

 















BQ GIAO THÔNG VeN TAI CONG HOA xA 1191 CIIJ NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  — Tr do — Hnh phüc 

S: ,/504/QD-BGTVT HàN5i, ngay'1-thang1f nám 2022 

QUYET B1INB 
A A A A S A A Phe duyçt Be an Nang cao hiçu hyc, hiçu qua phong, chong 

tham nhiing, tiêu circ giai doin 2022-2025 Va ctjnh hiróng den nãm 2030 
cüa B Giao thông 4n tãi" 

BO TR!f(NG BO GIAO THÔNG V4N TA! 

Can ci Lut Phông, cho'ng tham nhing ngày 20/11/2018, 

Can thNghj djnh sO' 59/2019/ND-CP ngày 01/7/2019 cüa ChInhphz quy djnh 
chi tiê't mç5t so' diu và bin pháp thi hành Lut Phông, chông tham nhüng,' 

Can thNghj djnh so' 56/2022/ND-CP ngày 24/8/2022 cia ChInhphi quy djnh 
chic náng, nhim vy, quyn hgn và co' cO'u to' chi'c cza B5 Giao thông vçn tái, 

Cán ci Nghj quyt so' 50-NQ/BC'SD, ngày 05/10/2 022 cia Ban án sy' dáng 
Bó Giao thông vt?n  tái ye tiêp tyc tang cu'àng cong tác phOng, chông tham nhüng, 
tzeu Cy'C, 

D trin khai thy'c hin to't các yêu câu cña Trung Wang v cOng tác phOng, 
chO'ng tham nhung, tiêu cy'c, 

Theo d nghj cüa Chánh Thanh tra Bó Giao thông vgn tái, 

QUYET IMNil: 

Biêu 1. Phê duyt Dê an "Nâng cao hiu 1irc, hiu qua phông, chông tham 
nhUng, tiêu crc giai do.n 2022-2025 và djnh hung den nàm 2030 cüa B Giao 
thông vn tãi" (sau day gi tat là Dê an) kern theo Quyêt djnh nay, vi các nôi dung 
chü yêu sau day: 

1. Quan dim, miic tiêu 

1.1. Trin khai kjp th?ii, c11 th chü tnrang cüa Dãng, Nhà ni.thc v cong tác 
phông, chng tham nhüng, tiêu crc (PCTN, TC). Cong tác PCTN, TC vira là nhim 
vi.i cp bach, vi2ra lâu dài; phãi tin hành kiên quyêt, kiên trI, thi5ring xuyên, lien tVc 
vâi nhüng brn9c di vftng chäc, tIch crc và có trong tam, trong diem. 

1.2. Ly phông ngüa là chInh, phát hin, xü 1 tham nhüng, tiêu ctrc là quan 
tr9ng, cp bach; gän cOng tác PCTN, TC vâi cong tác dâu tranh vOi các biu hin 
suy thoái v tu tu&ng chInh trj, do due, lOi sOng, nh&ng bik hin "tr dik bin", 
"tir chuyn hóa" trong di ngU can b, dãng viên, cong chirc, viên chüc, ngithi lao 
dng. 
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1.3. Xác djnh rO trách nhim cüa ngu?ii dirng du co quail, t chi'rc, don vj 
(sau day gi t.t là don vj), doanh nghip nhà nuâc thuc B Giao thông v.n tài 
(sau day gi tt là doanh nghip) trong phông ngüa, phát hin và xir 19 tham nhffiig, 
tiêu cc, không ducrc dun dy, né tránh trách nhim trong diu hành; thirc hin 
nghiêm vic tu throng, rèn luyn do di'rc, lôi song và trách nhim nêu guclng; 
khuyn khIch sir chü dng, tIch c1rc cüa can .bi, cong chirc, viên chirc, nguôi lao 
dng trong hoat dng giám sat, phát hin và t cáo hành vi tham nhCng, tiêu circ. 

1.4. T.p trung rà soát, hoàn thin th ch& quy ch, quy djnh, tiêu chun, quy 
chu.n, khc phiic so h&, bt c.p nh.m loai  bô co hi, diêu kin phát sinh tham nhüng, 
tiêu ctrc trong các linh vrc quàn 19 nhà ntrâc cüa B Giao thông 4n tâi (GTVT), 
dc bit trong linh vrc d phát sinh và có nguy Co cao v tham nhting, tiêu cgrc. 

1.5. Phông ngüa, phát hin, ngän chn kjp thñ hành vi tham nhüng, tiêu cuc 
ngay tü don vj, doanh nghip và sr tác dng tiêu circ cüa t chirc, cá nhân, doanh 
nghip khu virc ngoài nhà nithc; xr 19 nghiêm các hành vi tham nhfing, tiêu crc, 
vi phim pháp lu.t khi duçc phát hin. 

2. Nhim vti và giãi pháp 

2.1. Giai doin tir nay dn 2025 

a) Tip tiic chi ct?o, d.y mnh, nâng cao hiu qua cong tác thông tin, tuyen 
truyn, giáo d1ic nâng cao nhn thüc, trách thim cüa cp u9, t chüc dáng, ngu?L1i 
dung du don v, doanh nghip và can b, dáng viên, cong chi'rc, viên chuc, ngu&i 
lao dng trong PCTN, TC; kiên quyêt, kiên trI xây dirng van hóa tit kim, chng 
lang phi, không tham nhüng, tiêu crc; nâng cao bàn lTnh chinh trj tri.râc nhüng cam 
d vt chit và tinh thn di vói can b, dãng vién, cong chirc, viên chirc và ngthi 
lao dng, truóc ht là lânh dao,  quail 19 các cp; xây drng di ngü can b, cong 
chrc, viên chüc, ngix?ñ lao dng k9 cuong, hem chInh, trách nhim, lam vic sang 
tao, hiu qua; trong do vic nâng cao 9 thuc trách nhim, nhn thuc dcmg, hành 
dng dung c'àa tirng cá nhân là yu t c& lOi trong cong tác PCTN, TC. 

b) Rà soát, chi dao  xây dirng, hoàn thin the ch v PCTN, TC g.n vui cong 
tác xây dirng Dàng, h thng chinh trj; the ch hóa kjp thôi các chü truong, djnh 
hi.ràng cüa Dãng, Nhà rniâc; kjp thii phát hin nhikg sa ha, bt c.p trong co ch& 
chinh sách, pháp 1ut d khc phic, kin nghj khc phic d t chüc thirc hin có 
hiu qua các quy djnh v PCTN, TC. 

c) Trin khai các bin pháp, giãi pháp cii th nh.m phông ngl'xa tharn nhui.ng, tiêu 
cuc, trong do day mnh vic i'rng diing khoa h9c, cong ngh, cong khai, minh b.ch 
các hoat  dng cüa don vj, doanh nghip, to diu kin cho vic giám sat cüa xA hi; 
khai thác, sü ding hiu qua Co s& dt lieu quc gia v khiu nai,  t cáo; thuc hin 
nghiêm tüc vic cong khai, minh bach  trên H thng cOng khai, minh bach  cüa B 
GTVT theo quy djnh. Chü dng nhn din cii th nhttng khâu, cong vic, vj tn tim 
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nguy ca tham nhng, tiêu crc cña t6  chCrc, cá nhãn dê xây dirng quy djnh và Co chê 
tu kiêm tra, kiêm soat, giam sat PCTN, TC, trong do tap trung môt so linh vuc 

- Cong tác qun 15' Va thc hin d an du t'i xây dirng co ban, tron do tp trung 
các dr an tr9ng diem quôc gia (Dr an dâu tu xây drng DuOng b cao tôc Bäc - Nam 
phia Dông, Dir an dâu tix xây dijng Cãng hang không quôc tê Long Thành, ...); 

- Ho.t dng cp phép, cho phép, thOa thu.n v các chuyên ngành dumg b, 
dtrng sat, dung thy ni dja, hang hãi, hang không, däng kiêm, quãn 15' chat 
hrqng và dâu thâu các cong trInh thuc thâm quyên cüa ca quan quàn 15' nhà nithc 
ngành GTVT; 

- Các lTnh virc nhy cam khác thuc thm quyn, trách nhim cüa B GTVT, 
nhu: cong tác to chüc, can b; cong tác xây dirng the chê; quy hoach,  quàn 15' dâu 
tu xây drng kêt câu h. tang giao thông; xây dçng quy chuân, tiêu chuân, djnh müc; 
quàn 15' bào trI, khai thác cong trmnh giao thông (dc bit là các cOng trinh ngâm, 
cong trInh CO yêu câu k thut cao, cong trInh hang hài, thüy ni dja, cãng hang 
không, câng biên, ...); quàn 15' tài chInh công, quãn 15' sü d'ing dat dai, tài san công; 
cong tác dào tao,  sat  hach,  cap bang, chirng chi chuyên tnôn; cong tác dàng kiêm 
phuong tin, thiêt bj GTVT, dc bit là phuong tin, thiêt bj nh.p khâu, 

d) Tip tic nâng cao chat luçing cong tác thanh tra, kim tra, kim soát, giám 
sat, kim soát tài san thu nhp, kiêm toán ni b, tp trung vào các linh virc chuyên 
mon sâu, hoat dng có tInh khép kin, nhy cam, d phát sinh tham nhüng, tiêu crc. 
Tang cu?ing cong tác kiêm tra, CO bin pháp xü 15', khc ph'iic kjp thii nhü'ng tn 
tai, h?n ch ngay tr giai doan bat du triên khai thirc hin các nhim vi; dy manh 
cong tác theo döi, don doe và xü 15' sau thanh tra, kiêm tra. 

e) Kin toàn th chrc tham mixu, lãnh dao,  chi  dao  nhm nâng cao vi trI, vai 
trO và trách nhim cüa Ban Can sr dâng, cap üy, to chüc dàng, chInh quyn và 
ngu?ii dirng du các don vj, doanh nghip trong cong tác lãnh dao,  chi  dao  PCTN, 
TC trong tInh hInh mài; phân cOng, xác djnh rO nhim vi, quyn han  và trách 
nhim nhäm tAng cung cOng tác PCTN, TC theo huOng dn cUa Ban Chi dao 
Trung uong v PCTN, TC và cap có th.m quyên. 

g) Tang cuông cOng tác phi hqp d huy dng sir vào cuc cüa toân h th6ng 
chInh tn, th1rc hin cong tác PCTN, TC: 

- Phi hçip vri cp üy, t chirc dâng d tuyên truyn, ph bin và xây dimg, 
ban hành Nghj quyêt, kê hoach hãnh dng ci the dé thrc hin cO hiu qua cOng tác 
PCTN, TC; 

- Ph& hçip vri CáC co quan chirc näng (thanh tra, kiêm tra, kiêm toán, cong 
an,...) d cung cp, chia sé thông tin và thrc hin các bin pháp phOng ngra, phát 
hin, xir 15' hành vi tham nhüng, tiêu cite và các vi phm pháp 1ut khac cO lien quan; 

- Phi hçrp vOi t chirc chInh trj, t chirc chinh trj - xâ hi, co quan truyn 
thông, báo clii d thirc hin tuyên truyn, 4n dng và giám sat nhm phOng ngl'la 
tham nhting, tiêu circ và các vi phm pháp 1ut. 



4.  

2.2. Nhim viii, giãi pháp dn näm 2030 

- a) Tin hành sa kt, dánh giá kt qua. thc hin các nhim vi, giài pháp giai 
don 2022-2025 và dua ra nhim vi, giài pháp den näm 2030. 

• b) Can cü vào Nghj quyt Di hi Dãng toàn qu& 1n thir XIV, các van bàn, 
quy djnh, hurng dn cüa Trung ucing và tinh hinh thrc tiên thirc hin nhim vi.i 
chmnh trj cüa B GTVT, tin hành rà soát, triên khai Dê an phii hqp vth yeu câu 
nhim v cüa B GTVT den näm 2030. 

3. Ti chfrc thyc hin 

3.1. Thanh tra B 

- Chü tni t, chirc ph bin, quán trit toàn din ni dung cüa D an ti tt cã 
các dan vj, doanh nghip; 

- Tham miru chi do, htthng din, kiêm tra, giám sat vic thc hin D an; dinh 
kS' sa kêt, tong kêt vic thi:rc hin các yêu câu, ni dung cüa Dê an. 

- Chü trI tham mTxu ban hành van bàn d chi dao tnin khai thuc hiên D an; 

- Phi hcip vi Van phông Ban Can sir dâng tham muu trInh Ban Can slr clang 
kin toàn to chirc, hoat dng cüa Ban Chi d.o PCTN, TC cUa B GTVT trong do 
nghiên ci.ru gän vâi cong tác chi do cUa Bt GTVT ye phOng ngra ti phm và 
phOng, chông vi phim pháp 1ut trong huy dng, sir diing các nguôn von thuc llnh 
v1rc GTVT; 

- Chü tn ph& hqp vói các don vj, doanh nghip CO lien quan d tham muu, 
xuât khen thurng, k 1ut và các hInh thirc xir 1 khác dôi vó'i tO chCrc, Ca nhân 
trong vic th1rc hin Dê an nay. 

3.2. Các do'n vj, doanh nghip thuc B 

Theo chüc näng, nhim vii, quyn h.n và thrn quyn dhxçTc giao và các ni 
'dung, yêu câu cüa Dê an nay, thu trtx&ng các don vj, doanh nghip: 

- Phi hçp vci c.p üy, th chrc clang d tuyên truyn, ph bin và xay dirng, 
ban hành nghj quyêt dê lânh dao, chi do cOng tác PCTN, TC tai  don vj, doanh 
nghip mInh; 

- Lp k hoach dài han  và k hoach  hang näm dê th chüc trin khai thirc hin 
Dê an, trong do phãi xác dnh cii the nhim vi, giãi pháp, bin pháp, san ph.m du 
ra và tiên d, thi gian thrc hin cUa tirng nhim vçi; 

- Tang cirOng tir kim tra, giám sat; so kt, dánh giá vic thirc hin cOng tác 
PCTN, TC t?i  don vl mmnh và các don vj thuQc pham vi quãn 1)'. 

3.3. Trung tam Cong ngh thông tin 

- Chü trl, ph& hcrp vâi Thanh tra B khk truong xây dirng H th6ng thông 
tin Thanh tra B GTVT theo quy djnh cüa pháp 1ut và kê hoach d'irçic BO GTVT 
giao, trong do có vic xay dirng, nâng cap h thông cong khai, minh bach,  tip nhn 



BQ TRTRNG 

en Van Thng 
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thông tin té, cáo tham nhOng, tiêu circ; chi dao,  diu hành hoat dng thanh tra; trang 
thông tin din tCr thanh tra; k& ni sü dmg di 1iu dimg chung dê phiic vi. cong 
tác thanh tra, kim tra, phông ngüa tham nhüng, tiêu circ...; 

- T chüc dào tao,  tp hu.n, hung dn can b, cong chIrc cüa các dan vj, 
doanh nghip thirc hin H thng cong khai, minh bach,  H thng thông tin Thanh 
traBô GTVT; 

- Ch'i tn, phi hqp vói Van phàng B, Thanh tra Bt và các dan vj, doanh 
nghip có lien quan cong b thông tin, phôi hcip tuyên truyên trên Cong thông tin 
din ti:r cüa B GTVT v cong tác PCTN, TC theo quy djnh. 

3.4. Kinh phi thiyc hin 

- Kinh phi thrc hin các nhim v1,i ci th cüa D an do ngn sách nhà nuc ctp 
và các ngun kinh phI hçip pháp khác theo quy djnh. Các dan vj, doanh nghip uu tiên 
b tn kinh phI d phiic vi cong tác PCTN, TC (tang cu&ng ca s& 4t chit k thut, 
cong tác phi, Kru trü, bâo v nguñ th cáo tham nhng, tiêu circ; khen thung...); 

- Các dan vj, doanh nghip can cü quy djnh cüa pháp 1ut 1.p dr toán hang 
nàm d th%rc hin. 

3.5. Ch d báo cáo 

- Các dan vj, doanh nghip ban hãnh quy djnh v chê dt báo cáo cong tác PCTN, 
TC trong ni b theo yêu câu cüa Dê an, phi hçip vâi quy mO, tinh cht cUa dan vj; 

- Djnh kr hoc dt xut, các don vj, doanh nghip báo cáo k& qua thrc hin 
Be an PCTN, TC theo yêu cu; báo cáo djnh k' kêt hqp trong báo cáo cong tác 
PCTN, TC theo quy djnh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k hr ngày k. 
9 A A 9 7 

Dieu 3. Chanh Van phong Bg, Chanh Thanh tra BQ, Viii trtrang cac Vii, Thu 
tnthng các don vj, doanh nghip thuc B( GTVT và các co quan, don vj, cá nhãn 
có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nãy./. 

Noi nhân: 
-NhixDiôu3; 
- Ban CDTW vO PCTN, TC (dê báo cáo); 
- Ban Nôi chinh TW (dê báo cáo); 
- Uy ban Kim tra TW (d báo cáo); 
- Thanh tra ChInh phü; 
- Ban Can sir dãng B GTVT; 
- Các Thi'r tru&ng B GTVT; 
- Dãng üy B GTVT; 
- Cong doàn GTVT Vit Nam; 
- Doàn TNCS Ho ChI Minh B GTVT; 
- Cong thông tin din tr BO GTV 
- Urn VT, TTr (NQ.05b). 
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BQ GIAO THÔNG ViN  TM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

DEAN 
Nâng cao hiu hrc, hiu qua phông, chng tham nhiing, tiêu crc 

giai doin 2022-2025 và d!nh  htró'ng dn 11am 2030 cüa B Giao thông vn tãi 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so /QD-BGTVT ngày / /2 022 

cza Bô trw&ng Bó Giao thông vn tá) 

M€% DAU 

I. SII CAN THIET 

1. Co s& chInh trj, pháp 1 

Cong tác phông, chng tham nhüng, tiêu circ (sau day vi& tt là PCTN, IC) 
luôn duçic Dáng, Nhà nuâc và Nhân dan dc bit quan tam. Trong thi gian qua, 
cong tác PCTN, TC dã có nhiêu thay dôi, to hiu i'Ing tIch circ, lan tóa mnh me 
trong toàn xâ hi, nhu dong chI Tong BI thu, Tru&ng ban Chi dao  Trung uang ye 
PCTN, TC khäng djnh "cong tác phOng, chOng tham nhüng, tiêu cec dâ Era thành 
xu the khOng the dáo ngup'c ", tr chü truong chInh sách den quy dnh pháp lut, 
cüng vri sr chi dao,  hành dng quyêt 1it cüa toàn h thông chInh trj, d có hang 
tram vi vic tham nhüng, tiêu circ duçic phát hin, xr l. 

Dâng và Nhà nuâc dâ ban hành nhiu van bàn1  länh do, chi do v cong tác 
PCTN, TC, d.c bit là Thông báo kêt 1u.n so 12-TB/TW, này 06/4/2022 cUa B 
Chfnh trj ye vic tiêp tic tang cuông sir lãnh dao  cüa Dâng dOi vi cong tác PCTN, 
TC; Hirâng dan so 25-HD/BCDTW, ngày 01/8/2022 cüa Ban Chi do Trung hang 
ye PCTN, TC huàn dan mt so ni dun vê cong tác phông, chông tiêu circ, trong 
do Co nhiêu quan diem chi do mói can to chtrc triên khai thc hin trong giai don 
hin nay. Nghj quyêt D.i hi E)âng toàn quôc khóa XIII dä chi ra vic tir kiêm tra, 
tir phát hin và xir l tham nhung, lang phI trong ni b co' quan, dan vj cOn yêu; 
tInh trng nhung nhiêu, tiêu crc trong mt so co quan, dan vj khu v'irc hành chInh, 
djch v cong chua duqc day lüi. 

'Kt 1un s 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 cüa B Chinh trj v vic tip tiic tang cuing sir 1nh (lao cüa 
Bang dôi vâi cong tác PCTN, TC; Quy (ljnh so 32-QD/TW; ngày 16/9/2021 eüa B Chirth tn v chic näng, 
nhim vii, quyên han,  chO (l lam vic, quan h cong tâc cüa Ban Chi (lao Trung uung ye PCTN, TC; Ké hoach 
so 13-KHJBCDTW, ngày 26/01/2022 cüa Ban Chi (lao Trung uong vO PCTN, TC tniên khai thrc hin cOng tác 
phOng, chOng tiêu cvc  theo Quy (ljith so 32-QD/TW, ngài 16/9/2021 cüa B ChInh tn và Kê hoach  sã 03-KH/TW, 
ngày 0 1/12/2021 cOaB Chinh tr thic hin Ket 1un so 21-KL/TW cOa Ban Chap hành Trung uang Bang khOa 
XIII; Chucrng trInh so 14-CTr(BCBTW, ngày 28/01/2022 cila Ban Chi (lao Trung trung ye PCTN, TC ye Chirang 
trmnli cong tác nám 2022; Thông báo s 12-TB/BCDTW, xigày 24/01/2022 cOa Ban Chi (lao Trung i.rong v PCTN, 
TC Thông báo kt 1un cUa (lông chi lông BI thtr, Truôiig Ban Chi (lao Trung J.rong v PCTN, TC tai  Phiên hop 
thix 21 cüa Ban Chi (lao; H.ràng dn s 25-HDIBCDTW, ngày 01/8/2022 cOa Ban ChI (lao Trung unng v PCTN, 
TC v hixOng dan mt s ni dung ye cong tãc philng, ch6ng tiêu crc; Vn bàn s6 890/TTg-V.I ngay 03/10/2022 
cOa ThO ti.róng Chinh phü ye vic trien khai các nhim vi, giãi pháp ye cong tác philng, chng tham nhüng, tiOu 
cvc thni gian tài. 
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Lut Phông, chng tham nhüng (sau day vit tAt là PCTN) näm 20182  thay th 
Lut PCTN näm 2O05 dà bô sung rat nhiéu ni dung quan tr9ng, trong do dä di.ra 
ra nhiêu quy djnh nhii: ma rng phm vi PCTN không chi tron$ khu v'irc cong ma 
cOn m& rngra câ khu virc ngoài nhà nuâc;. ma rng phm vi dOi tixclng và dôi md 
each thüc kiêrn soát tài san thu nhp, thra ra iihiêu quy djnh nhäm kiêm soát xung 
dt lcd Ich, kiêm soát quyên lirc, t1r kiêm soát ni be... 

2. Co' s& thurc tin 

D dánh giá thirc trng cong tác PC.TN trong thai gian qua, B Giao thông 
4n tãi (sau day viêt tat là GTVT) dã cO Van bàn so 1161 6/BGTVT-TTr ngày 
03/11/202 1 giao các ci quan, to chüc, dcin vj (sau day gi tat là dcin vj), doanh 
nghipnhà nuâc thuc B (sau day gi tat là doanh nghip) tiên hành tong kêt thc 
hin Dé an PCTN4. Qua rà soát, tong kêt cong tác PCTN cüa B GTVT thai gian 
qua dã dat  duqc mt sO kêt qua nh'i: cong tác xây drng, hoàn thin the chê duqc 
day manh,  tmg buâc hmnh thành co' chê quãn 1', giám sat chit chë nhärn giâm thiêu 
cac so h trong cOng tao quàn lr nhà nilóc; cong tác tuyên tuyên, phô biên pháp 
lut PCTN duçic quan tam thixc hin, nhn thüc cüa can b, dâng viên, cong chtrc, 
viên chirc và nguai lao dng duqc nâng len; cOng tác thanh tra, kiêm tra dã dugc 
tang cuang gop phân nâng cao k3 lut, k3 cuong trong di ngü can b, cong chirc, 
viên chüc và nguai lao dng cüa Ngành GTVT; cOng tác to chirc can b, cài each 
hành chinh, üng ding cong ngh thông tin trong quàn 1,công khai, minh bach  các 
hot dng, thçrc hin chê d thanh toán không dung tiên mt dat duc két qua tIch 
CUC. 

Tuy nhiên, ben canh  nhctng két qua dã dat  duçc, cong tác PCTN cOn mt so 

ton tai, han ché nhu: cOng tác chi dao  có inc cOn chua thuang xuyên, cap üy va 

nguai th'rng dâu cüa mt sO don vj, doanh nghip chi.ra tptrung, quyêt ht; cong 
tác tir phOng ng'ira, t'ir phát hin tham nhüng chua tOt; the chê, pháp lut, tiêu chuân, 
quy chuân vn con so ha, bat c.p chua phü hgp vói yêu câu; cong tác tuyen truyen, 
giáo dyc con chua thirc chat, chua cO kêt qua cii the, dâu do van con thiêu trách 
nhim, buông lông quàn 1, mt so don vj, doanh ng1iip dä cO sai phm bj ca quan 
pháp lut xà l. 

Dê triên khai dng b các giãi pháp ye PCTN, TC, các chü truong, chInh sách 
mai cüa Dàng, Nhà nuâc và khäc phic nhftng han  chê, bat cp ye cong tác PCTN 
trong thai gian qua, dOng thai khäng djnh sir no ic, qu'Ot tam chInh trj cüa Ban 
Can s1r dãng, Lãnh dao  B GTVT, vic xây dçrng Dê an nhäm nâng cao hiu 1irc, 
hiu qua PCTN, TC cüa B GTVT là rat can thiêt, dc bit trong giai doan hin 
nay. 

2 Lut Phông, ch6ng tham nhting s6 36/2018/QHI4 ngay 20/11/2018 cO hiu 1irc thi hàrih tir ngay 01/7/2019. 
Lust Phông, chong tham nhing so 55i2005/QHI I ngay 29/11/2005. 

' Quy& dinh so 347/QD-BGTVT ngay 02/5/2013 cOa B truong B GTVT phé duyt Dé an "Nâng cao hiu 
Irc, hiu qua PCTN cüa BQ GTVT". 



II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan dim 

1.1. Triên khai kjp thai, ci th các dhü trucing cUa Dâng, pháp lut cüa Nhà 
nuóc ye cong tác PCTN, TC. Phài coi cong tác PCTN, TC vüa là nhim vi cap 
bach, vira lâu dài, tién hành hen quyêt, hen trI, thix&ng xuyên, lien tic vài nhüng. 
buâc di v&ng chäc, tIch circ và có trpng tam, trçng diem. 

1.2. L.y phông ngira là chinh, ca ban, lâu dài; phát hin, xir 1 thamnhilng, 
tiêu circ là quan trQng, cap bach; gän cong tác PCTN, TC v&i cong the dâu tranh 
vâi các biêu hin suy thoái ye tu tu&ng, chInh trj, do düc lôi sOng, nhirng biêu 
hin "tir din biên", "tr chuyên boa" trong dOi  ngü can b, dàng viên, cong chi'rc, 
viên chirc, ngithi lao dng. 

1.3. Huy dng toàn h thng chmnh trj Va các dan vj, doanh nghip vào cong 
tác PCTN, TC; quyêt 1it han nira trong triên khai thirc hin các bin pháp, giái 
pháp PCTN, IC phü hcTp vâi d.c thu quãn l cüa Ngành, cüa 11mg dan v, doanh 
nghip bào dam tInh khà thi. 

1.4. Xác djnh rO trách nhim cüa nguôi dirng d.0 trong phông ngüa, phát hin 
à u i tham nhüng, tiêu c1rc, không duçic dun day, né tránh trách nhim trong 

diu hành ci'ing nhu khi CO vi vic tham nluing, tiêu ciTc xày ra tai  dan vj, doanh 
nghip minh quân 1; dông thM khuyên khIch sir chü dng, tIch c1rc cüa can b, 
cOng chüc, viên chi'rc, nguJi lao dng trong giám sat, phát hin và to cáo hành vi 
tham nhQng, tiêu clrc. 

2. Mic tiêu 

2.1. Nâng cao vai trO, trách nhim và dja vj chInh trj, pháp l cüa Ban Clii dao 
PCTN, IC cüa B GTVT và nguñ dung dâu dan vj, doanh nghip trong cong tác 
chi dao trin khai, thirc hin PCTN, TC và xu 1 tham nhffi'ig, tieu circ thuc phrn 
vi quãn l nhà nuOc cüa B GTVT. Tü dO, t?o  chuyên biên tIch circ, thc chat 
trong toàn bt h thông các dan vj, doanh nghip thuc B GTVT. 

2.2. T.p trung rà soát, hoàn thin th ch& quy ch& quy djnh, tiêu chun, quy 
chun, khc phyc sa ha, bat cp nhãm loai bO ca hi, diêu kin phát sinh tham 
nhung, tiêu c1rc trong các lI'nh vrc quàn l nhà nuóc cüa B GTVT, d.c bit trong 
mt so linh vrc d phát sinh và cO nguy ca cao ye tham nhüng, tieu cyc, nhu: cOng 
tác xây dimg pháp 1u.t, quy ho.ch, quân 1 dâu tu xây drng kêt câu h tang giao 
thông, phãn bô, giao k hoach von, to chuc dâu thau, dâu giá, quán l vic thc 
hin các dir an dâu tu xây dirng, các cong trmnh trçng diem quôcgia; quãn lb?, bào 
trI, khai thác cong trinh giao thông (d.c bit là các cong trInh ngãm, cong trInh có 
yêu cu k' thu.t cao, cOng trmnh hang hâi, thuy ni dja, càng hang khOng, san 
bay,...); quãn l, sir dçing vOn, tài chinh công, tài san công, dat dai; cong tác can b 
và kim soát quyên hrc; cOng tác dào tao,  sat hch cap bang, chirng chi chuyên 
mOn; cOng tác dang hem phuang tin, thiêt bj GTVT, dc bit là ph'Lrong tin, thiêt 
bj nh.p khâu; hoat dng cap phép trong ngành GTVT,... 

2.3. PhOng ngüa, phát hin, ngàn ch.n kjp thi hành vi tham nhüng, tieu eve 
ngay tü ca sa và sv the dng lieu eve cüa to chüc, cá nhân, doanh nghip khu virc 
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• ngoài nhà nuâc. Các dan vj, doanh nghip theo chirc näng, nhim v, quyn hn 
duac giao tu xác djnh và dixa ra các bin háp, giãi pháp PCTN, TC; tr chju trách 
nhim ye kêt qua PCTN, TC ci3ng nhix dé xây ra tham nhilng, tiêu circ trong dan 
vj, doanh nghip minh. 

2.4. Di mâi cong tác thanh tra, kim tra, giám sat, kim soát theo quy djnh 
và trách nhim di.rcic giao; tp trung giâi quyêt kjp thii các khiêu nai,  to cáo, kiên 
nghj, phãn ánh, dông thôi xir 1 nghiêm các hành vi tham nhfing, tiêu circ, vi phm 
pháp 1ut khi di.rçic phát hin. 

Ill. PHAM VI, DO! TIJNG 

1. Phm vi 

PCTN,TC trong các linh vçrc quán 1 cüa B GTVT bao gôm: GTVT duông 
b, di.thng sat, thrng thüy ni dja, hang hãi, hang không; djch vi cong và vic thrc 
hin di din chü sâ hüu phân von ciXa Nhà nithc ti doanh nghip do B GTVT 
quân 1 theo quy djnh ciia pháp 1u.t. 

2. Di tirçrng áp ding 

Các dan vj, doanh nghip, cá nhân thuc thm quyn quail i cüa B GTVT 
và quãn 1,? trrc tiêp cUa B tru&ng B GTVT. 

Phanl 

CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG 
CUA BQ GIAO THONG VN TA! THOL GIAN QUA 

I. TINEI HINLI VA KET QUA DT mfçc 

Triên khai th%rc hin Lut PCTN 11am 2005, Lut sCra d&, b sung mt s diu 
cüa Lu.t PCTN so 27/2012/QH 13 ngày 23/11/2012 và các hix&ng dn cUa Ban Ni 
chinh Trung uang, Thanh tra Chinh phü, B tru&ng B GTVT dã có Quyêt djnh so 
347/QD-BGTVT ngày 05/02/20 13 phê duyt Dê an "Nángcao hiçu 4tc, hiçu qua 
phông chóng tham nhung cña Bó GTVT". Dê un dã dirqc triên khai den 22 ca quan, 
dan vj giüp B tnràng th%rc hin chüc näng quàn 1nhà rnróc; 05 dan vi sir nghip 
phiic vii cht'rc nng quân 1 nhà nuc cüa B 5; 07 Tong cong ty, COng ty 100% vOn 
nha nu&c6; 21 don vj sir nghip cong 1p7. Qua báo cáo, dánh giá, kêt qua thut hiên 
cabânnhixsau: 

1. Lãnh do, trin khai cong tác PCTN 

B truâng B GTVT dâ ban hành Quyt djnh s 2325/QD-BGVT ngày 
30/6/2015 thânh 1p Ban Chi do phôi hçip thrc hin cong tác PCTN; dã xây dirng 

Gm 12 Vii, Thanh fra BO,  VAn phOng B; 08 T&ig ci,ic, Cic quàn 19 chuyên ngành; Trung tam Cong ngh 
thông tin; Vin Chiên lucic và Phat triên GTVT; Trithng Can b quãn 19 GTVT, Báo Giao thông, Tap chi GTVT. 

6  Tang cong ty B dam An toàn Hang hãi mien BAc; Tong cOng ty Bào dam An toàn Hang hài min Nam; 
T&ig cong ty Quân 19 bay Vit Nam; Tang cong ty Cong nghip tâu thüy; Cong ty TNHH MTV Thông tin din tü 
Hang hái; Cong ty Ca khf thi& bj din Dà NAng; N1ià xuât bàn GTVT: 

7 Vin Khoa h9c vã Cong ngh GTVT; 10 Trithng Dai hQc, cao dAng, cao dang nghè; 10 Ban Quàn 19 dr an. 
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quy ch hot dng, phân cong nhim vi d& vOi thành viên Ban Chi dao;  các cto'n 
vi, doanh nghip dà kin toàn Ban Chi do PCTN, thành 1p các dan vj dâu môi 
tham miiu, giip vic ye cong tácPCTN. 

Thanh tra B GTVT vth vai trô là ca quan thtthng trrc, dä tham muu cho Ban 
Can sir dãng, BO trithng B GTVT triên khai nhiêu van bàn8  lânh dao,  chi do den 
cap üy dâng, ngi.thi drng dâu các dan vj; doanh nghip nhr: Chucing trInh hành 
dng thirc hin Kêt 1un cüa dông chI Tong BI thix, Tnr&ng ban Chi dao  Trung 
hong ye PCTN ti Hi nghj toàn quôc ye cong tác PCTN, f)ê on "Phông ngfra t(5i 

'phçim và phông, chóng vi phgm pháp luçt trong huy d5ng, th dyng các nguôn von 
thuç3c linh vtc GTVT"; Kê hoach triên khai thirc hin Dê an "Nâng cao náng lwc, 
hiêu lwc, hiu qua giám sat, kiêm tra, thanh Ira nhàm phông ngIca, phát hin, xi l} 
hành vi viphgm pháp lut, tiêu ccc, tham nhIng, lang phi trong doanh nghip nhà 
nzthc "; Kê hoach thc hin PCTN cüa B GTVT giai do?n 2021-2026. 

Dn nay, các chü truang, chInh sách, .pháp 1u.t v PCTN dà duqc trin khai 
den các dan vj, doanh nghip. Các dan vj, doánh nghip cing dã näm bat duge day 
dü các yêu câu, nhim vi ye cong tác PCTN. 

2. Thông tin, tuyên truyn, giáo dtic  v cong tác PCTN 

Bô GTVT dà trin khai thông tin, tuyên truyn, giáo dic v cong tác PCTN 

8 Dã ban hành 17 vn bàn lien quan dn trin khai thc hin Lust Phông, ch6ng tham nhing: (1) QuyM 
djnh s 2336/QD-BGTVT ngày 24/9/2012 cfia B truàng B GTVT thành 1p Ban Clii do ph6i hçp thc hin 
cong tác PCTN cüa B GTVT; (2) Quyêt djnh so 2325/QD-BGTVT ngày 30/5/20 15 cüa B GTVT ye vic ban 
hânh Quy chê phi hcrp thirc hin cOng tác PCTN cüa B GTVT; (3) Chuang trinh hành dng s 10 CTHD/BCSD 
ngày 18/01/2016 cüa Ban Can sv dang BO GTVT ye vic thc hin Chi thj s 50-CT/TW, ngày 07/12/20 15 can 
B Chmnh trj ye tang cixing sr länh do cüa Dãng dôi vOl cong tác phat hin, xlr 1' vi vic, vii an tham nhüng; 
(4) Quyêt djnh S6 1632/QD-BGTVT ngày 06/6/20 17 cOa B trtràng BQ GTVT v vic phO duyt D an "PhOng 
ngixa tOi  phm và phOng, chOng vi phm phap 1ut trong huy dng, sir ding các ngun von thuc linh vrc GTvr'; 
(5) Chi thj sO 01/CT-BOTVT ngày 05/01/20 19 cOa B tnrOng B GTVT v vic tang ciirng Cong tác quàn l, 
thuc hiçn nhiem vu, cong vu lien quan dn hoat dong quan ly thc hién dir an, phOng ngua, ngan chan tieu crc, 
(6) K hoch sO 7472/KH-BGTVT ngay 12/8/2019 cOa B GTVT vO tuyOn truyen, phó bin, giáo dic pháp 1ut 
v PCTN giai doan 20 19-2021; (7) Chi thj s6 07/CT-BGTVT ngày 28/10/20 19 ciia B truing B GTVT v vic 
tang cuOng hiu 1c, hiu qua, nâng cao trách nhim cUa chit dâu tu, Ban Quàn 1 dir an trong Cong tác 1a chpn 
nhà thu các dij an dâu tir xây dijng cong trinh iao thông sir ding v6n nba nuic do B GTVT quyt dnh du tu 
hoac phãn cp quyOt djnh du tu; (8) Chi thj sO 05-CT/BCSD, ngày 26/8/2020 cita Ban Can sr dàng B GTVT 
v näng cao ch&t hrçrng, dy nhanh tin d các dr an, tang cuing cong tác PCTN trong qua trinh thrc hin dir an 
du tu xày dirng cong trInh giao thông do B GTVT quàn 1;(9) Chi thj so 01/CT-BGTVT ngày 04/5/202 1 cita 
B tnring B GTVT v vic tang cuing Cong tác quàn chat lucyng, tiên d thi cong vá PCTN trong qua trinh 
trin khai dir an ditu tu xây drng mt s6 doan thrOng b cao tOc trén tuyn cao tôc BAc - Nam phia DOng; (10) 
Quyt djnh so 1139/QD-BGTVT ngay 23/6/202 1 cita B truing B GTVT phê duyt Ké hoach trién khai thi,rc 

'hin Dé an "Nâng cao nang 1rc, hiu 1c, hiu qua giám sat, kiêm tra, thanh tra nhani phOng ngira, phát hin, xi 
1 hành vi vi pham pháp 1ut, tieu crc, tham nhflng, lang phi trong doanh nhip nba nuic"; (11) Quyét djnh sO 
2007/QD-BGTVT ngày 23/11/2021 cita BO truing BO GTVT ban hành Kê hoach PCTN giai doan 202 1-2026 
cia Bô GTVT; (12) Chi thj so 02/CT-BGTVT ngày 23/5/2022 cia B truing B GTVT ye vic nâng cao chAt 
hrqng, dam baa tiên d và siAt chat k cixong trách nhim trong Cong tác quàn 1 dAu tu xây di,mg kêt câu ha tAng 
giao thông cia B GTVT; (13) Nghi quyet sO 50-NQ/BCSD, ngày 05/10/2022 cia Ban Can s1r dang Bô GTVT 
vA tiAp tzc tang cuing Cong tác PCTN, TC; (14) Van bàn sO 307-CV/BCSD, ngày 12/10/2022 cia Ban Can sr 
dang B GTVT thrc hin KAt luän cia dOng chi TOng BI thu, Trithng Ban chi dao  TW VA PCTN, IC tai  Phiin 
h9p thir 22 cia Ban Chi dao;  (15) V bàn sO 308-CV/BCSD, ngày 12/10/2022 cia Ban can s dâng BO GTVT 
thrc hin Hiring dn so 25-HD/BCDTW, ngay 0 1/8/2022 cia Ban Chi ctao TW vA PCTN, TC; (16) Van bàn sO 
10299/BGTVT-TTr ngày 05/10/2022 cia B GTVT VA vic yeu cAu thirc hin cOng tác Cong khai, minh bach  và 
chA d báo cáo vA cOng tác thanh tra, tiAp cong dan, giãi quyAt khiAu nai,  to cáo và PCTN, TC; (17) Van bàn sO 
10664/BGTVT-TTr ngày 13/10/2022 can B GTVT triAn khai nhim vii, giãi pháp ye cong tác PCTN, TC thu 
gian tin. 
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thông qua các hInh thirc Hi nghj tng kt cong tác thanh tra hang nãm. Hi nghj 
quán trit Kêt 1un so 10-KL/TW, ngày 26/12/20 16 cUa B Chinh trj ye vic tiêp 
t1ic thirc hin Nghj quyêt Trung iicing 3 (Khóa X) ye tang cithng sir1ânh do cüa 
Dãng dôi vài cong tác PCTN, lang phi cho di ngfl can b chü chôt các don v, 
doanh nghip. Các cap u dãng dã chi d.o các chi b to chüc sinh hoat  chuyên dê 
hc tp lam theo lit tithng, do düc, phong each Ho Chi Minh tai  các buôi sinh ho.t 
chi b; trrc tiêp phô biên cho hon 100 can b Thanh tra chuyên ngânh So GTVT 
Ha Ni (nãm 2020), cho hon 400 luqt can b chü chôtti HOi  ngh kêt cong tác 
thanh tra näm 2020; phát han 100 tài lieu có lien quan den Lut PCTNcho can b, 
cong chüc, viên chIrc Tong cOng ty Quán 1 bay Vit Nam; tuyên truyên trong các 
dçt thanh tra trách nhirn thirc hin pháp lut ye khiêu nai,  to cáo và PCTN. HuOng 
1mg cuc thi tIm hiêu ye pháp 1ut PCTN do Thanh traChInh phü to chüc (nãm 
2021), Bô GTVT dã triên khai den toàn the can b, cong chüc, viên chüc, ngi.thi 
lao dng các don vj, doanh nghip dê tham gia dir thi, dã có 217 can b, cong chüc 
ngành GTVT tham gia dr thi. Thông qua cong tác thông tin, tuyên truyên, nhn 
thüc cüa can b, dãng viên ngày càng duçic nâng len, cong tác PCTN ngày càng 
duqc triên khai sâu rng trong trng don vj, doanh nghip thuc B). 

3. Cong tác xây thyng, hoàn thin th ch 

Vic xây dirng các van bàn quy phm pháp 1u.t lien quan dn hot dng cüa 
Ngành GTVT, dc bit là các van bàn quy phm pháp 1ut quy djnh ye djnh müc 
kinh tê - k5 thu.t, thu tic hành chInh... có vai trô dc bit quan trçng nâng cao cong 
tác quàn i, gop phân PCTN. Giai do?n 2012-2022, B GTVT dã chü trI son thão 
trinh ban hành 04 14t; trinh ChInh phü, Thu tuOng ChInh phü ban hành 173 van 
bàn, B GTVT ban hành theo thâm quyên 501 vn bàn gop phân hoãn thin the 
chê, ca chê, chinh sách linh vrc GTVT. 

4. Thiyc hin các bin pháp phông ngfra 

Cong tác cOng khai, minh bach và trách nhim giâi trmnh luôn duqc B GTVT 
quan tam trien khai thçrc hin dam báo theo quy djnh. Tr näm 2014 dn nay dà 
cOng khai hon 11.000 van bàn trên H thông cong khai, minh bach (tPublic) cüa 
B GTVT. Da xây dimg, thàm djnh, ban hành các Quy chuân k thu.t quôc gia 
(QCVN), dê nghj B Khoa hçc và Cong ngh cOng bO Tiêu chuân Vit Nam 
(TCVN), chi dao  Tong cc và các Ciic chuyên ngành cOng bO các Tiêu chun co 
sO (TCCS) thuc linh vrc quàn l nhà nithc cüa B GTVT. Giai don 20 12-2022 
dã cOng bO, ban hành 103 QC\TN, 237 TCVN, 75 TCCS; phOi hqp vOi Bi Xây 
d'çmg triên khai các thu tic xay dmg, diêu chinh 53 5/578 djnh mirc. Da thc hin 
nghiêm tñc Quy täc lrng xir cüa can b, cong chüc, vien chi'rc ngãnh GTVT; ban 
hành danh muc các yj  trI cOng tác phái djnh kST chuyên dôi tai  các don vj thuc B; 
triên khai thirc hin kê khai tài san, thu nhp9  theo quy djnh... 

Trong cong tác cái each hãnh chInh dâ ban hành, trin khai thc hin dy di 
các chucmg trmnh, kê hoach näm ye cOng tác cãi each hành chInh theo quy djnh. 
Duy tn cung cap 289 djch vi cOng trrc tuyên, trong do có 25 djch vi cOng trrc 

Tang s ngtr&i phài ké khai và da ké khai tãi san, thu nhp là 4.169 ngtri. 
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tuyn mirc d 3 (dat 8,6%), 264 djch vi cong trtrc tuyn mic d 4 (dat 91,4%). 
Hoàn thành chi tiêu cung cap 100% dch vi cOng trrc tuyên miic d 4, dü diêu kin 
và két nôi Cong djch vi cOng B GTVT vâi Cong djch vi cong quOc gia. 

D minh bach,  tránh tiêu circ, th.t thoát trong quàn 1 dir an d.0 tu xây drng 
theo hmnh thrc BOT và hrrng tâi s1r hài lông cao nhât cho ngithi tham gia giao 
thông, B GTVT dà tIch circ triên khai cong ngh thu phi tr dung không di'rng t?i 
các tram thu phi theo chi dao  cüa Thu ti.râng ChInh phü tai  Quyêt djnh so 

19/2020/QD-TTg ngày 17/6/2020, den nay hâu hêt các tram thu phi du&ng b dà 
cci bàn áp d'iing cong ngh thu phI tir dng không di'xng. 

Trong cOng tác irng ding khoa hc cong ngh ph1ic vii cong tác quàn l dà 
xây drng cci s& dU 1iu (CSDL) nên tang dung chung trên mt so lTnh virc nhu: kêt 
câu ha tang giao thông du&ng b; dang triên khai xây drng CSDL kêt câu h tang: 
hang hãi, hang không, &ring thus' ni dja, &thng sat; dã và dang hoàn thành CSDL 
phucing tin10, CSDL ngithi diêu khiên phucing tin'1, CSDL doanh nghip hoat 
dng trong !Tnh vijc GTVT12. 

5. Cong tác thanh tra, kim tra, giãi quyt t cáo tham nhüng 

Trong giai doan 20 12-2022, B GTVT giao Thanh tra B GTVT thrc hin 388 
cuc thanh tra, kiêrn tra hành chinh, chuyên ngành. Qua cong the thanh tra, kiêm tra 
dã yêu câu thu hôi ye ngân sách nhà nuâc trén 97 t dông; kiên nghj chân chinh cOng 
tác quãn 1, hoàn thin cci chê, chInh sách pháp lu.t trên nhiêu lTnh virc; kiên nghi 
xu l trách nhim dôi vói nhiéu t.p the, cá nhân có lien quan sai phm. 

Qua cong tác giãi quy& khi&i nai,  t cáo, thanh tra trách nhim thc hin pháp 
• luât ye khiêu nai, to cáo, PCTN, Thanh tra B GTVT dã tham rni.ru B GTVT xi:r 1 
ye kinh tê: thu hôi np ngân sách nhà nuâc 45,7 t dông, thu hôi ye qu don vj 7,1 
t dông; giàm trir khi thanh toán 95 8,89 triu dông. Xtr 1 hành chInh: buc thôi vic 
02 can b, each chrc 02 can b, cành cáo 04 can b, khiên trách 16 can b, min 
nhim 02 cánb; cam dâu thâu 02 dan vj, giãi the 02 dcm vj là san sau; yêu câu 01 
cá nhan rut vOn khOi Cong ty Co phân do mInh quan li... Xir 1 hInh s1r: chuyên 08 
don tO cáo, 01 vi vic sang Cci quan Cánh sat diêu tra tiêp ti1c diêu tra xác minh theo 
quy djnh; chi dao  don vj, doanh nghip trirc thuc B GTVT chuyên ho so 02 vi 
vic sang Cci quan COng an diêu tra, xác minh xr 1 theo quy djnh. 

Thông qua tip nhn ngun tin t6 cáo cUa cOng dan, dã tin hãnh kim tra, xác 
minh, kêt qua dã kiên nghj thu hôi np ngân sách Nhà nithc trên 15,5 t' dOng, thu 
hôi ye qu don vj trén 7,59 t dông, kiên nghj xir l trách nhim dôi vói các t.p 
the, cá nhân có lien quan sai phm. 

'°DA hoàn thành 1iu quân 1 1.570 phrang tin hang hài; 235.000 phuang tin thus' ni dja; 4.416.908 

phi.rcmg tien  dithng b (Xe ô to); 5.823 phirong tin &rOng sat; 264 phtrcing tin hang khOng. Bang tiêp tiic chuân 
hoá d1 1iu và k& ni d 1iu gitta cãc lTnh vrc d dUng chung. 

11 BA hoàn thành dtt 1iu quãn 1 48.876.253 ngizri diu khin mô tO; 10.268.842 ngu&i diu khin o to; 
2.973 ngiri diu khiên phuungtin hAng khOng; 81.302 ngirOi diêu khin phucmg tin hAng hài. Bang trin khai 
xây drng CSDL ngu&i dMu khiên phrang tin dix&ig thuS' ni dja và chuAn hoá, kAt ni dtr 1iu dang chung. 

12 BA hoAn thAnh dft 1iu quAn 15' 91.832 doanh nghip, hcp tAn xA kinh doanh vn tAi du&ng b. Bang trin 
•khai xAy dmg CSDL doanh nghip hot dng trong các linh vi1xc: hAng hài, hang khOng, &r&ng thuS' ni da, 

dir0ng sAt. 
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ii. oAri GL& CIJIUNG 

Ben cnh nhng kt qua cia lam dugc nêu trên, cong tác PCTN vn con mt 
s tn tai,  hn ché, nguyen nhân cia duqc dánh giá tai  báo cáo tong két 10 nàm (giai 
do@n 2012-2022) cüa B GTVT ye Cong tác PCTN'3, ni dung dánh giá c ban 
nhix sau: 

1. Ban Chi d?o  phi hqp cong tác PCTN cia duqc thành lip,  song cci cu chua 
duçic kin toàn cho tucrng xüng vài vj tn, vai trO trong cong tác chi dao  PCTN, TC 
cüa BO GTVT. Ban Clii do ho.t dng chua thu?mg xuyén, chua phát buy &rçic het 
vai trO lânh do, clii dao  ye cong tác PCTN; cong tác sa kêt, tong kêt chira &rçlc to 
chüc thithng xuyên, chua cO kêt qua chua rö net. Mc dü cia có nhiêu thay dOi ye ccy 
ch& chinh sách, can b, song Ban Clii dao  chua duçic kin toàn kjp th?yi. 

2. Cong tác tuyên truyn pháp 1ut v PCTN & các dan vj, doanh nghip cOn 
chua th'ir&ng xuyên, hiu qua chira cao, có nai cOn hInh thIrc; nhn thirc cüa ng'Lr&i 
düng dâu mt so dan vj, doanh nghip ye cong tác PCTN chiia sâu sAc, day dñ; có 
don vj, doanh nghip chi.ra nhn thüc bet thin quan tr9ng cüa cong tác nay qua kê 
hoach, chi.wng trinh cong tác và két qua thc hin trong th&i gian vra qua. 

3. Vic rà soát d sira di, b sung các vAn ban quy phm pháp 1ut, ch d, 
djnh müc, tiêu chuân, quy chuân cOn han  chê. Thirc tiên qua thanh tra, hem tra, 
kiêm toán và các r'j an tham nhting cho thây, cOn có quy dinh,  quy chuân thiêu 
chat chë, cOn so h&, không phü hçTp; cOn có quy djnh mâu thuân, chông chéo,thiêu 
dông b, nhu các lThh vrc quán 1 tài san công, quán l, báo trI, khai thác kêt câu 
h tang giao thông... 

4. Vic triên khai các d an, k hoach lien quan dn cOng tác PCTN, phOng 
ngüa vi phm và triên khai các bin pháp phOng ngl'ra tham nhQng (cong khai, minh 
bach các  hoat  dng, cái cách hành chInh, l'rng diing khoa hçc cOng ngh, kiêm soát 
quyên 1c....) chua dat  yêu câu dê ra. 

5. Cong tác lãnh dao,  chi  dao  v PCTN & mt so dan yj, doanh nghiêp cOn 
chua quyêt lit; cOng tác tr kiêm tra, giahi sat trong ni b chua duiçic quan tam 
dung müc; chua có kê hoach  cii the dê rà soát nMng khâu, cong yiêc, vj trI tiêm 
ânnguy co tham nhQng, tiêu c11c cüa to chi'rc, cá nhân; cOng tác thanh tra, kiêm tra,. 
hem soát cOn nhiêu vuóng mAc, bj dtng, chixa thirc hin thiz&ng xuyen, trong do 
CO các linh vrc dê phát sinh tham nhung, tieu crc. COng tác kiem soát cüa kim 
soát vien tai  các doanh nghip hiu qua chua cao. Trong th&i gian vra qua cia xáy 
ra mt so vu yiêc tiêu circ, tham nhüng gay büc xüc trong du 1u.n, ánh hu&ng xu 
den ngành GTVT. 

6. Co ch, cong tác phi hap cüa các.dan vj, doanh nhip vol các ca quan 
truyên thông báo clii, co quan bão v pháp 1u.t cOn han  ché, chua phát huy di.rçc 
sirc manh  tong hap trong cong tác PCTN, TC. 

Báo cáo s 5888/BGTVT-TTr ngày 13/6/2022 cüa BO GTVT báo cáo thng kt 10 nàm cong tác PCTN. 
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7. Lire hrçing lam cong tác PCTN cUa các don vj, doanh ngbip du thrc hin 
nhim vi kiêm nhim, k näng chuyên môn, nghip v con hn chê; cong tác tp 
huãn, dào tao, bOi diiing nghip vj ye PCTN chua ducic duy trI thi.thng xuyen. 

A Phan II 

NHIM VIJ, GIAI PIIAP NANG CAO lIEU LC, HIU QUA 
PHONG, CHONG THAM NEIUNG, TIEU cu'c 

Trén car s& dánh giá thirc trng cong tác PCTN, d dt duqc m11c tieu, yêu c.u, 
cáe don vj, doanh nghip can th1re hin các nhim vii, giâi pháp cii the 

I. NHIEM VEJ 

1. Tip t11c chi dao,  dAy mnh, nâng cao hiu qua cOng tác thông tin, tuyên truyn, 
giáo d%lc nãng cao nhn thirc, trách nhim cho can b, dàng viên, cong chirc, viên 
ehirc, nguii lao dng trong PCTN, TC; kiên quyêt, kiên tn xây drng vn hóa tiêt 
kim, không tham nhng, lang phi, tiêu c1re; nãng cao bàn linh chinh trj lnr&c nhffiig 
cam do 4t chat và tinh than dôi vâi can b, dâng viên, cong chirc, viên chüc và nguii 
lao dng, truóc hêt là länh dao,  quan l các cap; xây dimg di ngü can b, cOng chüc, 
viên churc, ngir&i lao dng k cuong, hem chInh, trách nhim, lam vic sang t?o,  hiu 
qua; trong do vic nang cao thuxc trách nhim, nhn thüc dCing, hành dng dUng cüa 
tirng cá nhân là yêu to cot löi trong cong the PCTN, TC. 

2. Rà soát, hoànthin th ch v PCTN, TC gn vài cong tác xây dimg Dáng, 
h thông chInh trj; the chê hóa kjp thai cac chü throng, djnh hithng cüa Dang, Nhà 
nixàc; kjp thii phát hin nhng so hi, bat cp trong car chê, chInh sách, pháp lut 
dê khàc phic, kiên nghj khäc phic. 

3. Chü dng then  din c1i th nhüng khâu, cong vic, vj trI tiêm an nguy car 
tham nhCing, tiêu clrc cüa to chirc, Ca nhân dê t.p thing chi dao  phOng, chông; xây 
dijng quy djnh và car chê tr hem tra, kiêm soát, giám sat PCTN, TC. Tng cithng 
triên khai thrc hin các bin pháp, giài pháp phOng ngra tham nhng, tiêu circ nhi.r: 
cãi each hành chInh; tang cithng phân cap dông thtyi kiêm soát quyên hrc; thrc hin 
cong khai, minh b.ch các hot dng nhat là các linh we hen quan den cOng the 
dâu tu xây drng, quán l, sü ding von, tài san nhà nuâc, cong tác tuyên diing, bO 
nhim can b, thi.rc hiên các chê do, chInh sách dôi yój nguO'i lao dng; day mnh 
üng ding khoa hçc cOng ngh trong các linh virc quân 1; kiêm soát tài san, thu 
nhp cüa ngu?ii có chi'rc vii, quyên hn trong darn vi,  doanh nghip; thirc hin 
nghiêm tue cong tác chi tiêu không dUng tiên mt theo quy djnh. 

4. Tip tiic nâng cao chit hrcmg cOng the thanh tna, kim tra, giám sat, kim 
soát, hem toán ni b, giãi quyêt khieu ni, to cáo. Tnong do, tp trung vào các 
cap ui', to chi'rc dàng, ngu?ñ drng dâu, can b git cixong vj länh do, quail i & các 
linh vrc nhy cam, dê phát sinh tham nhUng, tiêu circ, du lu.n xâ hi quan tarn. 
Tang cuOng cOng tác kiêm tra, có bin pháp xü l, khàc phiic kjp thii nhthig ton 
tai, hn chê ngay tir giai don bat dâu triên khai thirc hin eác nhim vii; day mnh 
cOng the theo döi, dOn doe và xr h sau thanh tna, hem tra, kiêm toán. 

5. Kin toan t chüc tham muu, lânh do, chi do nhtm nang cao vi tnI, vai 
trO yà trách nhim cüa Ban Can sir dâng, cap üy, to chüc dàng, chInh quyên yà 
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ngi.r?si &rng du các dcTn vj, doanh nghip trong cong tác lãnh d.o, chi d.o PCTN, 
TC trong tInh hinh mdi; phân công, xác djnh rô nhim vii, quyên hn và trách 
nhim nhm tang cuông cong tác PCTN, TC theo huóng dn cüa Ban Chi do 
Trung iwng ye PCTN, TC và cap có thâm quyên. 

6. Tang cu&ng cong tác phi hçvp gica cp üy, to chre dâng vói các co' quan 
chuyên môn; vâi các co 9uan chjfrc näng trong cong tác PCTN, TC; phát buy tot 
vai trô giám sat cüa các to chrc doàn the, cña can b, dãng viên, cong chirc, vien 
ch'Crc, ng11i lao dng trong các don vj, doanh nghip. 

7. So' kt, tng kit, ngbiên cüu, dánh giá d rut ra bài h9c kinh nghim trong 
lãnh do, chi dto, trin khai thirc hin cong tác PCTN, TC. 

II. GIAI PilAF CffU YEU 

1. Giai doin tü' nay dn 2025 

1.1. Tip tuic dy mnh, Hang cao hiu qua cong tác tuyên truyn, giáo 
dic v PCTN,TC; nâng cao vai trô, trách nhim cüa cp üy, t chfrcdãng, 
ngu'bi dfrng dãu các don v, doanh nghip trong lãnh do, clii do, tO chfrc 
trin kbai thrc hin cong tác PCTN, TC 

a) Chc trçng ngliiên ciru d trin khai có hiu qua cong tác tuyên truyn v 
PCTN, TC, gän vâi thirc hin Kêt 1un so 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B 
ChInh trj ye tiêp t1ic thc hin Chi thj so 05-CT/TW cüa B ChInh trjve day rn?nh 
hçc tp và lam theo tLr tu&ng, dao  dirc, phong cách Ho Chi Minh; Kêt 1un so 21-
KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung ucrng khóa XIII ye day manh 
xây drng, chinh don Dâng và h thông chinh tn; kiên quyêt ngän chn, day lüi, xü 
l nghiêm can b, dâng viên suy thoái ye tu tuâng chInh trj, dao  dire, lOi song, biêu 
hin "tir din biên", "tir chuyên hóa". 

b) Thuing xuyên quán trit, nâng cao nh.n thirc cho di ngcl can b, dãng viên, 
cong chire, viên chirc, nguài lao dng thc hin nghiêm tüc: Clii thj so 10/CT-TI'g 
ngày 22/4/20 19 cüa Thu tithng Chinh phü ye tang cu&ng xir 1, ngän chn có hiu 
qua tInh trng nhiing nhiêu, gay phiên ha cho ngithi dan, doanh nghip trong giãi 
quyêt cong vic; Chi thj so 07/CT-BGTVT ngày 31/8/2021 cüa B tnr&ng B GTVT 
ye vic tang cixng các bin pháp phông ngüa tham nhi3.ng, tiêu circ trong boat dng 
cong vii ngành GTVT, các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan và các van bàn quy 
djnh ye PCTN, TC. 

c) Các Tnr&ng tr1rc thuc B GTVT nghiên ciru &ra các ni dung v PCTN, 
TC là ni dung sinh hot, bce t.p thung xuyên trong chuong trInh dào tao,  bi 
duOng di ngü can b, cOng chire, viên chire và tiêp tic dua yào chuong trinh giáo 
diic sinh viên theo quy djnh. 

d) Bi thu cp Uy, nguii ding du các don yj,  doanh nghip phài quy& lit, di 
dâu, trirc tiêp lath dao,  clii  dao  và thirc hin cong the PCTN, TC; xác djnh cOng tác 
PCTN, TC là nhim vv thu&ng xuyên, lien tiic, "không ngfrng", "không nghi"; trong 
các k' hp thix&ng kS'  cüa cap üy, giao ban cüa don vj, doanh nghip phái có ni dung 
lath dao,  clii dao, kiêm diem, dánh giá kêt qua thirc hin ye cong the PCTN, TC cüa 
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dan vj, doanh nghip minh; chü dng 1nh dao,  chi  dao  xt'r 1, thammuu xfr 1 kjp 
thai, nghiêm mmh theo quy thnh cua phap luât cac vu viêc duac phat hiên 

BI thu cp üy, nguài dt'rng du lânh dao,  chi dto thc hin, gm: 

- Xây dimg chucrng trinh, k hoch lãnh do, chi do ye cong tác PCTN, TC 
hang nãm cüa dan vj, doanh nghip; phân cong nhim vii ttrng cá nhân, to chrc, 
dê ra bin pháp triên khai thrc hin cti the, khá thi; 

- Dcm vj duçic giao nhim viii tham muu, quân 1, giám sat, kiém soát doanh 
nghip nhà nuâc phãi thc hin day dü nhim vi, quyên hn duc giao và các quy 
djnh cüa pháp 1ut; nguâi duqc phân công, bô nhim thc hin nhim vii giám sat, 
kiêm soát doanh nghip phãi chju trách nhim cá nhân ye vic thirc hin nhim vi, 
cong vii tai  doanh nghip nhà nuâc; 

- Kjp thô'i ban hành các van ban quy,djnh v cOng tác PCTN, TC cüa dan vj, 
doanh nghip theo hithng dk cüa Trung uang, Ban Can sir dáng B GTVT và các 
cap có thâm quyên bão dam hoat dng hiu 1rc, hiu qua. Vic xây dirng các van 
bàn triên khai phãi bang Ngh quyêt, chuong trInh, kê ho.ch... th'rc hin, trong do 
xác djnh rO trách nhim cá nhân, tp the; có dánh gia so két, tong kêt; thirc chat, 
không hInh thüc, gän vói chüc näng, nhim v, quyên han Va phü hçip vOi thiic tin 
cüa dan vj, doanh nghip. Djnh kS' to chüc kiêm diem, dánh giá vic thirc hin 
Nghj quyét, chuong trInh, ké hoach  PCTN, IC trong don vj, doanh nghip. Kiên 
nghi các giãi pháp tang cthng PCTN, TC; 

- Thc hin nghiêm tüc ch d báo cáo ye cong tác PCTN, TC theo quydjnh; 
khai thác, s diing hiu qua vic img diing cong ngh thông tin, các phãn mém h 
thông thông tin bao cáo cüa Thanh tra ChInh phü, Co s dCt 1iu quOc gia ye khiêu 
nai, to cáo, H thông cong khai, minh bach  cUa B. 

1.2. Tip tic hoàn thin h thng van ban quy phm pháp 1ut, các quy 
djnh quail 1; ding thôi xây thyng và t chfrc thic hin có hiu qua các quy 
djnh v PCTN, TC 

a) Trén co sâ các van bàn cüa Dàng, Nba nuôc, rà soát h thng van bàn quy 
pham phap luât, quy dinh, quy ché 1101 bô, qua do phat hiên so ha, bat cap trong cong 
tác quãn 1 dê kjp thii si~a dOi, bO sung, hoàn thin hoc kiên ngh cap có thãm quyên 
s1ra dôi, bô sung dê phOng ngüa tharn nhCing, tiêu circ trong tInh hInh m&i. Nghiôn 
cüu dê tang cumg phàn cap, phàn quyên gàn vói thanh tra, hem tra và thrc bin kiêm 
soát quyên hrc. 

b) Tip tiic rà soát, h thng hóa các ch d, djnh mirc, tiêu chun, quy chun 
do B GTVT cong bô, ban hành hoc B GTVT xây dirng dê co quan có thâm 
quyên cOng bô, ban hánh thuc các linh virc dâu tu xây drng du?mg b, du?xng sat, 
duOng thüy ni dja, hang khOng và hang hãi dê dánh giá müc d phü hcp vá hen 
nghj, dé xuât sira dôi, bO sung dáp l'rng yen câu cüa xã hi, tránh vic vn ding tüy 
tin, phông ngàa tham nhUng, tiêu circ. 

c) Trin khai xây dirng: Quy t.c üng xü ngu&i có chüc v, quyn han  trong 
don vj, doanh nghip; danh miic các lTnh vrc thuc pham vi quán 1 cUa B GTVT 
và thii hn ma ngTthi có chüc vii, quyên hn không ducic thành 1p, gi chtrc danh, 
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chüc vi quán1, diu hành doanh nghip tr nhân, cong ty trách nhim hu hon, 
cong ty cô phãn, cOng ty hqp danh, hcip tác xã sau khi thôi chüc vi; quy djnh ye 

xác minh tài san, thu nhp, quy djnh ye kiêm toán ni b, quy djnh cong tác to 
chIrc x1r 1 don thu cüa Bô GTVT. 

d) Trên cor s& quy djnh pháp 1u,t có lien quan và chirc näng, nhim vçi, quyn 
hn cüa dmi vj, doanh nghip, cap üy, ngithi dirng dâu phâi có trách nhim chi do 
rà soát de nhn din tüng khâu, tmg cong vic, tfrng vj trI cong tác dê phát sinh 
tiêu circ, du lun xã hi quan tam, tiêrn an nguy Cu tham nhüng, tiêu c1rc dê xây 
dirng các giâi pháp, bin pháp cii the nhàm phông ngira tham nhCing, tiêu curc; trong 
do phãi lam rO trách nhim ngu?ii dung dâu, ca the hóa trách nhim và có Ca chê, 
each thi.'rc kiêm soát ln nhau trong vic thirc hin nhim vii, quyên hen, tránh vic 
dun day, né tranh, không rO trách nhim trong tiêp nhn, tharn muu, chi do, giài 
quyêt va quyêt djnh i cong vic, trong do tQp trung mt so linh vrc sau: 

- Cong tác quail 1, thrc hin dir an du tu xây dirng cu bàn, tp trung các dir 
an trçng diem quôc gia (Dur an dâu tu xây dirng Dithng b cao toe Bäc - Nam phIa 
Dông, Dur an dâu tui xây durng Cãng hang không quôc tê Long Thành...); 

- Cong tác quãn l, sir dçing, khai thác, bâo tn kt cu h tAng giao thông vn 
tãi du?mg b, du&ng thüy ni dja, hang hâi, dirtmg sat và hang không; 

- Hoat  dng cAp phép, cho phép, thOa thun v các chuyên ngãnh di.thng bO, 
dixing sAt, du&ng thüy ni dja, hang hài, hang không, dAng kiêm, quãn 1 chat 
luxqng và dâu thâu các cOng trInh thuc thâm quyên cña cu quan quàn l nhà n'Lrc 
Ngành tr B GTVT den các cllc và các dun vj; 

- Các linh vrc nhy cam khác thuc thAm quyn, trách nhim quãn l cüa B 
GTVT và các dun vj, doanh nghip theo quy djnh, phân cap, üy quyên, nhu: cong 
tác to chirc, can b; cong tác xãy duxng the chê; quy hoach, quânl dâu tu xây dung 
kêt câu ha tang giao thông; dir an cOng ngh thông tin, phân mêm 1mg diing trong 
linh vrc quãn l cüa B GTVT; xây dmng quy chuân, tiêu chuân, djnh rnüc; quàn 
l", khai thác, bào trI cong trInh giao thông (dc bit là các cong trInh ngâm, cOng 
trInh coyeu câu k5 thut cao, cOng trInh hang hãi, thñy ni dja, cãng hang không, 
càng biên, ...); quàn ltài chInh công, quãn l sIr diing dat dai, tài san công; cOng 
tác dào tao,  sat  hach,  cap bAng, ch1mng chi chuyên mOn; cOng tác dAng kiêm phuung 
tin, thiet bj GTVT, dc bit là phuong tin, thiêt bj nh khâu...; 

1.3. Thçrc hin có hiu qua các giãi pháp phông ngira tham nhflng, tiêu 
cue 

a) Tip tiic thc hin nghiêm tIre quy djnh cong khai, minh bach  các  hoat  dng 
cIra don vj theo Quyêt djnh sO 3686/QD-BGTVT ngày 30/9/2014 cIra B GTVT'4. 
Tp trung Cong khai, minh bach  các  hoat  dng bO tn, quãn l, sIr diing tài chInh 
công, tài san cOng hoc kinh phI huy dng tim các nguOn hçrp pháp khác; hoat  dng 
dâu tu xây d1mng, mua sam tài san cOng; cOng tác to chirc, can b cIra don vj, doanh 
nghip theo quy djnh; triên khai thirc hin các ni dung Hurng dan so 25- 

" Quy& djnh s6 3686/QD-BGTVT ngày 30/9/20 14 cüaB GTVT ban hành Quy ché cung cap thông tin và 
sü dirng phan mam quãn 1 thông tin cong khai, minh bach boat dung cüa B GTVT. 
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HD/BCDTW, ngày 01/8/2022 cüa Ban CM dao  Trung ung v PCTN, TC v 
hu&ng dn mt so ni dung ye cong tác phông, chông tiêu circ. 

b) Thirc hin nghiêm quy djnh cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà rnthc ye: kiêm 
soát quyên lirc, chuyên dôi vi tn cong tác; chê d thanh toán không dñng tiên met; 
hem soát xung dtt lçii ich; kiêm soát tài san, thu nhp và các quy djnh khác cUa 
Lut PCTN näm 2018 và các van bàn hu&ng dan thi hành. 

c) Tip tiic thrc hin cãi cách hành chInh, trong do chii trçng d.y nhanh tin 
d xây drng sO hóa, cc sâ d 1iu dung chung giai doan 2021-2025 trong các lTnh 
virc quãn 1 nhà nucc cüa B GTVT nhàm chia sé, kêt nOi, cOng khai, minh bach 
va tr kiêm soát; tang cithng câi each thu t1ic hành chmnh, không ngüng nâng cap, 

hoàn thin h thông djch vi cong trirc tuyên cap d 3, cap d 4 dä d.rqc triên khai 
thirc hin và tiêp tic rà soát, bô sung vào danh miic thc hin djch vi cong tnrc 
tuyên nhàm phOng ngi'ra tham nhing, tiêu ci1c; tAng cuOng 1mg ding khoa h9c cOng 
nhê dê giam sat hoat dông nao vet hang hai, duang thuy nôi dia, dao tao, sat bach 
cap giây phép lái Xe, cap bAng, cap chi'mng chi chuyên môn, ho.t dng dAng kiêm 
phung tin, thiêt bj GTVT, các boat  dng cap, dôi giây phép tiêp xüc trirc tiêp vói 
ngu?i dan và doanh nghip trong các linh virc cüa Ngành GTVT. Quan tam t&i 
vic thrc hin chê d, chInh sách, dam bão di song, thu nhp, tio dng lirc cho 
can bO,  cOng chüc, viên chrc, nguäi lao dng yen tam cong tác, toàn tam, toàn 
vâi cOng vic dê không nay sinh tim tu&ng tham nhüng, tiêu circ. 

d) Tip tiic chü dng nhn din các lTnh vrc d phát sinh tham nhiing, tiêu circ 
trong cac lTnh vrc duing b, du?mg sit, hang hâi, hang không, duông thüy ni dja 
d xây d%mng các giài pháp, bin pháp cii th nhm phOng ngüa tham nhiing, tiêu crc. 

e) Tang cung ci ch kim soát sir tác dng tiêu crc cüa khu vrc ngoài nha 
ntthc di vói các linh vvc  quãn 1 cüa Ngãnh, dc bit tang cithng cong tác quail i 
ch.t 1ung cong trinh, cong tác du thu và thirc hin d an du tiz xây dirng co bàn, 
chü trçng các dir an trçng dim qu& gia (nhu Di,r an d.0 tim xây dung Dithng b cao 
t& B&c - Nam, Dir an xây dmng Cãng hang không quc t Long Thành...). 

1.4. Tip tijc tang cirông cong tác thanh tra, kim tra, kim soát, giám 
sat, kiêm soát tài san thu nhp, kiêm toán ni b 

Các don vj, doanh nghip theo chlrc nAng, nhim vçi, thm quyn: 

a) Tip tiic rà soát, hoàn thin th chá, quy trInh, quy ch v cong tác thanh 
tra theo pháp 1u.t ye thanh tra. Các dn vj cO chc näng thanh tra, hem tra can 
barn sat thim vi chInh trj cüa Nganh, tp trung thanh tra, kiêm tra các chñ the dê 
phông ngra tham nhng, tiêu circ. Dôi v&i. các dr an dâu tu xay d%m ket câu h 
tang giao thông, can phOng ngüa, ngAn chin iigay tir giai doan dâu triên khai thirc 
hien, dc bit là các dii an tr9ng diem cüa Ngành. TAng cithng thanh tra dOi vài các 
lTnh virc chuyên mOn sâu, hot dng có tInh khép kIn, nhay cAm, có nguy co phát 
sinh tham nhcing, tiêu circ duqcxác djnh trong mi1c tieu cüa Be an. TAng cu?mg 
thanh tra trách nhim cOng vi dôi vâi ngix1i dlrng dAu; thanh tra trách nhim thiic 
hin các ket 14n,  kiên nghj, yêu câu qua thanh tra và các quyêt djnh xCr 1 sau 
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thanh tra; có bin pháp xir 1 nghiêm nhing nguii có hành vi tham nhüng, tiêu circ 
duçic phát hin qua cong tác thanh tra. Tang cisàng cong tác x1r sau thanh tra, 
tibng do phãi rà soát tat ca các kêt 1u.n thanh tra hr tnrâc den nay có lien quan; 
phãi tang cu?mg xr 1 trách nhim dôi vâi nguâi dung dâu trong vic chm ché 
khàc phiic sau thanh tra. 

b) Cp üy, nguO'i dirng du cac dan vj, doanh nghip khc phvc kip  th&i các 
yêu câu qua thanh tra, hem tra, kiêm toán; cap Uy, ngi.thi dáng dâu phâi chju trách 
nhimtrong vic chi dao  và to chirc thc hin khäc phitc xi'x 1 sau thanh tra, kiêm 
tra, hem toán. 

c) Các clic, v tang ctthng tham muu thirc hin cong tác kim Ira, giám sat vic 
chap hành pháp lut cña các chü the theo chircnäng, nhim viii di.rçic B trirOng, Ban 
Can sir dãng B giao. Vic kiêm Ira phãi có chat hrqng, cO biên b kiêm Ira, kêt qua 
kiêm Ira và dê xuât bin pháp xr 1 nhàm phOng ngira vi phm pháp lu.t. Nghiêm 
cam vic lçii diing kiêm Ira gay sách nhiêu co quan, dan vj; kiêm Ira ma không có kêt 
qua. 

d) Ca qüan dugc giao nhim vii quân 1 doanh nghip tang cithng quãn l và 
cO bin pháp yêu câu nhäm nâng cao trách nhim cüakiêm soát viên tti các doanh 
nghip nhà rnthc; xü l nghiêm trách nhim dôi vâi kiêm soát viên không thirc hin 
hoc thrc hin thiêu trách nhim dirge giad. Kiêm soát viên phãi có chuo'ng trmnh, 
k hoch và kêt qua kiêm soát, chju trách nhim ye nhng sai phm xãy ra Irong 
phm vi nhim vi cüa mInh. 

e) Thirc hin cong tác kim soát tài san, thu nhp; nghiên ciru d triên khai 
hrng bixâc cong tác kiêrn toán ni b nhäm gop phân dánh giá nh'ung rüi ro, phát 
hin nhtng khâu tiêm an nguy ca tham nhung, tiêu crc dê kjp th&i có giái pháp 
phông ngüa theo quy dinh. 

f) T chüc nhiu kenh d tip than  thông tin phàn ánh, t cáo v hành vi tham 
nhüng, tieu crc; coi tr9ng dan thu phân ánh, tO cáo và phát hin cüa ca quan truyên 
thông, báo chI, thông tin có giá trj ducc tiep nhn qua nhiêu kênh khác nhau; th'rc 
hin nghiêm các quy djnh ye giãi quyêt to cáo, thông tin phãn anh ye tham nhting, 
tieu cuc däc biêt la to cao, phan anh trong nôi bO don vi, doanh nghiêp, thuc hiên 
nghiêm tue quy djnh ye bão v ngu?ñ to cáo, bào v ngui lam chung trong to cáo 
và phát hin tham nhüng, tiêu circ. 

g) Xây dimg h thng thông tin thanh Ira d phic vi Cong tác tham mixu, quàn 
l)'T gop phân tang cung PCTN, TC; 

1.5. Kiin toàn Ban chi do PCTN, TC cüa B; xác djnh rO trách nhim 
cüa cap üy, ngirôi dfrng du trong vic kin toàn di ngfl can b lam cong tác 
PCTN, TC Va phông ngüa vi phim pháp Iu@ 

a) Kin toàn Ban Chi do PCTN, TC cüa B GTVT d nâng cao dja vj chinh 
trj, pháp 1, thông nhât lanh do, chi do cong tác PCTN, TC gàn vOi phOng ngi'xa 
vi phm pháp lu.t khác, trong do dOng chI BI thu Ban Can s1r dàng, B tnthng B 
GTVT lam Tnthng ban, mt sO Thu truông lam Phó Tris&ng ban, ngithi dung du 
mt so dan vj lam thành viên, Thanh Ira B là co quan thix&ng trirc; xây dirng quy 
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ch lam vic, phân cong nhim vi thành viên Ban Chi do dam bão ho.t dng hiu 
lirc, hiu qua. 

D& vci các dan vj, doanh nghip, ngu1i dirng du cp Uy, lãnh do chju trách 
nhim ye cong tác PCTN, TC có trách nhim kjp thè'i kin toàn, diêuchinh, bô 
sung v tè chüc, nhân sv dan vj, giao dâu môi tham mixu gii'lp vic ye cong tác 
PCTN, TC cüa dan vj, doanh nghip mlnh. 

b) Thanh tra B tip tijc kin toàn t chirc, cüng c& spxp can b, dào to 
chuyên môn, nghip vi dê tham mmi triên khai, thrc hin tot trách nhim là 
quan dâu mOi cüa Ban CM dao PCTN, TC cUa B GTVT và chü dng tham 
triên khai ni dung Dê an trong thii gian t&i. 

g) Cp üy, ngTthi drng du quan tam, tang cuèng cong tác dào tao, bi duong, 
tp huân nghiêp viii và nâng cao chat hrcmg di ngü can b lam cong tác thanh tra, 
kiêm tra, hem toán ni b và PCTN, TC; dâu tu co sâ 4t chat, trang thiêt bj, tang 
cixng phuang tin, irng ding khoa hpc cong ngh, diêu kin lam vic cüa các don 
vj dâu môi tham miru, giüp vic ye cong tác PCTN, TC. 

1.6. Tang cirô'ng cong tác phi hqp, phát huy vai trô cüa t chfrc chInh trj 
xã hi, co quan báo chI, truyn thông trong cong tác dâu tranh, phông chEng 
tham nhüng, tiêu circ 

a) Ban Can sir dâng và Ban Thuèng vi Dàng üy B thixông xuyên phi hçip, 
tang ci.thng cong tác lânh do, cM dao phông ngüa, phát hin, ngän ch.n, xir 1 
tham nhiing, tiêu c1c trong các don vi, doanh nghip. 

b) Thanh tra B ththng xuyên phi hqp cht chê vói Ca quan ch(rc näng cüa 
Ban Ni chInh Trung uang, Thanh tra Chinh phU, Kiêm toán Nba nrnc, Thanh tra 
các b, ngành và,các cci quan bâo v pháp 1ut (Ca quan Cong an, Vin Kiêm sat, 
Tôa an) dê lam tot cOng tác PCTN, TC trong các dan vj, doanh nghip. 

c) Thu tnr&ng các dan vj, doanh nghip phi hçp vth các t chirc xã hi, Ca 
quan truyên thông, báo chI dê thu thp thông tin, các van de du lun xâ hi phãn 
anh dê có bin pháp phông ngixa tham nhüng, tiêu circ trong các linh vrc quân 1 
cüa mInh; phát huy tot yai trô giám sat' cüa các to chi'rc doàn the, cüa can b, dâng 
viên, cong chüc, nguà'i lao dng trong donvj, doanh nghip; xü l~'  nghiêm nhftng 
trl.rmg hcip nhting nhiêu, vôi vinh, gay phiên ha cho nguii dan, doanh nghip. 

d) Cng thông tin din ti:r cUa B GTVT, Báo Giao thông, Tp cM giao thông 
có k ho?ch và tang cuông cOng tác tuyên truyn, truyn thông v cong tác phông 
chng tham nh1ing, tiêu c1rc và vi phm pháp lut; tIch ctrc vit bài, dang tin v các 
ho.t dng PCTN, IC; xây dirng chuyên trang, chuyên mic, tin, bài trên báo, tp 
cM có chü d PCTN, TC; chü dng cung cp thông tin v PCTN, TC và ton vinh, 
biu ducmg can b, cOng chrc, viên chüc, ngirYi lao dng có ph.m chat do due, 
hem chInh trong thxe thi cong vii. 

'A •• r 2. Nhiçm vii, gial phap den nam 2030 
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2.1. B GTVT chü trI phi hçip vyi các Ca quan lien quan tin hành so kt, 
dánh giá kêt qua thirc hin các nhim vi, giài pháp giai don 2022-2025 dê tiêp tic 
nghiên ciru, dua ra các nhim vy, giãi pháp den nàm 2030 phi hqp vói yêu câu 
quàn 1y cüng nhcr clii dao,  h'irâng dan cña Trung ucmg. 

2.2. Can ci'r vào Nghj quyt Di hi Dãng toàn quc ln thi'r XIV, các van ban, 
quy djnh, hithng dan cüa Trung uang và tInh hInh thçrc tiên triên khai thrc hin 
nhiêrn vu chmnh trj cüa B) GTVT, tiên hành rà soát, triên khai Dê an phü hcip vâi 
yêu câu nhim vu cüa Bô GTVT den nàm 2030. 

Phn HI 

TO CIIIJ'C THU'C HIN 

1. Thanh tra B6 

1.1. Chü trI to chrc ph bin, quán trit toàn din ni dung cüa D an tci t.t 
câ the dmi vj, doanh nghip. 

1.2. Tham mru chi dao,  huthig dn, kim tra, giám sat vic thrc hin D an; 
djnh kr so két, tong kêt vic thrc hin các yêu câu, ni dung cña Dê on. 

1.3. Chü tn tham mi.ru ban hành van ban d chi dao trin khai thrc hin D 
an. 

1.4. Phi hqp vi Van phông Ban Can sir dãng tham muu trmnh Ban Can sir 
dãng kin toàn to chi'rc, ho.t dng cUa Ban Chi dao  PCNT, TC cüa B GTVT trong 
do nghiên ciru gän vói cong tác chi do cña B GTVT ye phOng ngüa ti phm và 
phông chông vi phm pháp 1u.t trong huy dng, sfr ding các nguOn vOn thuc lTnh 
we GTVT. 

1.5. Chü trI ph& hgp vâi các don vj, doanh nghip có lien quan tham muu, 
xuât khen thithng, k 1ut và các hInh thi'rc xr 1 khác dôi vâi to chüc, cá nhân 
trong vic thrc hin Dê an nay. 

2. Các don vj, doanh nghip thuc B 

• Theo chrc näng, thim vii, quyn han  và thâm quyn ducic giao và các ni 
dung, yêu câu cüa Dé an nay, thu tnthng các don vj, doanh ng1iip: 

2.1. Ph& hçip vth cp üy, t chirc dãng d tuyên truyn, ph bin và xây dirng, 
ban hành Nghj quyêt dê lAnh dao,  chi  dao  cong tác PCTN, TC tai  dcm vj, doanh 
nghip mInh. 

2.2. Lp kê hotch dài h.n và kê hoach hang nàm d t chüc trin khai thrc 
• hin Dê an, trong do phâi xác djnh cii the nhim vii, giãi pháp, bin pháp, san phâm 
dâu ra và tiên d, th.ñ gian thirc hin cüa tmg nhiem  vu. 

2.3. Tang cithng tr kiêm tra, giám sat; so kit, dánh giá vic thirc hin cOng 
tác PCTN, TC t?i  don vj mInh và các don vj thuc ph.m vi quãn l. 

3. Trung tam Cong ngh thông tin 

3.1. Chü tn, ph& hçip vói Thanh tra B khn trucing xây drng H thng thông 
tin Thanh tra B GTVT theo quy dnh cüa pháp 1ut và kê hoch dircic B GTVT 
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giao, trong do có vic xây drng, nâng c.p h thng cong khai, minh bach,  tip nh.n 
thông tin to cáo tham nhiing, tiêu clrc; clii dao,  diêu hành hoat dng thanh tra; trang 
thông tin din t1r thanh tra; kêt nôi sir ding dCt 1iu ding chung dê phiic vi cong 
tác phOng ngi'la tham nhxig, tiêu crc, 

3.2. T chcrc dào tao,  t.p hun, hithng dn can b, cong chirc co quan B 
GTVT và các don vj trirc thuc thirc hin H thông cong khai, minh bach,  H thông 
thông tin Thanh tra Bi GTVT. 

3.3. Chü tn, phi hqp vói Van phOngB, Thanh tra B và các don vj, doanh 
nghip có lien quan cong bô thông tin, phôi hçrp tuyên truyên trên Cong thông tin. 
cüa B GTVT ye cong tác PCTN, TC theo quy djnh. 

4. Kinh phi thrc hin 

4.1. Kinh phI th?c hin các nhim vi cii th cüa D an do ngân sách nhà rnthc 
cap và các nguôn kinh phi hp pháp khác theo quy djnh. Các don vj, doanh nghip 
ru tiên bô trI kinh phi dê phc vii cong tác PCTN, TC (tang cu&ng co si vt chat 
k5 thut, cOng tác phI, li.ru tri1, bão v ngu&i to cáo tham nhing, tiêu cvc;  khen 
thuàng...). 

4.2. Các don vj, doanh nghip can cü quy djnh cüa pháp lust  1p dir toán hang 
näm dê thuc hin. 

5. Ch d báo cáo 

5.1. Các &m vj, doanh nghi ban hành quy djnh v ch d báo cáo cong tác 
PCTN, TC trong ni b theo yêu câu cUa Dê an, phi hcip vài quy mO, tInh chat cüa 
do'nvj. 

5.2. Dinh k' hoc dt xu.t, các don. vj, doanh nghip báo cáo k& qua thirc 
hin Dê an PCTN, TC theo yêu câu; báo cáo djnh k' két hçip trong báo cáo cong 
tác PCTN, TC theo quy dinh'5 / 

'Hi.ràng dn s 25-HD/BNCTW, ngày 16/9/2020 cüa Ban NOi  chInh TW, Van bàn 254 CV/BCSD, 
ngày 07/10/2020 cUa Ban Can sr dãng B GTVT vô vic thrc hin chê d báo cáo ye cong tác PCTN. 
theo Hithng dan s 25-HD/BNCTW; Thông t'.r s 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/202 1 cüa Tng Thanh 
tra ChInh phü. 
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Phuluc 
CAC NHIIM V CU THE 

(Kern theo D an "Náng cao hiu 4c, hiu quáphông, chó'ng tharn nhüng, tiêu ctc giai dogn 2022-2025 
và d/nh hw&ng den nárn 2030 cla Bó Giao thông vn tái') 

TT Ni dung cong vic Co quan chü trI Co quan ph& hçp Thôi gian hoàn 
thành Ghi chñ 

Tham miru kin toàn Ban chi dao,  Quy ch lam 
và phân cong nhim vi thành viên Ban chi do PCTN, 
TC cUa BO GTVT. 

Thanh tra BO 

Van phông Ban Can 
sr dâng và cac Vii: 
Pháp ch, To chrc 
can bO 

Näm 2022-2023 

2 T chrc ph bin, quán trit toàn din ni dung cüa 
D an tOi tt cà cac don vj, doanh nghip thuOc Bô. 

Thanh tra Bô Cãc dorn vj, doanh 
nghip Näm 2022-2023 

Xây dirng các quy djnh triên khai cong tác kiêm toan 
ni b cüa Bô GTVT. 

Thanh tra Bô 

Các Vii: Pháp ch& 
T chirc can b, Tài 
chInh, Quán 1 doanh 
nghip 

Sau khi Co hirâng 
dn cii th cüa cAp 
có thâm quyn 

Xây drng quy djnh t6 chirc xr 1 don thu cüa B 
GTVT. 

Thh tra Bô 

- Van phông Bô và 
các Vii: Pháp chê; T6 
chirc can b; 
- Các dcn vj lien 
quan. 

Näm 2022-2023 

Xây dirng quy djnh triên khai cong tác xác minh tài 
san, thu nhp cüa B GTVT. Thanh tra B 

Các Vu: Pháp ch& 
To chrc can bO. 

01 nàm sau khi 
Thanh tra ChInh 
phil CO huâng dn 
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TT Nçi dung cong viçc Co quan chu tn .c. Ca quan phoi hqp Thôrigianhoàn 
thành 

Ghi chu 

6 
Ra soát, xây dung các van bàn quy pham pháp 1ut ye 
to chirc và hoat dng thanh tra, kim tra theo Lust 
Thanh tra (süa dôi) khi duçc QuOc hi thông qua. 

Thaiih tra B 
Các Viii: Pháp chê, 
To chüc can bô và 
các dan vj lien quan 

Sau khi Qu& hi 
thông qua Lust 
Thanh tra xáy 
drng ké hogch 
rieng) 

7 

To chüc dao t.o, bôi duOiig, tp huân nghip vi; phô 
biên pháp 1ut ye cong tác tiêp cong dan; xir 1' dan 
thu; giài quyêt khiêu nai,  tO cáo, PCTN, TC và ti 
pham cho các dan vj, doanh nghip thuOc BO; cac dôi 
tuqng có lien quail. 

Thanh tra Bô 
- Vii Pháp ché; 
- Tnr&ng can bô quán 
1 GTVT. 

Thung xuyen 

Ph6i hçip vài Thanh 
tra Chinh phü; Vin 
Chiên luçic va Khoa 
h9c Thanh tra; 
Tnrmg Can b 
tharih tra d to chüc 
thuc hin. 

• 8 Xây dung He thng thông tin Thanh tra GTVT. 
. 

Trung tam Cong 
nghç thong tin Thanh tra Bô 

Theo k hoch 
neng cua BQ 

9 

Xây dung Quy djnh t chrc tip cong dan cüa ca quail, 
dan vj theo yêu câu tai  Quy chê To chtrc tip cOng dan 
cüa B GTVT ban hành kern theo Quyet djnh so 
300/QD-BGTVT ngay 11/3/2022 cUa BO trixâng B 
GTVT. 

Các CIJC, dan vj sr 
nghip thuOc B 
GTVT 

Nàm 2022-2023 

10 

Xây dirng, ban hành quy djnh cong tác ph6i hp 
phân cOng thuc hin phi hap tip cong dan khi Thanh 
tra B, Bô truOng yêu cu theo quy djnh tai  Quyt djnh 
sO 300/QD-BGTVT ngày 11/3/2022 cüa B trixâng Bt 
GTVT 

- Van phông B, 
cacvi, 
- Cac civic, cac dan 
v1sir nghiçp thuc 
B GTVT (ke 
hcp trong Quy che 
to chirc tiêp cong 
dan) 

Näm 2022-2023 
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TT Ni dung cong vic Cr quan chü trI Co' quan phM hçrp Thoi gian hoàn 
thành Ghi chul 

11 

1. Rà. soát, süa di, bè sung quy täc 1rng xi:r cüa ngu?ii 
có chüc vi;i, quyn han  trong dan vj; xay di;rng, ban 
hành danh mi;lc the linh virc thuc phm vi quãn 1 cña 
Bô GTVT và thii han  ma ngri có chcrc vi;i, quyn 
h?n khong di.rçxc thành 1tp, gitt cure danh, ehire vi;i 
quán1, diêu hành doanh nghip tt.r nhân, cong ty trãch 
nhim hthi han,  cong ty cô phân, cong ty hçip danh, 
hap tác x sau khi thôi chiic vii. 
2. Djnh kS'  thng kt viéc thi;re hin quy tc 1rng xir cüa 
ngithi có chCrc vi;i, quyên han;  thi;rc hin chuyên d6i vj 
trI cong tác cña B GTVT. 

Vu To ehCrc can 
bô 

Các cue và các dan 
vi thuOc  B GTVT 

1. Mi;ic 1: Näm 
2022-2023. 
2. Muc 2: Thithng 
xuyen, hang näm 

Trin khai thi;rc 
hin khoãn 1 Diu 
21 Luât PCTN và 
khoãn 5 Diu 22 
Nghj djnh s 
59/2019/ND-CP 

12 

Rà soát, xây di;rng các giãi phap ci;i th nhim thuc 
cong tác PCTN, TC trong cong tác can bO và chng chay 
chirc, chay quyn. 

Các dan vj, doanh 
nghip thuOc BO 
GTVT 

Näm 2022-2023 

Trin khai thi;e 
hin theo Quy djnh 
so 205-QD/TW, 
ngày 23/9/2019 cüa 
BO Chmnh trj v vic 
kiêm soát quyn 1i;rc 
trong cong tác can 
bO và ch6ng chay 
chIrc, chy quyn 

13 
Rà soát, xay di;rng các giái pháp ci;i th cüa dan vj d 
phông, chong "Içi ich nhOm", tham nhüng, tiêu Ci;rC 
trong cOng tác xay di;rng pháp 1ut. 

Các vi;i, ci;ic thuc 
BO GTVT 

Trong thii hn 06 
tháng sau khi 
Trung uang ban 
hãnh Quy djrth v 
kim soát quyn 
1i;rc, phông, chông 
"lçri ich nhóm", 
tham nhüng, tiêu 

- Trin khai 
Chixang trInh cOng 
tác sO 14- 
CTr/BCDTW ngày 
28/01/2022 cüa 
Ban Chi dao  TW v 
PCTN, TC; Van 
bàn s 
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TT Noi dung cong viçc Cor quan chu tn Co' quan phoi hçp 
Thôigianhoàn 

thành 
Ghi chu 

crc trong cong tác 
xay dirng pháp 
1utt. 

457/BGTVT-TTr 
ngày 23/8/2022...; 
Giái phãp phãi th 
hin bang van ban 
(quy djnh, chixcing 
trInh, kê hotch...). 
Trongdócáthêhoa 
trách nhim trong 
cong tác 1p kê 
hotch, soan thào, 
thm djnh, trinh 
ban hành. 

14 

Rà soát, xây dirng các giãi pháp ci1 th cüa dyn vj, 
doanh nghip nham PCTN, TC, trong do km 5' tp 
trung mt so ni dung nhir: vic lap, tong hc'p dir toán 
thu, chi ngãn sách nhà nuàc (nguon thu, chi thiRing 
xuyên); phân bô, giao dr toán thu, chi ngân sách nhà 
nuàc (nguon thu, chi thithng xuyen); thm tra và phê 
duyt quyêt toán dir an hoàn thãnh; kiêm tra, phê duyt 
quyêt toán; quân 15' tài san cong. 

Cãc don vj, doanh 
nghip 

Näm 2022-2023 

- Thirc hin Thông 
bão k& 1un s6 12- 
TB/TW, ngày 
06/4/2022 cüa Bô 
ChInh trj v tip tic 
tang cung sir Iãnh 
dao cüa Dáng d& 
vài cong tác PCTN, 
TC; 
- Hixâng dn s 25-
HD/BCDTW ngày 
01/8/2022 cüa Ban 
Chi dao Trung 
uong ye PCTN, TC 

15 

Rã soát, xay drng các giái pháp c%1 th cUa don vj, 
doanh nghip nhm PCTN, TC, trong dO km 5' ttp 
trung v cong tác th.m djnh, tham mmi k hoach bão 
trI kt cu ha tAng giao thông cüa Bô GTVT. 

Vii K& cu ha 
t.ng giao thông và 
các don vj có lien 
quan dirge giao 
quán 15' kt cAu ha 
tang giao thông 

Näm 2022-2023 
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TT Ni dung cong vic Co quan chü trI Co quan phi hçrp 
Thai gian hoàn 

thành Ghi chü 

16 

RI soát, xây dirng the gili pháp ci th cüa c quan, 
dn vi nh&m PCTN, TC, trong do km ' tp trung môt 
s6 nOi  dung nhu: Lp quy hoach, k hoach vI dâu tu, 
hoat dng du tu theo phuong thirc dôi tác cong tu; 
chun bj du tir, giao kê hoach vn du tu xây drng, 
1ira chQn nhà d&u Ui thrc bin dir an trong phim vi quân 
1 cüa B GTVT. 

Vii K hoach - 
Dâu tir, Cue QuIn 
1 .d.0 tir XtY 
dirng; các don v 
cO lien quan 

Các don vi lien quan NIm 2022-2023 

huàng dn mt s6 
nOi dung v cong 
tác phOng, chng 
tiêu circ; 
- Các giIi pháp phãi 
th hin bang yIn 
bàn (quy djnh, 
chixang trinh, kê 
hoach...). Trong 
do, lam rO trách 
nhim tap  th và cI 
nhãn trong tüng 
khIu, t1rng cong 
•dotn, khi tiêp nhan, 
xi'r 15', giIi quyêt, 
tham mini, trthh, 
quyêt djnh cong 
vic thuQc trIch 
nhiçm &rçlc giao và 
vic to chiTrc kim 
tra, dInh gil djnh 
k5', hang nam (ciii 
the tai Phn III, 
Mic II, khoIn 4, 
dim d cUa D In); 
- DOi vài dc nhiém 
vi1, giIi phIp dl dtrçic 
nêu ei th trong cad 

17 

RI soát, xay dirng dc gili pháp ci th cüa co quan, 
don vj nh&m PCTN, TC, trong do hru tp trung mt 
s ni dung nhi.r: quãn 1 dào t.o, huân 1uyn, thi, sIt 
hach cp bIng, chüng chi chuyên mon thuc pham vi 
quIn 15' cüa co quan, don 'j. 

Các ciic, cac 
Trirng thuc Bô 
GTVT 

Vi Van  tIi NIm 2022-2023 

18 

Rà soIt, xay drng dc giIi phIp cii th cüa co quan, 
don vj thm PCTN, TC, trong do liru 5' tp trung ye 
cong tad t chiTic, quIn 15' thirc hin dir an dâu tix nhir: 
lip,  thAm djnh thiêt k k5 thuat,  dir toIn, t chiTrc du 
thâu, quIn 15' tin d, chIt ltrqng, kh6i luqng, nghim 
thu, thanh toln... dac bit dôi vâi dc dir In tr9ng diem 
cüaNgành giai doan 2021-2025. 

- CUe QuIn 15' dâu 
tir xây dirng; 
- Clc Ban Quln 15' 
dir an. 

CIc don vi lien quan NIm 20222023 
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TT Ni dung cong vic Co quan chü trI Co quan phi hçp 
Thôi gian hoàn 

thành 
Ghi chit 

Vànbãn,Chithjcita 
BanCánsdàng,B 
tnx?Yng: Các cci quan, 
dan vj, doanh nghip 
&rcic giao chit frI cn 
cp nht, CO giãi pháp 
cci th (nhi.r cia nêu 
trén) d trin khai 
th%rc hin. 

19 

Rà soát, xay dirng các giãi pháp cci  th cUa cci quan, 
dan vj nhm PCTN, TC, trong do luu tp trung mOt 
s6 ni dung nhu: cong tác däng kim phuang tin, tiìiêt 
bj GTVT, dc bit là phixcing tin, thit bj thp khu 
(ngoai các nii dung tai mcic 12, 13, 14 nêu trên). 

Ci;ic Däng kiêm 
Viêt Nam 

Näm 2022-2023 

20 
Tham muu rà soát, xay drng si'ra di Quy ch hot 
dng cita Ban kiin soát, kim soát viên tii các doanh 
nghip nhà nuóc thuc)c Bc). 

Vci Quân I doanh 
nghip 

Näm 2022 (theo 
chi do cita Bc) 
tru&ng) 

Vi Quãn l doanh 
nghip, Vii T6 chüc 
can b ph6i hçrp va 
tham mini cM dio t 
chitc thrc hin theo 
churc nang, nhim vci 
và cong vic cci th 
durqc Lath dao  Bc) 
phân Cong. 

21 

1. Rà soát, xây drng các giãi pháp cci th cita dan vj, 
doanh nghip nhm PCTN, TC, trong do km )' tp 
trung cOng tác quãn 1' bão toàn vOn, tài san; thc hin 
các dir an du ur, mua s&m; hqp dng kinh tê; cong tac 

Các doanh nghip 
nhà nixâc thuc)c 
Bc) GTVT 

Näm 2022 (theo 
chi dao cita  Bc) 
trtrông) 

Co k hoach và 
dánh giá kt qua 
thcrc hin hang 
nàm. Trong do, cO 
danh miic, nc)i 
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TT Ni dung cong vic Co quan chü trI Co quan phi hqp 
Thôi gian lioàn 

thànli 
Ghi chñ 

tuyn dung lao dng; b nhim các ehrc daah lãnh 
do, quãn is'. 

2. Rà soát, xây dirng süa di Diu l t chi.rc và hott 
dng 
3. Trin khai thrc hin cong tác kim toán ni b theo 
quy djnh tai  Nghj dnh s 05/2019/ND-CP. 

dung, san phm rö 
rang, cii the 

22 

Lp k hoch cij th d rà soát, hoàn thin tiêu chun, 
quy chun, djnh mirc trong linh vrc GTVT &ring b, 
dithng sit, &rng thUy nOi  dja, hang hâi, hang không; 
thông tin, tin hiu va cãc ni dung khác có lien quan 
thuc thâm quyên cüa Bô GTVT. 

Vu KHCN và Môi 
trung, Cac CVC 

thuc B GTVT 

Vi Pháp chê, cãc 
dn vi lien quan 

Thung xuyen, 
hang näm 

23 

Theo dOi, tham muu chi dto vic thuc hin K hoach 
thijc hin nhim vii PCTN, TC cüa Bô GTVT giai 
don 2021-2026 (ban hành theo Quyt djnh s 
2007/QD-BGTVT ngày 23/11/2021 cüa B GTVT); 
K hotch trin khai thirc hin D an "Nâng cao näng 
1irc, hiu lrc, hiu qua giám sat, kim tra, thanh tra 
nhm phông ng1ra, phát hin, xir l hành vi vi phtm 
pháp luat, tiêu crc, tham nhüng, lang phi trong doanh 
nghip nhà nuâc" (ban hành theo Quyt djnh s 
1 139/QD-BGTVT ngày 23/6/202 1 cüa B GTVT). 

Thanh tra B 
Các c quan, 
t chirc, &Yn vi thuOc 
BGTVT 

Näm 2022-2026 
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1. Sci kt, dánh giá kt qua thirc hin các nhim v'i, 
giâi pháp ai dotn 2022-2025 và dixa ra nhim "'' 
giâi pháp den näm 2030. 
2. C cir vào Nghj quyét Di hi Dãng toàn quôc lan 
thir XIV, các van ban, quy djnh, huâng dn cUa Trung 
i.wng và tInh hmnh thirc tin thrc hin nhim vii chInh 

Thanh tra Bô 
Các cci quan, 
t chirc, dm vj thuOc 
BO GTVT 

- Qu IV näm 
2025; 
- Nãm 2026 
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TT Ni dung cong vic Co quan chü trI Co quan phi hçrp Thôi gian hoàn 
thành Ghi chü 

trj cña Bô GTVT, tin hành rà soát, trin khai D an 
phü hçp vOi yeu c.0 nhim vii dn nm 2030 

Lwu :  
- Cac dqn vi, doanh nghiep thuc hiên cac nhiêm vu Cu the tai phu luc nay, thixc hen cong tac PCTN, TC phai gän vai viêc triên khai thuc hiên 
Huâng dan so 25-HD/BCDTW, ngày 01/8/2022 cüa Ban Chi dto Trung ucrng ye PCTN, TC huàng dn mt so ni dung ye cong tác phOng, chong 
tiêucirc và các quy djnh cüa pháp 1ut ye PCTN; 
- Dôi vai cac dan vi, doanh nghiêp co lien quan ngoai thuc hiên nhiêm vu so 12, 13, 14 chu trong thuc hiên nhiêrn vu so 15, 16, 17, 18, 19 va 20, 
- Tnxang hap co six thay dôi Vê Ca Câu to chtrc, chixc näng, nhiêm vu quyên han cua cac dan vi, doanh nghiep thi cac dan vi, doanh nghiêp duac tO 
chrc lai có trách nhiem kê thira nhiêm vu dê triên khai thirc hin theo yêu câu cüa Dê an. 





























 

 

 

 

 

 

 

 

PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 

 

- Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng 

Bộ về tiếp tục tăng cường công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

- Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định 

hướng đến năm 2030”. 
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PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 
 

 

1. Những nội dung cơ bản trong chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, 

Nhà nước, của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Sau Nghị quyết số 04-NQ/TW, 

ngày 21/8/2006, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng 

đã có Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XI, XII, XIII, các Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng nhiều kết luận, chỉ thị quan trọng 

… về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.  

Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đã ban hành và hoàn thiện 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, như Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2018 và các các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Luật Khiếu nại 

năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Thanh tra năm 2022 …  

1.1. Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

Thực tế đã chỉ rõ, những quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, là định hướng mang tính chiến lược cho công cuộc phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Có thể khái quát quan điểm của 

Đảng qua các nội dung:  

- Đảng lãnh đạo chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp 

chính trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự. 

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khối 

đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

- Vừa tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong 

đó phòng ngừa là chính. Gắn phòng, chống tham nhũng lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu. 
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- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến 

hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, 

trọng điểm. 

- Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu có 

chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài. 

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp 

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai gắn liền, và đồng 

bộ với công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chú trọng 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và 

tiếp tục hoàn thiện, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật 

của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.  

Tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp như: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện kiểm soát quyền 

lực, thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, bảo vệ, khuyến 

khích người phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng môi trường lành 

mạnh trong quản lý xã hội, quản lý nhà nước nhằm hạn chế mầm mống phát sinh tham 

nhũng, tiêu cực, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu 

cực, nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng … 

2. Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 

của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực  

2.1. Quan điểm 

Tại Đại hội XIII của Đảng, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 

– 2030, Đảng đã khẳng định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là  “Ưu tiên phát triển 

hạ tầng trọng yếu về giao thông”. Cùng với việc tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ này 

một cách hiệu quả, Bộ Giao thông vận tải cần tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu 

tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong ngành giao thông vận tải. Nghị quyết 

50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải xác định, công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ phải dựa trên hệ thống quan điểm sau: 

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài; phải 

tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, 

có trọng tâm, trọng điểm. Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham 
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nhũng, tiêu cực là quan trọng, cấp bách; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 

công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.  

Cán bộ cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu, 

đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò giám sát, phản biện của các 

tổ chức chính trị - xã hội và sự chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.  

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tinh thần không có vùng 

cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, giữ cương vị gì. 

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp 

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được những mục tiêu đã đề ra, 

Bộ Giao thông vận tải phải  duy trì thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, gồm: 

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người 

đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định quản lý; đồng 

thời xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực 

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực 

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, kiểm soát tài 

sản thu nhập, kiểm toán nội bộ 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ; xác định rõ trách 

nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực và phòng ngừa vi phạm pháp luật 

- Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội, cơ quan 

báo chí, truyền thông trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 

3. Những nội dung cơ bản trong Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 

14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án: “Nâng cao 
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hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định 

hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” 

3.1. Sự cần thiết 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông 

vận tải đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Do đó, 

việc ban hành Đề án là việc làm cần thiết để có cơ sở triển khai chủ trương, đường lối của 

Đảng, Nhà nước vào thực tế ngành giao thông vận tải, tiếp tục thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. 

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp 

Để đạt được mục tiêu, Đề án đã cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị 

quyết 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, lưu ý 

một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

Kiện toàn tổ chức và nhân sự làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị, doanh 

nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, như trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và đôn đốc triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, doanh nghiệp; đánh 

giá sơ kết, tổng kết và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. 

Hoàn thiện và thực hiện nghiêm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

giao thông vận tải; các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tiếp tục chủ động 

nhận diện các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực đường bộ, 

đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa để xây dựng các giải pháp, biện pháp 

cụ thể nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, kiểm toán nội bộ…  

theo hướng thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và công khai, dân chủ, chặt 

chẽ, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. 

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan báo 

chí, truyền thông vừa thu thập thông tin vừa chủ động cung cấp thông tin, đồng thời đấu 
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tranh, phản bác với các hành vi lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để cản trở 

hoặc gây rối các hoạt động của Bộ Giao thông vận tải. 

3.3. Tổ chức thực hiện Đề án 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ được giao nhiệm vụ cụ thể trong quá 

trình triển khai Đề án. Trong đó,  

Đối với Thanh tra Bộ: Chủ trì tổ chức phổ biến, quán triệt toàn diện nội dung của Đề 

án tới tất cả các đơn vị, doanh nghiệp; Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Đề án; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các yêu cầu, nội dung của Đề 

án; Chủ trì tham mưu ban hành văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; Phối hợp 

với Văn phòng Ban Cán sự đảng tham mưu trình Ban Cán sự đảng kiện toàn tổ chức, hoạt 

động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải trong 

đó nghiên cứu gắn với công tác chỉ đạo của Bộ về phòng ngừa tội phạm và phòng chống 

vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận 

tải; Chủ trì phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tham mưu, xuất khen 

thưởng, kỷ luật và các hình thức xử lý khác đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 

Đề án này. 

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ: Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp 

thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng để tuyên truyền, phổ biến và xây dựng, ban 

hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn 

vị, doanh nghiệp mình; Lập kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm để tổ chức triển khai 

thực hiện Đề án, trong đó phải xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp, sản phẩm 

đầu ra và tiến độ, thời gian thực hiện của từng nhiệm vụ; Tăng cường tự kiểm tra, giám sát; 

sơ kết, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị mình 

và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin: Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ khẩn 

trương xây dựng Hệ thống thông tin Thanh tra Bộ Giao thông vận tải; kết nối sử dụng dữ 

liệu dùng chung để phục vụ công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực,...; Tổ chức đào 

tạo, tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc thực hiện 

Hệ thống công khai, minh bạch, Hệ thống thông tin Thanh tra Bộ Giao thông vận tải; Chủ 

trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan 

công bố thông tin, phối hợp tuyên truyền trên Cổng thông tin của Bộ Giao thông vận tải về 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC 

 

TS. Đinh Văn Minh 

Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ 

 

                                                PHẦN THỨ NHẤT 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THAM NHŨNG VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG 

THAM NHŨNG 

 

I. Khái niệm, nguồn gốc và dấu hiệu đặc trưng của tham nhũng 

1. Khái niệm 

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với sự hình thành giai cấp và sự ra 

đời, phát triển của bộ máy nhà nước. Tệ nạn tham nhũng diễn ra ở tất cả các quốc gia, 

không phân biệt chế độ chính trị, không kể quốc gia đó giàu hay nghèo, đang ở trình độ 

phát triển kinh tế như thế nào; tham nhũng diễn ra ở mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn 

hoá, nó tồn tại và phát triển thường xuyên, hàng ngày, hàng giờ, nó len lỏi vào mọi mặt 

của đời sống xã hội và đụng chạm đến lợi ích của hầu hết cư dân. Tham nhũng là một căn 

bệnh nguy hiểm, nó gây ra những hậu quả hết sức nguy hại về mặt kinh tế, chính trị, văn 

hoá, xã hội, nó cản trở sự phát triển đi lên của xã hội, có khi nó dẫn đến sự sụp đổ của cả 

một thể chế… 

Cũng như quan liêu, tham nhũng là căn bệnh đồng hành đặc trưng của mọi Nhà 

nước, nó là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, đó là biểu hiện của sự “tha hoá quyền lực 

của Nhà nước”, là căn bệnh không thể tránh khỏi của các chế độ. Nhà tư tưởng 

Montesquieue đã chỉ rõ: “mọi người có quyền lực đều có xu hướng lạm dụng quyền lực 

đó”1. Hình thức, tính chất, mức độ và phương thức tham nhũng thay đổi tuỳ thuộc vào 

bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, phụ thuộc vào mối quan hệ giữa sự quan tâm của xã 

hội đối với vấn đề tham nhũng, đặc biệt trong mối quan hệ với nền dân chủ. 

Cuốn từ điển pháp luật nổi tiếng thế giới - Từ điển Black Law - định nghĩa: ‘Tham 

nhũng là hành vi cố ý làm trái, lợi dụng công vụ nhằm trục lợi cho cá nhân hoặc cho 

những kẻ có liên quan tới hành động đó mà trái với quyền lợi của những người khác”. 

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), ‘Tham nhũng là hành vi lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn để phục vụ cho lợi ích cá nhân”. Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng căn nguyên của 

tham nhũng là sự lạm dụng quyền lực công nên đã định nghĩa: “Tham nhũng là sự lạm 

dụng chức vụ công để tư lợi”. Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xác định, 

“Tham nhũng là việc các cán bộ trong bộ máy hành chính và chính trị sử dụng công 

quyền một cách bất hợp pháp vì lợi ích cá nhân”. Mở rộng khái niệm tham nhũng tới khu 

vực tư nhân, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho rằng: “Tham nhũng là sự lợi dụng 

chức vụ công hoặc tư để tư lợi”2.  

Theo từ điển tiếng Việt thì “tham nhũng là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu dân 

và lấy của”3. 

2. Nguồn gốc của tham nhũng 

Các định nghĩa quan niệm này có thể có những điểm không giống nhau do có các 

cách tiếp cận khác nhau nhưng bất luận từ góc độ nào thì cũng thống nhất ở một điểm, đó 

là tham nhũng luôn được coi như là sự lợi dụng quyền lực (công) để thu lại lợi ích (vật 

 
1 www.philosophiparadise.com, Famous Montesquieu Quotes 
2 Nguyễn Đăng Dung- Phạm Hồng Thái- Chu Hồng thanh- Vũ Công Giao, Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, 

chóng tham nhũng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 33 
3 Đại từ điển tiếng Việt, Nxb. Văn hoá - Thông tin, Hà Nội. 1998, tr 1523 
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chất hoặc phi vật chất) cho cá nhân mình. Tính chất phi pháp hay phi đạo đức của tham 

nhũng bắt nguồn từ những lập luận khá đơn giản và rõ ràng về nguồn gốc quyền lực, găn 

bó với sự ra đời của quyền lực công hay quyền lực nhà nước. Nghiên cứu về bản chất của 

tham nhũng liên quan đến lý thuyết về quyền lực, mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội 

công dân. Năm 1887, Lord John Acton (1834-1902) - một nhà sử học người Anh đã đưa 

ra một nhận định sau này trở thành một luận điểm kinh điển cho các nhà nghiên cứu luật 

pháp và chính trị khi bàn đến các vấn đề liên quan đến quyền lực và kiểm soát quyền lực: 

“Quyền lực dẫn tới sự tha hoá. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến sự tha hoá tuyệt đối”4. Tuy 

nhiên sự tha hoá của quyền lực không chỉ là sự tha hoá chung chung mà nó luôn hướng 

tới những lợi ích cụ thể, đó chính là tham nhũng. Xã hội loài người đã chỉ ra nguồn gốc 

của tệ tham nhũng là lòng tham của con người hướng tới lọi ích.  

Có thể khẳng định rằng, lợi ích kinh tế là động lực cơ bản, là mục tiêu hoạt động của 

con người và là nguồn gốc của sự phát triển của xã hội, và đó cũng chính là mục tiêu của các 

hành vi của những kẻ cầm quyền “tha hoá” mà người ta gọi là tham nhũng. Mác đã từng nói 

rằng “cội nguồn của sự phát triển xã hội không nằm trong quá trình nhận thức mà ở trong các 

quan hệ vật chất, tức là trong các lợi ích kinh tế của con người”5. 

Các lợi ích chính là sự phản ánh nhu cầu của con người. Nhu cầu là một vấn đề của 

sự phát triển, nhu cầu mà không có tăng trưởng thì không thể có phát triển được hay nói 

cách khác nhu cầu là điểm đầu tiên của sự phát triển và chính nó cũng là một đòi hỏi của 

cuộc sống. Trước đây chúng ta phấn đấu để ăn no, mặc đủ, nhưng bây giờ chúng ta lại 

phấn đấu để ăn ngon, mặc đẹp. Như vậy là đã có sự chuyển dịch của nhu cầu từ phạm trù 

“ăn no, mặc đủ” đến “ăn ngon, mặc đẹp”. Nó là hiện tượng của sự phát triển các nhu cầu 

mà sự phát triển các nhu cầu là tiền đề của sự phát triển kinh tế. Cho nên, nhu cầu là một 

yếu tố luôn luôn phát triển, không thể và không nên tiết chế hoặc lên án nó mà chỉ có thể 

lên án hiện tượng không tương thích giữa sự cống hiến và nhu cầu. Con người bao giờ 

cũng thế, sau ăn ngon mặc đẹp là niềm kiêu hãnh chân chính về các giá trị tinh thần. 

Người ta chỉ có thể kiêu hãnh về các giá trị tinh thần của mình chừng nào người ta trung 

thực, hay là người ta chi trả cho sự "ăn ngon, mặc đẹp" của mình bằng những lao động 

hết sức trung thực.  

II. Bản chất của hoạt động chống tham nhũng- chống lại lòng tham của con 

người và kiểm soát việc thực hiện quyền lực công  

Mặc dù có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về nguồn gốc và bản chất của quyền 

lực nhưng có một sự thừa nhận rộng rãi rằng quyền lực công hay quyền lực nhà nước 

thuộc về tất cả các thành viên trong cộng đồng xã hội, tức là thuộc về nhân dân. Nhà 

nước sinh ra từ xã hội, do như cầu của xã hội và được xã hội trao cho nó những quyền 

hạn nhất định để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân trong những khuôn khổ 

nhất định phù hợp với lợi ích chung và của các cá nhân khác. Người dân trao quyền lực 

của mình cho nhà nước và đòi hỏi bộ máy nhà nước phải sử dụng quyền lực đó phục vụ 

cho lợi ích của mình. Tuy nhiên, như đã có dịp trình bày ở trên, quyền lực luôn có xu 

hướng tha hoá nên nó cần được kiểm soát. Quyền lực không thể được thực hiện một cách 
 

4 Nguyên văn: “power tends to corrupt; absolute power corrupt absolutely”, xem Lord Acton, Letter to 

Bishop Mandell Creighton, 1887, tai http://www. Quotationsspage.com/quotes/Lord_Acton/ (Dẫn theo 

GSTS Nguyễn Đăng Dung va TS Vũ Công Giao “Hiến pháp và cuộc chiến chống tham nhũng” trong 

cuốn Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992- Những vấn đề lý luận và thực tiễn- NXB Hồng Đức, Hà Nội 

2012) 
5 Các Mác- Ăng ghen toàn tập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ hai, tập 13 trang 5, (trích theo PTS. Phạm Văn 

Dũng Tham nhũng nhìn từ góc độ kinh tế, trong cuốn Những vấn đề cơ bản về chống tham nhũng- Thanh 

tra Nhà nước , Hà Nội 1998) 
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chung chung trừu tượng mà thông qua những con người cụ thể. Mà con người, dù là bất 

kỳ ai thì do bản chất là thu vén cho lợi ích riêng nên nguy cơ lạm dụng quyền hành cũng 

là rất lớn. Để chống lại nguy cơ đó thì cần phải có những biện pháp chống lại sự tham 

lam, chính xác hơn là làm giảm bớt lòng tham của con người và tăng cường sự kiểm soát 

việc thực hiện quyền lực công hay quyền lực nhà nước.  

Ông Leo, một học giả lớn người Trung Quốc trong tác phẩm kỷ niệm 100 năm công 

dân Trung Quốc đã viết rằng: “Người Trung Quốc cổ đại nhầm tưởng rằng bản tính con 

người vốn là thiện, lừa người và tự lừa mình, từ đó hình thành đặc trưng nhân cách của 

quyền lực Trung Hoa, xem trọng nhân trị, xem nhẹ pháp trị, dẫn đến chủ nghĩa chuyên trị 

kéo dài suốt mấy nghìn năm. Trong khi đó phương Tây cổ đại lại cho rằng bản tính con 

người vốn là ác, họ không tin vào nhân trị, mà rất coi trọng pháp trị, vì thế nhân cách thị 

trường của họ được coi trọng và đề cao, và cuối cùng hình thành một chế độ kiểm soát 

Chính phủ, điều đó khiến cho mức độ tai hại do quyền lực gây nên được giảm thiểu đi rất 

nhiều”6. Như vậy, tham nhũng có thể được xem như một thói hư tật xấu của con người và 

nó sẽ phát tác khi có điều kiện và điều kiện đó không có gì thích hợp hơn là nắm giữ 

trong tay quyền hành, của cải. Sự đấu tranh này có thể được thực hiện “từ bên ngoài” bộ 

máy nắm giữ quyền lực, sự phản ứng của người dân trước những hiện tượng vi phạm 

pháp luật, sử dụng quyền lực không vì những lợi ích của người dân, người chủ đích thực 

của quyền lực. Nó tạo ra một sự kiểm soát thường xuyên, liên tục và rộng khắp với hình 

thức khác nhau. Sự kiểm soát việc thực hiện cũng có thể được thực hiện “từ bên trong” 

bộ máy quyền lực, thông qua các thiết chế do nhà nước lập ra nhưng trước hết bởi sự tổ 

chức phân công thực hiện quyền lực một cách hợp lý nhất. Đó chính là cốt lõi của học 

thuyết phân quyền mà hạt nhân là sự phân chia và chế ước, kiểm soát lẫn nhau giữa các 

nhánh quyền lực nhà nước.        

Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là để hạn chế sự “tha hoá” của những người 

thực thi quyền lực, chỉ cần đến nguyên tắc “kiềm chế-đối trọng” trong sự phân công quyền 

lực hay các quy tắc pháp luật với những chế tài, hình phạt nghiêm khắc mà cần thiết phải tạo 

ra các thiết chế kiểm soát quyền lực có hiệu quả cũng như các nền tảng chính trị đạo đức 

vững bền, phi tham nhũng. Từ đó chúng ta có thể nhận thấy hai phương diện cần hướng tới 

trong cuộc chiến chống tham nhũng sẽ được đề cập dưới đây: 

1. Thiết lập các thiết chế góp phần kiểm soát quyền lực hữu hiệu 

Tạo dựng ra các thiết chế kiểm soát quyền lực một cách có hiệu quả là phương diện 

dầu tiên cần tính đến. Kiểm soát bên trong giữa các nhánh quyền lực nhà nước bằng các 

cơ chế đối trọng kiềm chế lẫn nhau, các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp không 

thể vượt quá giới hạn được ấn định. Kiểm soát từ bên ngoài đối với công quyền được 

thực hiện bởi nhân dân với vai trò quan trọng của xã hội dân sự mà tiền đề là các quyền 

tự do về ngôn luận, báo chí, lập hội, hội họp, biểu tình, ... Khi đã xác định các thiết chế 

kiểm soát quyền lực thì vấn đề tiếp theo là đưa ra các giải pháp, biện pháp để bảo đảm 

cho các thiết chế này vận hành có hiệu quả.  

  2. Tạo ra những nền tảng của một xã hội liêm chính phi tham nhũng trong đó 

các giá trị đạo đức được đề cao 

Xét về khía cạnh đạo đức và văn hóa thì tham nhũng có nguồn gốc xâu xa từ lòng 

tham, nguyên nhân sâu xa của đa số các biểu hiện phi pháp và vô đạo đức của con người. 

Mặc dù một thiết chế kiểm soát quyền lực có hiệu qủa là điều vô cùng quan trọng 

nhưng sự « tự kiểm soát » của mỗi con người dưới tác động của những quy tắc xử sự 

mang tính đạo đức xã hội cũng không hề bị xem nhẹ. Thực tế đã chỉ ra rằng một nền tảng 

 
6 Leo, Tính cách của người Trung Quốc, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2007, tr.137 
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đạo đức xã hội bền vững và một nền giáo dục tốt sẽ góp phần vô cùng quan trọng trong 

việc tạo lập trật tự xã hội, giảm trừ các thói hư tật xấu ngay chính trong cơ quan, tổ chức 

và những cá nhân thực thi quyền lực. Điều đó giải thích vì sao càng ngày người ta càng 

coi trọng các biện pháp giáo dục đạo đức, sự liêm chính trong mỗi con người, từ một 

người công chức bình thường đến một quan chức thực thi quyền lực, coi dó như là những 

trụ cột không thể thiếu để tạo dựng một xã hội minh bạch, cơ sở của sự phát triển bền 

vững và phi tham nhũng. Đây cũng la một nội dung rất được quan tâm trong khi hoạch 

định chính sách, chiến lược phòng chống tham nhũng ở hầu khắp các nước trên thế giới 

và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 

năm 2013 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở 

giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 có thể coi là một trong những biểu hiện cụ thể 

điều này.  

IV. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ ĐẤU TRANH 

CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chống tham nhũng 

Nhận thức về tác hại của tham nhũng, Đảng và Nhà nước ta đã luôn coi tọng công 

tác đấu tranh chống tệ nạn này. Các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về 

chống tham nhũng đã được thẻ hiện qua các Nghị quyết Chỉ thị của Đảng và Nhà nước 

qua từng thời kỳ 

Nghị quyết 14/NQ/TW ngày 15-5-1996 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: Đấu tranh chống 

tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách 

mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Nó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của 

Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà 

nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân… Đấu tranh chống 

tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định 

chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược 

là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Chống tham nhũng là cuộc đấu tranh hết sức phức tạp đòi hỏi có sự lãnh đạo toàn 

diện và tuyệt đối của Đảng, quan điểm nguyên tắc xây dựng Luật phòng, chống tham 

nhũng chủ yếu dựa trên các quan điểm lớn đã được chỉ ra tại Nghị quyết số 14 và trong 

một số văn kiện khác của Đảng như sau: 

 Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn chặt với đổi mới kinh tế - xã hội, nâng cao đời 

sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân; 

 Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới hệ thống chính 

trị, xây dựng Đảng và kiện toàn, tăng cường đoàn kết nội bộ; 

Chống tham nhũng phải gắn liền với chống quan liêu, lãng phí;  

Đấu tranh chống tham nhũng phải kết hợp giữa xây, phòng và chống. Vừa tích cực 

phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng; 

Đẩy mạnh phòng và chống tham nhũng một cách chủ động, huy động và phối hợp 

chặt chẽ mọi lực lượng đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện chống tham nhũng ở mọi 

cấp, mọi ngành; 

Đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì 

và thận trọng, không nóng vội, không chủ quan; phải có kế hoạch cụ thể, có bước đi vững 

chắc: sử dụng nhiều biện pháp, trong đó lấy giáo dục làm cơ sở, lấy pháp chế làm đảm 

bảo; 

Những quan điểm đó một lần nữa được khẳng định và nhấn mạnh tại Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ Ba Ban chấp hành Trung ương (khoá X) về « Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí » như sau : 
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- Đảng lãnh đạo chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ các biện 

pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự. 

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khối 

đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

- Vừa tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, 

trong đó phòng ngừa là chính. Gắn phòng, chống tham nhũng lãng phí với xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống 

quan liêu. 

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải 

tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng 

tâm, trọng điểm. 

- Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu 

có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài. 

Quan điểm đó đã được quán triệt sâu sắc trong Chiến lược Quốc gia về phòng 

chống tham nhũng (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 12 tháng 05 năm 

2009 của Chính phủ) 

 a) Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách 

nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức 

đoàn thể và quần chúng nhân dân; 

b) Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, 

xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa trong thời kỳ mới; 

c) Sử dụng tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng; vừa tích cực, chủ động 

trong phòng ngừa, vừa kiên quyết trong phát hiện, xử lý với những bước đi vững chắc, có 

trọng tâm, trọng điểm, trong đó phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; gắn phòng, chống tham 

nhũng với thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí; 

d) Xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức 

nghề nghiệp làm nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo 

hướng chuyên môn hóa với các phương tiện, công cụ, kỹ năng phù hợp, bảo đảm vừa chuyên 

sâu, vừa bao quát các lĩnh vực, các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; 

đ) Đặt quá trình phòng, chống tham nhũng trong điều kiện hội nhập, chủ động hợp 

tác hiệu quả với các quốc gia, các tổ chức quốc tế; chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu 

có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Tư tưởng của Hồ Chủ tịch, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đấu tranh chống 

tham nhũng đã được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng cũng như trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống trên thực tế ngày 

càng hoàn thiện và có hiệu quả 

 

PHẦN THỨ HAI 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2018 

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Về phạm vi điều chỉnh và hành vi tham nhũng 

Điều 1 quy định ngắn gọn và khái quát: “Luật này quy định về phòng ngừa, phát 

hiện, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.  
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Như vậy Luật này quy định có phạm vi rộng hơn so với quy định trước đây và bao 

gồm cả những hành vi vi phạm của các tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

2. Về các hành vi tham nhũng 

Điều 2 quy định về hành vi tham nhũng 

Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện, bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; 

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc địa phương vì vụ lợi; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; 

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; 

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì 

vụ lợi; 

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật 

vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

Quy định của Luật sửa đổi cơ bản giữ nguyên quy định về các hành vi tham nhũng 

như Luật hiện hành, tuy nhiên có chỉnh lý, làm rõ cho phù hợp và đồng bộ với quy định 

của Bộ luật hình sự về tội phạm tham nhũng. Theo đó, hành vi tham nhũng bao gồm 12 

hành vi trong đó có 07 hành vi thuộc nhóm tội phạm tham nhũng, Tội tham ô tài sản 

(Điều 353) Tội nhận hối lộ (Điều 354); Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản (Điều 355);Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356); 

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357); Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358) Tội giả mạo trong công tác 

(Điều 359). 

04 hành vi thuộc nhóm tội phạm khác theo quy định của Bộ luật hình sự nhưng có 

thêm yếu tố vụ lợi là một yếu tố quan trọng của hành vi tham nhũng  

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để 

giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi. 

- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật 

vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, 

truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

Và 01 hành vi (nhũng nhiễu vì vụ lợi) được quy định trong Luật này. Hành vi nhũng 

nhiễu thường được hiểu là là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm đòi hỏi, ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải 

nộp những khoản chi phí ngoài quy định hoặc phải thực hiện hành vi khác vì lợi ích của 

người có hành vi nhũng nhiễu. Đây chính là tình trạng “tham nhũng vặt” hiện nay diễn ra 

khá phổ biến, là nỗi nhức nhối của xã hội, gây bất bình cho người dân, doanh nghiệp mỗi 

khi đến cơ quan công quyền mà pháp luật cần có quy định để tạo cơ sở đấu tranh với tệ 

nạn này. Khoản 6 Điều 3 của Luật đã giải thích như sau: Nhũng nhiễu là hành vi cửa 
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quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn khi 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, 

quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện, bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức 

mình vì vụ lợi 

Quy định này phù hợp với quy định của Bộ Luật Hình sự và chủ trương từng bước 

mở rộng phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư, đáp ứng yêu cầu của Công ước của 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam đã tham gia ký kết và phê chuẩn. 

Về các yếu tố của hành vi tham nhũng Khoản 1 Điều 3 của Luật định nghĩa Tham 

nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì 

vụ lợi. 

Như vậy định nghĩa về tham nhũng không có gì khác so với luật hiện hành, bao 

gồm 3 yếu tố: 

- Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn; 

- Đã có sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thực hiện hành vi đó; 

- Có mục đích vụ lợi 

Thiếu một trong 3 yếu tố nói trên thì chưa đủ cấu thành hành vi tham nhũng mặc dù 

vẫn có thể cấu thành hành vi vi phạm khác 

Khái niệm người có chức vụ, quyền hạn, chủ thể của hành vi tham nhũng cũng được 

giải thích tại Khoản 2 Điều này như sau: Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ 

nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng 

lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có 

quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức;  

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ 

quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan 

chuyên môn - kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân 

dân;  

c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;  

d) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;  

đ) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong 

khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó. 

Như vậy khái niệm người có chức vụ, quyền hạn là khá rộng so với cách hiểu thông 

thường, không chỉ những người có chức danh lãnh đạo, quản lý mà cả những người khác 

được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ đó; không chỉ gồm những người trong khu vực nhà nước mà cả những người giữ 

chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức. 

Yếu tố vụ lợi được giải thích tại khoản 7 Điều 3 như sau: Vụ lợi là việc người có 

chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc 

lợi ích phi vật chất không chính đáng. 

Như vậy khác với quy định cũ dùng khái niệm “lợi ích tinh thần”, Luật sửa đổi sử dụng 

khái niệm “lợi ích phi vật chất” để thống nhất với quy định của Bộ Luật Hình sự. 
Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng  
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Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 của Luật sửa đổi thì Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu 

vực nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) bao gồm cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư 

cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực 

tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của 

Nhà nước và xã hội. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là doanh nghiệp, tổ 

chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này. 

Pháp luật quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vi và doanh nghiệp có 

khác nhau giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, Luật quy định trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo 

thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện các quy định khác của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; 

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, 

báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;  

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi 

tham nhũng; 

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, Luật quy định họ có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và 

phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra 

trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế hoạt 

động của doanh nghiệp, tổ chức; 

b) Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền 

hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 

Ngoài việc quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và đơn vị trong và ngoài 

khu vực nhà nước, thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta coi đấu tranh chống 

tham nhũng alf trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó vai trò của 

công dân tham gia phát hiện và đấu tranh chóng tham nhũng là hết sức quan trọng, Luật 

cũng có quy định cụ thể để công dân tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng một 

cách có hiệu quả. 

Điều 5 của Luật sửa đổi quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, 

chống tham nhũng như sau: 

1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham 

nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với 

cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

trong phòng, chống tham nhũng. 

Như vậy quy định về khả năng và các hình thức để công dân tham gia phòng, chống 

tham nhũng là đầy đủ hơn, toàn diện hơn so với quy định của pháp luật hiện hành, bao 

gồm phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, 

khen thưởng đối với vụ việc hoặc hành vi tham nhũng cụ thể mà còn vả việc kiến nghị 
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với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Bảo vệ công dân trong đấu tranh chống tham nhũng cũng là một vấn đề rất quan 

trọng, được quy định thành Chương riêng và sẽ được giới thiệu, phân tích ở phần sau. 

Để công tác phòng, chống có hiệu quả thì việc nâng cao nhận thức của người dân và 

xã hôi về nguồn gốc, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng cũng như các quan điểm, 

biện pháp, giải pháp phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta và trách nhiệm 

của mỗi người trong phòng, chống tham nhũng là hết sức quan trọng nên Luật sửa dổi đã 

có quy định riêng một điều về vấn đề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống 

tham nhũng tại Điều 6, cụ thể như sau 

1. Cơ quan thông tin, truyền thông và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về 

phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho công dân và người có chức vụ, 

quyền hạn. 

2. Cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân 

cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào 

tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có 

chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.  

Có thể thấy đối tượng của việc tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống 

tham nhũng là rất rộng, không chỉ nhằm vào đội ngũ những người có chức vụ, quyền hạn 

mà cho mọi người dân, kể cả đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên nhằm xây 

dựng đạo đức, nhân cách, lối sống là những yếu tố căn bản của một xã hội liêm chính, 

phòng ngừa tham nhũng một cách lâu dài và bền vững nhất. 

Để bảo đảm các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện đầy đủ và nghiêm túc trách 

nhiệm và nghĩa vụ của mình, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, pháp luật 

cũng quy định về quyền hạn và trách nhiệm giám sát công tác này theo phạm vi và mức 

độ khác nhau. Hoạt động giám sát chính lòa để theo dõi, nắm bắt và khi cần thì tiến hành 

kiểm tra các hoạt động phòng, chống tham nhũng của các chủ thể có trách nhiệm. Hoạt 

động giám sát cũng như phát hiện ra những hạn chế, bất cập của quy định của pháp luật 

hay những khó khăn vướng mắc trong quá tình triển khai các biện pháp, giải pháp để có 

sự điều chỉnh kịp thời.   

Điều 7 của Luật sửa đổi quy định về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng 

của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử như sau 

1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham 

nhũng trong phạm vi cả nước.  

2. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực do mình phụ trách. 

3. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng. 

4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng. 

5. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân 

dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. 

Cũng tại Chương Những quy định chung, Luật sửa đổi đã quy định về các điều cấm, 

bao gồm các hành vi trả thù, trù dập, gây hại cho người tố cáo tham nhũng và cả những 

hành vi lợi dụng danh nghĩa phòng, chống tham nhũng để vu khống, làm hại cơ quan, tổ 
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chức và các nhân cũng như các hành vi vi cản trở việc phát hiện và xử lý tham nhũng của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có rách nhiệm 

Các hành vi bị nghiêm cấm cụ thể quy định tại Điều 8 của Luật sửa đổi bao gốm 

1. Các hành vi tham nhũng (quy định tại Điều 2 của Luật sửa đổi đã nêu ở trên). 

2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố 

giác, báo tin về hành vi tham nhũng, người cung cấp thông tin về tham nhũng. Đây cũng 

chính là lý do Luật đưa ra những biện pháp bảo vệ cho công dân trong những trường hợp 

họ bị đe dọa hoặc có nguy cơ bị trả thù, trù dâp với những quy định của thể tại Luật Tố 

cáo. 

3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, cung cấp thông tin, tố cáo, tố giác, báo tin về 

hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác: không ít trường 

hợp có những người với dụng ý xấu đã lợi dung danh nghĩa tích cực đấu tranh chống 

tham nhũng để dưa ra những thông tin bịa đặt, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, làm hại uy 

tín, thậm chí gây thiệt hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Vì vậy pháp luât 

phải đưa ra hững quy định cảnh báo và nghiêm cấm làm cơ sở để xử lý những hành vi 

này. 

4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, 

xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật (sẽ được phân tích ở phần sau). 

CHƯƠNG II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, NGỪA THAM NHŨNG 

Các quy định về phòng ngừa tham nhũng được coi là nội dung cơ bản của đạo luật 

Phòng, chống tham nhũng kể từ khi được ban hành và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung và 

hoàn thiện trong đạo luật lần này.  

Mục 1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  

Bản chất của tham nhũng là lợi dụng quyền lực công để mưu lợi cá nhân. Kẻ tham 

nhũng luôn tìm cách che dấu hành vi hoặc tính chất phi pháp của hành vi để tránh sự kiểm 

soát của Nhà nước và xã hội. Công khai minh bạch chính là phương thuốc đặc trị để phòng 

ngừa tham nhũng vì nó đưa mọi hoạt động sử sụng quyền lực công, tiền bạc, tài sản công 

dưới sự giám sát của các cơ quan nhà nước và người dân. Không phải tự nhiên mà chỉ số 

về sự minh bạch của tổ chức Minh bạch quốc tế IT được coi là “phong vũ biểu” khi đánh 

giá tình trạng tham nhũng ở mỗi nước. Công khai minh bạch hoạt động công quyền cũng 

luôn là một tiêu chí quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi tham gia 

vào thị trường Việt Nam và cũng là yêu cầu của nhiều hiệp định, hiệp ước thương mại 

quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết. 

Đạo luật hiện hành quy định công khai minh bạch theo hướng liệt kê từng lĩnh vực. 

Tuy nhiên cách quy định này đã dẫn đến sự tránh trùng lặp với quy định về nội dung 

công khai, minh bạch trong các luật chuyên ngành. Luật lần này đã quy định theo hướng 

bao quát hơn. Theo đó, Luật bỏ 18 điều trong Luật hiện hành (từ Điều 13 đến Điều 30) và 

tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về nguyên tắc công khai, nội dung công khai, 

hình thức công khai và đặc biệt xác định rõ trách nhiệm công khai thuộc về người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, chế độ họp báo, phát ngôn, quyền yêu cầu cung cấp thông 

tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và gắn với việc thực hiện trách nhiệm giải trình 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

Đồng thời, xác định việc đánh giá, đo lường về thực trạng tham nhũng và công tác 

phòng, chống tham nhũng là đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 
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Khoản 4 Điều 3 của Luạt giải thích khái niệm công khai, minh bạch như sau: Công 

khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là việc công bố, 

cung cấp thông tin, giải trình về tổ chức bộ máy, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và 

trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Như vậy so với quy định hiện hành thì đã có sự thay đổi khá rõ. Luật hiện hành  

Thứ nhất Luật hiện hành chỉ có khái niệm về công khai trong khi Luạt sửa đổi nêu 

ra khái niệm, công khai minh bạch về tổ chức và hoạt đọng của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Thứ hai, theo khái niệm cũng như trong phần quy định nội dung thì Luật hiện hành 

quy định về công khai trong hoạt động, trong khi Luật sửa đổi việc công khai, minh bạch 

bao gồm cả công khai về tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là sự bổ sung 

rất quan trọng xuất phát từ thực tế là trong quá trình tổ chức bộ máy, vấn đề tuyển dụng, 

bổ nhiệm, luân chuyển…. đã xảy ra nhiều tiêu cực, tham nhũng, vì vậy các vấn đề liên 

quan đến tổ chức bộ máy phải được công khai minh bạch, góp phần ngăn chặn tham 

nhũng trong lĩnh vực này. 

Điều 9 xác định Nguyên tắc công khai, minh bạch như sau 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh 

doanh và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.   

2. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo 

trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy 

định của pháp luật.   

Với quy định này có thể hiểu mọi thông tin về tổ, chức và hoạt động công quyền 

phải được công khai chỉ trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và các 

nội dung khác nhưng những bí mật này phải theo quy định của pháp luật, nghĩa là phải 

nằm trong danh mục bí mật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chứ không 

thể tùy tiện. Việc công khai minh bạch cũng phải được thực hiện theo các yêu cầu của 

pháp luật bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật. Các yêu 

cầu này sẽ trở thành tiêu chí khi để các cơ quan có thẩm quyền đánh giá việc chấp hành 

pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa 

tham nhũng 

Điều 10 của Luật quy định nội dung công khai, minh bạch như sau 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về 

các nội dung sau đây: 

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng 

vũ trang và công dân; 

b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động 

từ các nguồn hợp pháp khác; 

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người 

có chức vụ, quyền hạn; 

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy 

định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, 

minh bạch. 

Có thể thấy các nội dung trên đã bao quát mọi mặt về tổ chức và hoạt động của cơ 

quan công quyền, trong đó có nội dung quan trọng về việc quản lý, sử dụng tài chính, tài 

sản công và con người, những lĩnh vực hiện nay dễ xảy ra tham nhũng.  
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Ngoài ra Luật cũng quy định riêng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải 

quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, 

minh bạch theo quy định nói trên còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị cá 

nhân khác chủ yếu là các cơ quan hành chính cũng như một số đơn vị sự nghiệp công lập 

(bệnh viện, trường học, cơ quan bảo hiểm…), là những nơi mà người dân, doanh nghiệp 

cũng như cơ quan, tổ chức khác đến thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy 

định. Việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính là rất quan trọng, một mặt cá 

nhân tổ chức có thể chủ động những điều kiện cần thiết khi đến làm thủ tục mà không 

phải nhờ vả, xin xỏ, quà cáp, vốn từ lâu đã trở thành thói quen của nền hành chính, mặt 

khác thủ tục hành chính được công khai cũng chính là tạo điều kiện để mọi người có thể 

giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các cán bộ, công chức hành chính, kịp 

thời phản ánh, kiến nghị về những việc làm không đúng, thái độ hách dịch cửa quyền, 

sách nhiễu gây phiền hà, chính là những biểu hiện của tệ tham nhũng vặt hiện nay. 

Để bảo đảm việc công khai được thực hiện một cách nghiêm túc và nề nếp, Điều 11 

của Luật quy định hình thức công khai bao gồm: 

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; 

d) Phát hành ấn phẩm; 

đ) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; 

g) Tổ chức họp báo; 

h) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

Như vậy luật đã quy định các hình thức công khai rất đa dạng và phong phú để cơ 

quan, tổ chức đơn vị có thể lựa chọn cho phù hợp với tính chất hoạt động cũng như đặc 

điểm của mình sao cho thuận tiện và hiệu quả.  

Luật cũng quy định rõ trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai 

thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức 

công khai được quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này. Người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai quy định 

tại điểm a và điểm h khoản 1 Điều này. 

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là một hình 

thức công khai đặc biệt, ít nhiều có tính chất “bị động” của cơ quan nhà nước nhưng lại 

tạo điều kiện cho người dân có thể đòi hỏi thông tin khi các cơ quan nhà nước vì những 

lý do khác nhau đã không thực hiện trách nhiệm công khai theo các hình thức mà pháp 

luật quy định. Quy định này dựa trên cơ sở quyền được thông tin của người dân về hoạt 

động của bộ máy nhà nước, nhất là từ khi Luật về tiếp cận thông tin được ban hành. 

Điều 14 của Luật sửa đổi đã quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin như sau  

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó 

theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc được niêm 

yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng 

văn bản cho cơ quan, tổ chức đã yêu cầu và nêu rõ lý do. 



13 

 

  2. Công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo quy định 

của pháp luật về tiếp cận thông tin 

Theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin thì Công dân được tiếp cận thông tin của 

cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận theo quy địnhb của tại Điều 6 của 

Luật Tiếp cận thông tin; được tiếp cận có điều kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 

của Luật Tiếp cận thông tin. 

- Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan 

trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, 

công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. 

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo 

quy định của Luật này. 

- Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh 

hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo 

đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản 

của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ 

quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ. 

Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện bao gồm 

- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở 

hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. 

- Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận 

trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp 

cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý. 

- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng 

đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh 

doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi 

ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần 

có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này (Điều 7). 

3. Việc cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang công tác, làm việc tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ 

ở cơ sở và quy định của pháp luật có liên quan. 

Để việc thực hiện công khai có “địa chỉ” cụ thể, luật đã gắn trách nhiệm công kha 

minh bạch cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị, vừa là thực hiện trong cơ quan 

đơn vị, tổ chức mình, vừa có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy định về 

công khai minh bạch đối với cơ quan tổ chức, cá nhân thuộc quyền 

Điều 12 Luật sửa đổi quy định về trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch 

như sau: 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công 

khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định 

của Luật này và quy định của khác pháp luật có liên quan. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn 

đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện công 

khai, minh bạch; trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch thì 

phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Công tác phòng, chống tham nhũng cũng như kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc 

vụ án tham nhũng luôn là vấn đề được người dân và xã hội quan tâm, vì vậy các cơ quan 

nhà nước phải chủ động thông tin đến người dân tình hình và kết quả phòng, chống tham 
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nhũng. Điều này vừa tạo điều kiện cho người dân và xã hội có được những thông tin 

chính thống, tin tưởng vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và nhà 

nước, vừa tránh được sự xuyên tạc, tung tin bịa đặt với dụng ý xấu của các thế lực thù 

địch. Vì vậy Luật sửa đổi có những quy định về các hình thức chủ động thông tin tại Điều 

13, đặc biệt là với các cơ quan báo chí, cụ thể như sau:  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình, về công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

theo quy định của pháp luật về báo chí. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí đột xuất đối với vụ việc có liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình mà dư luận xã hội quan tâm, trừ trường hợp pháp luật về báo chí có 

quy định khác. 

Để tạo ra sự minh bạch trước những vấn đề này sinh trong quá trình cơ quan nhà 

nước thực hiện quyền hạn của mình, nhất là những việc đụng chạm đến lợi ích của người 

dân, cần tạo ra cơ chế đối thoại minh bạch, trong đó cơ quan nhà nước có trách nhiệm 

giải thích những thắc mắc của tổ chức, cá nhân khi họ cho rằng việc làm của cơ quan đó 

đã có những việc làm đụng chạm đến lợi ích của họ. Đó chính là việc thực hiện trách 

nhiệm giải trình việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Khoản 5 Điều 3 của Luật giải thích khái niệm trách nhiệm giải trình như sau: Trách 

nhiệm giải trình là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền làm rõ thông 

tin, giải thích kịp thời, đầy đủ về quyết định, hành vi của mình trong thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao. 

Điều 15 của Luật sửa đổi quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách 

nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi 

quyết định, hành vi đó. Người thực hiện trách nhiệm giải trình là người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp pháp để 

thực hiện trách nhiệm giải trình. 

Chẳng hạn một cơ quan nhà nước đã cho phép doanh nghiệp đổ chất thải trên một 

khu đất gần khu dân cư. Những người sống gần ở khu vực đó đã yêu cầu cơ quan có thẩm 

quyền giải thích về quyết định mà họ cho là không phù hợp, gây ảnh hưởng đến môi 

trường dân sinh. Trong trường hợp này cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phải giải 

trình về căn cứ ra quyết định đó là phù hợp với quy định của pháp luật. Điều lưu ý là 

người yêu cầu giải trình chỉ có quyền yêu cầu đối với những quyết định, hành vi tác động 

trực tiếp đến họ, chẳn hạn quyết định hoạc hành vi đó gây thiệt hại về vật chất, cản trở 

hoặc gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân….  

Cũng tại Điều này còn có quy định: trường hợp báo chí đăng tải thông tin về vi 

phạm pháp luật và yêu cầu trả lời các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải giải trình và 

công khai nội dung giải trình trên báo chí theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn, cơ 

quan báo chi đăng loạt bài phản ánh về tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện A, với 

những bằng chứng cụ thể, trong đó có đề cập đến sự vô trách nhiệm của các cơ quan quản 

lý trên địa bàn, trong trường hợp này, cơ quan kiểm lâm phụ trách địa bàn cũng như 

chính quyền huyện A có trách nhiệm trả lời phản ánh của báo chí, giải thích về việc thực 

hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng thuộc trách nhiệm của mình….   
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Cũng cần nói thêm rằng việc giải trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

giám sát hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khác được thực hiện 

theo quy định của pháp luật có liên quan. Chẳng hạn đối tượng thanh tra phải giải trình 

trước yêu cầu của Đoàn thanh tra thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, 

người bị tố cáo có quyền được giải trình về những nọi dung mà mình bị tố cáo trước 

người được giao thẩm tra, xác minh vụ việc tố cáo được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về tố cáo… 

Việc công khai tình hình tham nhũng và kết quả đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng cũng là một nội dung quan trọng cần phải bảo đảm tính công khai, minh bạch. Đây 

là những thông tin cần thiết để mọi người dân nhận thức được tình trạng tham nhũng 

cũng như những nỗ lực và kết quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng hàng năm của 

các cơ quan có trách nhiệm. Đây cũng là yêu cầu của Công ước của Liên hợp quốc đối 

với các quốc gia thành viên và những cố gắng và kết quả phòng, chống tham nhũng và 

điều đó cũng sẽ làm yên tâm các nhà đầu tư trong một môi trường ổn định và minh bạch, 

thúc đẩy họ đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn. Việc xây dựng báo cáo thuộc trách nhiệm 

của Chính phủ, cơ quan được Hiến pháp giao lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống 

tham nhũng với sự phối hợp của các cơ quan khác. 

Điều 16 của Luật sửa đổi quy định:  

1. Hằng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống 

tham nhũng trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm báo cáo Hội 

đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.  

2. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước có 

trách nhiệm phối hợp với Chính phủ trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, 

chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. 

3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân 

cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân 

dân cùng cấp trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa 

phương. 

         Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Đánh giá tình hình tham nhũng; 

b) Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, thu 

hồi tài sản tham nhũng và các nội dung khác trong công tác quản lý nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng; 

c) Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng và phương hướng, giải pháp, 

kiến nghị. 

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được công khai trên cổng thông 

tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước hoặc phương tiện thông tin đại 

chúng. 

Đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng là vấn đề khá 

phức tạp nên để tạo cơ sở cho các cơ quan có trách nhiệm thực hiện tốt việc này cũng như 

tạo điều kiện để tổng hợp chính xác đầy đủ tình hình, Điều 17 của Luật sửa đổi đã đưa ra 

các tiêu chí để căn cứ vào đó đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng như sau: 

a) Số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng; 

b) Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

c) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;  

d) Việc phát hiện và xử lý tham nhũng; 

đ) Việc thu hồi tài sản tham nhũng. 
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Trong thời gian tới, các cơ quan có trách nhiệm sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa những 

vấn đề có liên quan để hướng dẫn thực hiện tốt việc đánh giá này. 

 

Mục 2 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ 

 

Định mức, tiêu chuẩn, chế độ là những chuẩn mực rất quan trọng trong phòng, 

chống tham nhũng. Đây chính là các chuẩn mực để các cơ quan, tổ chức cá nhân căn cứ 

vào đó để thực hiện cho đúng, đồng thời cũng là công cụ để các cơ quan có thẩm quyền 

của nhà nước đánh giá việc chấp hành pháp luật cũng như phát hiện ra các biểu hiện tiêu 

cực, tham nhũng trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ 

cán bộ, công chức 

Điều 18 của Luật sửa đổi quy định Cơ quan nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyên fhanj của mình có trách nhiêm: 

a) Xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

b) Công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

c) Thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

Định mức, chế độ, tiêu chuẩn có ở trong tất cả các lĩnh vực của quản lý nhà nước vì 

vậy việc xây xây dựng các định mức chế độ, tiêu chuẩn là trách nhiệm của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong hầu hết các lĩnh vực. Chẳng hạn như các định mức, tiêu chuẩn 

chi tiêu ngân sách do nhà nước cấp, chế độ sử dụng tài sản công, định mức chi phí cho 

các hoạt động… Cũng có những tiêu chuẩn định mức liên quan đến chuyên môn kỹ thuật 

như các tiêu chuẩn trong xây dựng liên quan đến phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh môi 

trường, an toàn lao động hoặc liên quan đến chất lượng giáo dục, tiêu chuẩn cán bộ, công 

chức, viên chức… Định mức chế độ, tiêu chuẩn cũng có nhiều cấp độ khác nhau: có định 

mức tiểu chuản chế độ của Nhà nước, của ngành, của từng địa phương, thạm chí là từng 

cơ quan, tổ chức (chẳng hạn quy chế chi tiêu nội bộ)… việc thực hiện không đúng định 

mức, chế độ tiêu chuẩn là biểu hiện của sự vụ lợi, tiêu cực tham nhũng, chẳng hạn thanh 

toán vượt định mức quy định, nghiệm thu công trình không bảo đảm tiêu chuẩn (do đã bị 

rút ruột), cấp bằng cho những người không đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, bổ nhiệm cán 

bộ lãnh đạo thiếu những điều kiện, tiêu chuẩn quy định… Cơ quan, tổ chức, đơn vị không 

được ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ trái pháp luật.  

Thông thường có hai loại tiêu chuẩn, chế độ định mức bị vi phạm liên quan đến 

tham nhũng: 

- Một là, các chế độ, định mức tiêu chuẩn về lợi ích, nhất là các chế độ đối với 

người có chức vụ lãnh đạo, quản lý: Chẳng hạn, chế độ phục vụ, chế độ dùng xe công, 

tiêu chuẩn dùng điện thoại... Vi phạm trong việc thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn 

này thường có hai dạng như sau: 

+ Được hưởng hay sử dụng kinh phí hoặc loại tài sản vượt mức mà Nhà nước quy 

định, chẳng hạn Nhà nước quy định cấp nào được dùng loại xe giá trị bao nhiêu, người 

nào đó đã vượt quá quy định này, hoặc cấp Vụ trưởng mỗi tháng được hỗ trợ một khoản 

tiền cho việc dùng điện thoại di động nhưng người này đã được hưởng quá mức đó...; 

+ Người không thuộc diện được hưởng nhưng đã được hưởng, tức là tự ý mở rộng 

đối tượng được hưởng một tiêu chuẩn thuộc về lợi ích vật chất nào đó, ví dụ: Nhà nước 

quy định chỉ có cán bộ cấp Vụ mới được trang bị điện thoại di động nhưng cơ quan nào 

đó đã mở rộng đối tượng đến cả các cấp thấp hơn như Trưởng phòng, Đội trưởng... 

- Hai là, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn có tính chất chuyên môn kỹ thuật: Đó là 

những quy định để bảo đảm chất lượng các công trình hoặc công việc nào đó, v.v., với 
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những yêu cầu chính xác cao về kỹ thuật, về quy trình thực hiện, về thời gian, về nguyên 

vật liệu... Việc tự ý thay đổi, hạ thấp tiêu chuẩn này sẽ dẫn đến việc một số người được 

hưởng lợi, thực chất là tham nhũng, biểu hiện điển hình của loại vi phạm này chính là 

hiện tượng "rút ruột" công trình xây dựng, hạ thấp chi phí thực tế thông qua việc hạ thấp 

tiêu chuẩn kỹ thuật để chia nhau hưởng lợi. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm bởi vì 

không những Nhà nước bị thiệt hại về tài sản mà hậu quả có thể gây ra là hết sức nghiêm 

trọng, việc khắc phục là rất khó khăn, tốn kém. 

Các cơ quan nhà nước một mặt phải ban hành đầy đủ các quy định về định mức, chế 

độ, tiêu chuẩn, mặt khác phải triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn đó 

Cũng tại Điều 18 của Luật có quy định: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, đơn vị khác có sử dụng tài chính công căn cứ vào quy 

định tại khoản 1 Điều này hướng dẫn áp dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xây dựng, ban hành, công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong tổ 

chức, đơn vị mình, thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ đó. 

Để bảo đảm các định mức, chế độ, tiêu chuản được thực hiện nghiêm chỉnh, Điều 

19 của Luật cũng quy đinh về công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra, 

thanh tra việc chấp hành quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và xử lý kịp thời 

người có hành vi vi phạm. 

2. Người có hành vi vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải bị xử lý 

theo quy định tại Điều 94 của Luật này và chịu trách nhiệm bồi thường như sau: 

a) Người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải hoàn 

trả phần giá trị mà mình cho phép sử dụng trái quy định và bồi thường thiệt hại; người sử 

dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm liên đới bồi thường 

với người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

b) Người tự ý sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải hoàn trả 

phần giá trị mình sử dụng trái với quy định và bồi thường thiệt hại. 

Như vậy, về trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm chế độ định mức, tiêu chuẩn: Cần 

phân biệt có hai loại trách nhiệm, một là trách nhiệm chung của người đã có hành vi vi 

phạm quy định bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, là trách nhiệm vật chất đối 

với thiệt hại đã gây ra do việc thực hiện sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với loại này 

thì có sự phân biệt trách nhiệm giữa người quyết định làm sai quy định và người được 

hưởng lợi từ việc thực hiện quy định sai trái đó theo nguyên tắc: người quyết định việc 

thực hiện sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn thì chịu trách nhiệm chính trong việc bồi 

thường, còn người được hưởng lợi từ việc thực hiện sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn thì 

có trách nhiệm liên đới bồi thường 

 

Mục 3 

THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, 

QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 

Quy tắc ứng xử là những chuẩn mực mà nhà nước và xã hội mong muốn và đòi hỏi 

ở mỗi cá nhân, cần thực hiện hay phải tránh để không có những hành vi không đúng đắn, 

ảnh hưởng đến lợi ích chung hoặc lợi ích của người khác. Trong một xã hội, quy tắc ứng 

xử là rất cần thiết, tạo ra một nền tảng xã hội nề nếp văn minh. Đối với người có chức vụ, 
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quyền hạn thì quy tắc ứng xử lại càng cần thiết hơn vì họ là những người thực hiện quyền 

lực, những người “cầm cân nảy mực”, những người có tiếng nói quyết định đến lợi ích 

của nhiều người và thậm chí là cả cộng đồng.  

Vì vậy Luật đã đưa ra khá nhiều quy định liên quan đến việc xây dựng và thực hiện 

quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn. Khoản 1 Điều 20 quy định:  

1. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn 

mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù 

nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ.  

Khoản 2 Điều 20 đã quy định những việc mà người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: 

a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; 

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có 

quy định khác; 

c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về 

công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền 

giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh 

vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định 

của Chính phủ;  

đ) Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

e) Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định 

của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên 

quan. 

Đối với những người giữ vị trí lãnh đạo quản lý trong cơ quan nhà nước, họ còn 

phải bị hạn chế bởi một số việc khác để tránh việc lợi dụng ảnh hưởng hoặc liên kết thân 

hữu nhằm dễ dàng thực hiện các hành vi tiêu cực tham nhũng. Điều 20 của Luật này cũng 

có những quy định cụ thể như sau 

 Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được 

bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ 

chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao 

dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó 

(Khoản 3 Điều 20). Chẳng hạn Giám đốc Sở thì không được bổ nhiệm người thân làm 

Trưởng phòng tổ chức, kế toán trưởng của Sở… 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp 

vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực 

hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm 

vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước(Khoản 4 Điều 20) 

Chẳng hạn lãnh đạo sở xây dựng thì không để vợ, con kinh doanh vật liệu xây dựng trên 

địa bàn tỉnh; lãnh đạo sở y tế không được góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh thuốc, 

trang thiết bị y tế… 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 

Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người 

giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết 

hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em 

ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em 

ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, 
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anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho 

trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho 

doanh nghiệp (Khoản 5 Điều 20). Những quy định trên đây là những điều người có chức 

vụ, quyền hạn, nhất là những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm 

để ngăn chặn tình trạng lợi dụng ảnh hưởng của những người có chức vụ quyền hạn thực 

hiện những việc nhằm mưu lợi cá nhân, tình trạng “lợi ích nhóm” hay tình trạng “sân 

sau” đang là vấn đề nhức nhối hiện nay. Các quy tắc ứng xử này là những chuẩn mực, 

những điều cấm mà cán bộ, công chức và những người có quyền hạn khác phải nhìn vào 

đó mà lữa chọn cách hành xử cho phù hợp, vừa giữa được sự liêm chính của bản thân 

mình, vừa giữ uy tín cho các cơ quan nhà nước và của cả nên công vụ trong điều kiện 

chúng ta đang phấn đấu xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính và phục 

vu. 

Trong thực tế đời sống công vụ thì có rất nhiều tình huống xảy ra ở mỗi ngành, mỗi 

lĩnh vực với những đặc thù riêng về bối cảnh thực hiện công việc, về con người và các 

mối quan hệ xung quanh. Vì vậy ngoài các quy định chung về quy tắc ứng xử của người 

có chức vụ quyền hạn, mỗi ngành mỗi lĩnh vực căn cứ vào đặc thù nghề nghiệp và tính 

chất công việc để quy định cho phù hợp. Chẳng hạn quy tắc ứng xử của ngành thanh tra, 

ngành hải quan, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán…, y đức của ngành y, quy 

tắc đạo đức của giáo viên…  

Điều 21 của Luật quy định thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cụ thể như sau  

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành quy tắc 

ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, ngành, lĩnh vực do mình quản lý. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

trong ngành do mình quản lý. 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

trong bộ máy chính quyền địa phương. 

4. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ban hành quy 

tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức mình. 

Về vấn đề quà tặng: Ứng xử trong việc tặng quà và nhận quà là một trong những 

vấn đề khó khăn những cần phải quy định để có cơ sở thực hiện và xử lý những trường 

hợp vi phạm. Tặng quà vốn là truyền thống của dân tộc bày tỏ tình cảm cũng như sự biết 

ơn. Tuy nhiên truyền thống tốt đẹp đó đã bị lợi dụng để che dấu hành vi hối lộ, rất khó bị 

phát hiện, quy kết và xử lý. Những món quà tặng không còn mang đúng ý nghĩa của nó 

mà thực chất là một khoản hối lộ với những mục đích không trong sáng. Chẳng hạn, 

doanh nghiệp biếu quà cơ quan thuế để được miễn giảm thuế; người vi phạm tặng quà để 

được giảm nhẹ hình phạt, cấp dưới tặng quà cấp trên để được ưu ái trong công việc, để 

được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển… 

Điều 22 của Luật quy định về tặng quà và nhận quà tặng như sau  

Về việc tặng quà, Khoản 1 Điều 22 quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có 

chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ 

trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác 

theo quy định của pháp luật. 

Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng các cơ quan, tổ chức lợi dụng danh nghĩa 

tặng quà nhân dịp những ngày lễ tết, dùng tiền công để hối lộ, ninh nọt cấp trên hoặc 

chạy chọt dự án, xin ngân sách, chỉ tiêu biên chế… Những trường hợp tặng quà vì mục 
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đích từ thiện, đối ngoại và những trường hơp khi phải theo quy định của pháp luật, chẳng 

hạn như các đoàn công tác nước ngoài, quà của các đồng chí lãnh đạo khi thăm và động 

viên các gia đình có công với cách mạng   

Đối với việc nhận quà, Khoản 2 Điều 22 quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người 

có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình 

thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết 

hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Đây là một quy định khá nghiêm khắc so với trước đây nhằm đấu tranh với hiện 

tượng đưa nhận hổi lộ đối với cả cá nhân và tổ chức, tạo ra sự móc nối, lợi ích nhóm… 

Việc quà cáp có thể dưới hình thức tài trợ cho các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

hỗ trợ cho những chuyến thăm quan nghỉ mát, du lịch, tặng ô tô cho cơ quan dưới danh 

nghĩa phục vụ việc công nhưng thực chất là dùng riêng cho lãnh đạo… Vì vậy Luật nhấn 

mạnh không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà dưới mọi hình thức để bảo đảm việc 

tuân thủ chặt chẽ quy định này, tránh dẫn đến tình huống xung đột lợi ích sẽ đề cập tới ở 

phần tiếp theo. 

Chúng ta đã có quy định số 64/TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tặng 

quà, nhận quà và nộp lại quà tặng nhưng trên thực tế qua tổng kết cho thấy việc thực hiện 

quy định này là chưa thực sự nghiêm túc. Hàng năm Thanh tra Chính phủ đều có văn bản 

gửi đến các bộ, ngành, địa phương để nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà và nộp lại 

quà tặng. Tuy nhiên quy định về việc nộp lại quà tặng còn hình thức, thiếu khả thi, hiệu 

quả thấp. Việc thực hiện quy định này chưa nghiêm, còn hình thức và trên thực tế cũng rất 

khó kiểm soát, phụ thuộc vào tính tự giác, đạo đức của cán bộ, công chức. Từ năm 2006-

2015 có 879 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng với tổng giá trị gần 3 tỷ 360 triệu đồng. 

Chỉ có 10 trường hợp vi phạm bị phát hiện và xử lý7.  

Vì vậy Luật sửa đổi cũng quy định Chính phủ sẽ có quy định chi tiết về vấn đề này 

để có những quy định cụ thẻ, khả thi hơn, khắc phục tình trạng hình thức nêu trên. 

Xét về bản chất thì toàn bộ những quy định về quy tắc ứng xử hay vấn đề quà tặng 

đều nhằm một mục đích chung là tránh xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ, bảo 

đảm cho nền công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức hay nói rộng hơn là những người có 

chức vụ quyền hạn giữa được sự liêm chính, công bằng. Đây là một vấn đề khá mới mẻ 

và chúng tôi xin được để cập một cách đầy đủ hơn trong phân tích dưới đây. 

Theo quan niệm phổ biến, xung đột lợi ích là những tình huống cụ thể phát sinh khi 

công chức có thể đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành vi có lợi cho mình trong hoạt 

động công vụ, qua đó làm phát sinh tham nhũng.  

Xung đột lợi ích khác tham nhũng ở chỗ nó mới chỉ là trạng thái mà chưa phải là 

hành vi vi phạm pháp luật. 

Kiểm soát xung đột lợi ích chính là quá trình tác động của nhân tố chủ quan đến các 

xung đột lợi ích hay cụ thể hơn đến các xu hướng khách quan của sự cạnh tranh, đấu 

tranh giữa các lợi ích trong cùng chủ thể. Trong bối cảnh phòng, chống tham nhũng thì 

kiểm soát xung đột lợi ích chính là ngăn chặn hiện thực hóa từ nguy cơ trở thành tham 

nhũng Điển hình và dễ nhận thấy nhất trong quy định của pháp luật hiện đại có lẽ là quy 

định về hồi tỵ cáo tỵ trong tố tụng. Thẩm phán hoặc hội thẩm nhân dân phải từ chối tham 

gia xét xử nêu có quan hệ nào đó với một trong các bên đương sự. Vấn đề xung đột lợi 

ích được quan tâm và các quy định nhằm xử lý vấn đề xung đột lợi ích ngày càng nhiều 

hơn kể từ khi chúng ta tăng cường các biện pháp đấu tranh chống tham nhũng, trong đó 

đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp phòng ngừa, cố gắng giảm bớt các nguy cơ, điều 

 
7 Báo cáo số 330/BC-CP ngày 22/9/2016 của Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 
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kiện tham nhũng. Mặt khác với tư cách là một nước thành viên tham gia Công ước của 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng, chúng ta có nghĩa vụ thực thi các quy định của 

Công ước trên thực tế, trong đó có chế định liên quan đến kiểm soát xung đột lợi ích 

trong hoạt động công vụ.  

Nhìn từ góc độ pháp luật thì những quy định liên quan đến kiểm soát xung đột lợi 

ích hiện nay chủ yếu được quy định như là quy tắc ứng xử của công chức, những điều 

cấm đối với công chức, quy định về tặng quà nhận quà và nộp lại quà tặng và những quy 

định chung về xử lý xung đột lợi ích  

Định nghĩa về xung đột lợi ích (conflict of interest) của OECD coi “Xung đột lợi 

ích là tình huống trong đó một cán bộ, công chức, trong thảm quyền chính thức của mình, 

đưa ra hoặc phải đưa ra các quyết định hoặc có những hành động có thể tác động tới lợi 

ích cá nhân của họ”  

Từ trước đến nay ở Việt Nam vẫn chưa có một định nghĩa chung về xung đột lợi ích 

dẫn đến khó khăn trong việc định ra thiết chế để xử lý (hay kiểm soát) xung đột lợi ích 

nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thiếu vắng những quy định có tính chất tổng quát khiến 

cho trong nhiều trường hợp rất khó xác định có hay không xung đột lợi ích và xử lý như 

thế nào trong trường hợp xảy ra xung đột lợi ích, với cả người có liên quan và cả cơ quan 

có trách nhiệm xử lý. Chẳng hạn thời gian gần đây người ta nói nhiều đến việc bổ nhiệm 

chức vụ lãnh đạo quản lý đối mà người bổ nhiệm và người được bổ nhiệm có mối quan 

hệ thân quen, thậm chí là huyết thống cận kề (cha-con, chị-em), những mỗi quan hệ giữa 

công chức với khu vực tư (thường được gọi là “sân sau”…). Những quy định rải rác và 

cụ thể cho các trường hợp dù có phát triển đến đâu cũng là không đủ để xử lý vấn đề này. 

Việc sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng sắp tới (và rất có thể là ban hành một đạo 

luật mới) là cơ hội để giải quyết căn bản vấn đề này.  

Kiểm soát xung đột lợi ích tất yếu cần điều chỉnh của pháp luật. Xét từ góc độ công 

cụ quản lý, hệ thống pháp luật là căn cứ xác định các lợi ích hợp pháp và các hành vi thực 

hiện lợi ích hợp pháp của mọi chủ thể. Lần đầu tiên vấn đề xung đột lợi ích được chính 

thức đưa vào và điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật. Khoản 8 Điều 3 của Luật sửa đổi 

định nghĩa Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, 

quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ.  

Điều 23 của Luật quy định về kiểm soát xung đột lợi ích như sau:  

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết hoặc buộc phải biết nhiệm 

vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo người có thẩm quyền để xem 

xét, xử lý. 

Chẳng hạn một người được tham gia đoàn kiểm toán một đơn vị mà có vợ là kế 

toán trưởng của đơn vị được kiểm toán thì người này phải báo cáo với người có thẩm 

quyền về việc đó. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện có xung đột lợi ích của người có 

chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, báo cáo cho người trực tiếp quản lý, sử dụng người 

đó để xem xét, xử lý. 

Chẳng hạn khi phát hiện thấy người được giao thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo là 

anh ruột của người bị tố cáo thì người phát hiện  có thể phản ảnh đến người quản lý trực 

tiếp của người được giao thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo đó 

3. Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện có 

xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm 

tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện pháp 

sau đây: 
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a) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi 

ích; 

b) Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có 

xung đột lợi ích; 

c) Tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác. 

Như vậy Luật sửa đổi đã đưa ra những quy định mang tính nguyên tắc nhằm tạo 

điều kiện kiểm soát xung đột lợi ích. Đây là một chế định hết sức quan trọng nhằm phòng 

ngừa tham nhũng và vì vậy Luật cũng giao cho  Chính phủ quy định chi tiết nội dung 

này. 

 

Mục 4 

CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA 

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

 

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn là một biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng 

Về mục đích, đối tượng và nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác, Điều 24 của Luật 

quy định  

Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc luân chuyển cán 

bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán 

bộ. 

Như vậy việc chuyển đổi vị trí công tác được quy định rất rõ ràng là với mục đích 

nhằm phòng ngừa tham nhũng và chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

không giữa chức vụ lãnh đạo quản lý.   

Có vấn đề cần lưu ý là cần phân biệt giữa việc chuyển đổi vị trí công tác và luân 

chuyên cán bộ. Chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển cán bộ khác nhau về mục đích, 

đối tượng cũng như trình tự thủ tục và thời gian.  Luân chuyên cán bộ là chính sách của 

Đảng ta trong công tác cán bộ nhằm đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo để họ rèn 

luyện, thử thách trong thực tiễn có thêm kiến thức thực tế và phát triển nhanh, toàn diện 

hơn, có điều kiện nâng cao trình độ hiểu biết và đủ năng lực thực tiễn đáp ứng được yêu 

cầu của người lãnh đạo quản lý. Chẳng hạn một đồng chí giữa cương vị Vụ trưởng ở một 

cơ quan bộ được luân chuyển về địa phương làm phó Chủ tịch hoặc Phó Bí thư tỉnh ủy, 

sau một số năm luân chuyển đã có thêm kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

có thể được bổ nhiệm làm thứ trưởng tại cơ quan bộ trước khi luân chuyển hoặc một vị trí 

khác tương đương. Còn chuyển đổi vị trí công tác là để tránh việc cán bộ, công chức, 

viên chức làm lâu ở một vị trí sẽ tìm ra được kẽ hở hay những khiếm khuyết của cơ chế 

chính sách tìm cách lợi dụng tham nhũng hoặc do làm lâu ở một vị trí cho nên tìm cách 

móc nối với những người có liên quan hình thành đường dây, phe nhóm ăn cánh với nhau 

để thực hiện hành vi tham nhũng rất khó phát hiện và ngăn chặn, chẳng hạn giữa những 

người cùng tổ thu thuế, giữa người thu thuế và người nộp thuế thoả thuận ăn chia bớt xén 

số thuế lẽ ra phải nộp... Ngoài ra, việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm nguyên tắc 

ổn định và chuyên môn của hoạt động công quyền và phải đặt trên những nguyên tắc nhất 

định chứ không thể chuyển đổi một cách tuỳ tiện. Việc chuyển đổi đơn giản là vị trí công 

việc chứ không phải thay đổi tính chất công việc mà cán bộ, công chức, viên chức đó 

đang thực hiện và phải phù hợp với chuyên môn, trình độ nghiệp vụ của người được 

chuyển đổi. Chẳng hạn một nhân viên thu thuế nông nghiệp có thể chuyển sang thu thuế 
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công thương nghiệp; một nhân viên có trách nhiệm theo dõi thu thuế của địa bàn A có thể 

chuyển sang theo dõi địa bàn B;  một cảnh sát khu vực này có thể sang làm cảnh sát khu 

vực khác...  

Không phải mọi vị trí công tác đều cần chuyển đổi mà chỉ có những vị trí công tác 

có liên quan thường xuyên đến việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản của nhà nước hoặc 

tiếp xúc và trực tiếp giải quyết công việc của công dân và doanh nghiệp thì mới cần 

chuyển đổi, Luật giao cho Chính phủ xác định các vị trí công tác cần chuyển đổi. 

Quy định về chuyển đổi vị trí công tác cũng được áp dụng đối với những người sau 

đây mà không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ 

quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;  

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật, công 

nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân (Khoản 5 Điều 24) 

Luật sửa đổi quy định một số nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác để bảo đảm việc 

chuyển đổi thực hiện được mục đích cũng như tránh những ảnh hưởng không tốt hoặc 

những biểu hiện tiêu cực khi triển khai thực hiện giải pháp này. 

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với 

chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. Có thể thấy điều quan trọng là người chuyển đổi phải được chuyển đến 

một vị trí phù hợp về chuyên môn nghiệp vụ, chỉ khác về vị trí, địa bàn hoạt động, chẳng 

hạn kế toán viên của đơn vị này thì chuyển sang đơn vị khác cũng làm công việc liên 

quan đến nghiệp vụ kế toán, cán bộ phòng thuế chuyển từ thu thuế nông nghiệp sang thu 

thuế công thương, công an phường thì chuyển từ phường này sang phường khác… 

Không được chuyển đổi công chức, viên chức sang làm những công việc không phù hợp 

với chuyên môn, nghiệp vụ, vừa làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc vừa gây khó 

khăn cho người được chuyển dổi, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công 

khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là nguyên tắc của việc chuyển đổi nhằm tránh 

sự tùy tiện trong quá trình thực hiện. Nghĩa là việc chuyển đổi phải có kế hoạch, kế hoạch 

đó phải được công khai để những người có liên quan biết và chuẩn bị cũng như có thể có 

những kiến nghị về những điều không hợp lý hoặc bày tỏ nguyện vọng cá nhân của mình 

để người có thẩm quyền xem xét, khi cần thiết có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu 

công việc nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc và yêu cầu. 

Điều 26 của Luật sửa đổi đã quy định cụ thể về kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

1. Định kỳ hằng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải ban hành và 

công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo 

thẩm quyền quản lý cán bộ. 

2. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ 

thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của 

người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện.  

Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công 

chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức. Quy 

định này là nhằm phòng ngừa những trường hợp người có thẩm quyền lợi dụng việc 

chuyển đổi để loại bỏ những người không ăn cánh với mình ra khỏi vị trí có thể cản trở 

việc họ thực hiện các hành vi vi phạm mang tính chất vụ lợi, thạm chí mượn có thực hiện 

chuyển đổi để trả thù, trù dập cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người hay có ý 

kiến, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo những việc làm không đúng của người có thẩm quyền. 
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Việc chuyển đổi có thể gây khó khăn, thiệt hại cho người được chuyển đổi, chẳng hạn 

chuyển đổi đến đại bạn xa hơn, khó khăn trong sinh hoạt và công việc, chuyển đổi đến vị 

trí mà công việc không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo khiến cho họ 

khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ hoặc chuyển đến một ví trí công việc ít, thực chất 

là cho “ngồi chơi xơi nước” để dằn mặt…. 

Về vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi Điều 25 Luật sửa đổi quy 

định 

Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ 

chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí 

công tác. Có thể thấy các vị trí cần chuyển đổi là những vị trí công tác có nguy cơ xảy ra 

tiêu cực tham nhũng, liên quan đến tài chính, tài sản công, đến công tác tổ chức cán bộ, 

nơi mà “tình trạng chạy chức chạy quyền, chạy luân chuyển” đang được Đảng và Nhà 

nước lo lắng cũng như những nơi trực tiếp làm các thủ tục hành chính giải quyết công 

việc của người dân và doanh nghiệp, xảy ra nhiều hiên tượng sách nhiễu vòi vĩnh, tham 

nhũng vặt được nói đến nhiều trong thời gian gần đây. 

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của 

từng ngành, lĩnh vực. Quy định trước kia có thời hạn “cứng” là 2 năm là không hoàn toàn 

phù hợp bởi vì có những công việc phức tạp đồi hỏi phải có thời gian tiếp xúc và quen 

dần, thời gian 2 năm là quá ngắn nhưng cũng có công việc đơn giản người được chuyển 

dổi đến vị trí mới có thẩm đảm nhận được ngay, vì vậy Luật quy định tùy đặc thù của 

ngành lĩnh vực mà lựa chọn thời gian chuyển đổi cho phù hợp. 

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác 

mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với các vị trí khác của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị sử dụng người có chức vụ, quyền hạn đề nghị với cơ quan có thẩm quyền 

quyết định chuyển đổi: Quy định này xuất phát từ thực tiễn trong một số cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có quy mô nhỏ, một số vị  trí chỉ có một người, việc thực hiện chuyển đổi vị trí 

những vẫn nphair bảo dảm chuyên môn, nghiệp vụ sẽ là vấn đề khó khăn nên Luật quy 

định cho phép người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị đó có thể đề nghị với cơ quan có 

thẩm quyền quyết định. Chẳng hạn, trong một Tòa soạn tạp chí chuyên ngành thuộc bộ 

hay một viện nghiên cứu quy mô nhỏ chỉ có một người có chuyên môn kế toán thì người 

đứng đầu tạp chí hoặc viện nghiên cứu đó đề nghị với lãnh đạo cơ quan chủ quan quyết 

định việc chuyển đổi sao cho thuận tiện và không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn 

của người chuyển đổi cũng như ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị sự 

nghiệp đó. 

Do tính chất đa dạng của các vị trí công tác ở các ngành lĩnh vực khác nhau nên 

Luật giao cho Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào đặc thù của ngành 

lĩnh vực mình để xác định các vị trí chuyển đổi cho phù hợp bảo đảm mục đích phòng 

ngừa tham nhũng cũng như các nguyên tắc, yêu cầu của việc thực hiện giải pháp này 

trong quá trình thực hiện 

Chính phủ quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính 

quyền địa phương. 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định 
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chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối 

với người có chức vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý của mình (Khoản 4 Điều 26). 

Các nguyên tắc về chuyển đổi vị trí công tác cũng được áp dụng đối với sỹ quan, 

quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc 

quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ 

thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân, mà giữ chức 

danh lãnh đạo, quản lý 

 

Mục 5 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 

TRONG QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 

 

Có thể khẳng định rằng, quản lý là một trong lĩnh vực quan trọng và sôi động nhất 

của bộ máy nhà nước, bởi vì nó diễn ra trong mọi mặt của đời sống xã hội và đụng chạm 

đến hầu như tất cả mọi người dân. Cũng chính vì vậy mà đây cũng là một trong những 

nơi mà tình trạng tham nhũng xảy ra nhiều nhất. Đó là lý do vì sao cải cách hành chính 

luôn là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình cải cách bộ 

máy nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 

dân và vì nhân dân như đã được ghi nhận trang trọng tại Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ 

sung năm 2001 và 2013. Cải cách hành chính là công việc có tính chất thường xuyên lâu 

dài liên tục với mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiện đại, hoạt động có 

hiệu quả, hiệu lực và thể hiện tính phục vụ. Cải cách hành chính bao gồm rất nhiều nội 

dung phong phú và toàn diện. Luật sửa đổi chỉ đề cập đến một số khâu quan trọng cần 

lưu ý trong quá trình tiến hành cải cách hành chính để góp phần phòng ngừa tham nhũng 

như sau: 

Điều 27 của Luật sửa đổi quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

1. Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực 

tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc; 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản lý, sử 

dụng tài chính công, tài sản công; 

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy định 

về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác về cải cách hành chính. 

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan trực tiếp 

đến đời sống của người dân và hoạt đọng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được 

Chính phủ hết sức quan tâm. Năm 2017, nhiều sáng kiến cải cách thủ tục hành chính 

được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, 

kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực về thuế, hải quan, xuất nhập khẩu tạo 

thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

Đối với cơ chế 1 cửa quốc gia đảm nhiệm 41 thủ tục hành chính của 10 bộ ngành đã 

thu hút được 15.000 lượt doanh nghiệp tham gia. Trong số hơn 5.000 thủ tục hành chính 

được cắt giảm và đơn giản hóa, đã có 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được đơn giản 

hóa8… Đây là những việc làm cụ thể để taoj điều kiện cho đầu tư mạnh mẽ, phòng ngừa 

tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn, tham nhũng vặt cần được tiếp túc phát huy trong 

thời gian tới. 

 
8 https://vov.vn/kinh-te/da-cat-giam-va-don-gian-hoa-hon-5000-thu-tuc-hanh-chinh-712522.vov 
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Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý cũng là một biện pháp phòng ngừa 

tham nhũng hết sức hiệu quả và thực tế. Về mặt lý thuyết thì tham nhũng xuất phát từ 

lòng tham của con người và vì thế nếu như các khâu trong quản lý được thay thế bởi máy 

móc thì sẽ loại trừ được nguy cơ tham nhũng. Khoa học côn nghệ cho phép mọi hoạt 

động công quyền công khai, minh bạch hơn, người dân và xã hội có điều kiện tiếp cận 

nhanh chóng và đầy đủ hơn để thực hiện quyền giám sát của mình, kịp thời phát hiện và 

phản ánh những hiện tượng sai trái, những nguy cơ lợi dung hoạt động công vụ để tham 

nhũng. 

Điều 28 của Luật quy định về ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý như sau  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng 

cao năng lực, đẩy mạnh sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

2. Các Bộ, ngành có trách nhiệm đẩy mạnh xây dựng và vận hành hệ thống thông 

tin, dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm 

của mình theo quy định của pháp luật. 

Thực tế vừa qua cho thấy một số cơ quan đã áp dụng khoa học, công nghệ vào quá 

trình thực hiện trách nhiệm của mình và đã giảm bớt được những hiện tượng tiêu cực, 

sách nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, chẳng hạn  từng bước thực 

hiện thông quan điện tử khi làm thủ tục hải quan, thực hiện nộp thuế trực tuyến, làm các 

thr tục xin cấp hộ chiếu, thi giấy phép lái xe qua máy vi tính...Việc quản lý và điều hành 

trong nội bọ cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng nhờ có khoa học công nghệ mà trở nên linh 

hoạt hơn, công khai, minh bạch hơn. Đây chính là những điều kiện tốt để thực hiện nâng 

cao dân chủ, tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức, người lao động đối với mọi 

hoạt động thực thi quyền lực, sử dụng ngân sách, tài sản cong góp phần phòng chống 

tham nhũng 

Một giải pháp phòng ngừa tham nhũng quan trọng nữa mà Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 có quy định đó là vấn đề đổi mới phương thức thanh toán. Hiện nay, về 

cơ bản nền kinh tế của chúng ta vẫn là nền kinh tế tiền mặt, các giao dịch chủ yếu bằng 

tiền mặt cho nên rất khó kiểm soát, ngay cả các khoản thu nhập của cán bộ, công chức từ 

ngân sách nhà nước. Vì vậy, cùng với việc áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, 

cần phải đổi mới phương thức thanh toán để kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch, nhất là 

những khoản chi có sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản chi liên quan đến cán bộ, 

công chức, viên chức để bảo đảm sự minh bạch trong các nguồn thu nhập của họ, góp 

phần vào việc kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, 

vốn là vấn đề còn nhiều khó khăn hiện nay. 

Điều 29 luật sửa dổi quy định về thanh toán không dùng tiền mặt như sau 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối 

với các khoản thu, chi sau đây: 

a) Các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để 

thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; 

b) Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên. 

Luật cũng giao trách nhiệm cho Chính phủ “áp dụng biện pháp tài chính, công 

nghệ để giảm việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch”. Đây chính là biện pháp đấu 

tranh trực tiếp với hành vi gian lận, rửa tiền, che giấu hay tẩu tán tài sản chiếm đoạt được 

do tham nhũng và các hành vi phạm tội khác 
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Mục 6 

KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, 

QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 

Kiểm soát tài sản thu nhập là vấn đề rất lớn, là biện pháp quan trọng trong đấu tranh 

chống tham nhũng. Các hệ thống kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trên 

thế giới hiện nay đang nổi lên như là một công cụ hữu hiệu trong cuộc chiến chống tham 

nhũng, có khả năng hỗ trợ cả khâu ngăn ngừa và cưỡng chế hành vi tham nhũng. Vai trò 

của nó đã được công nhận trong UNCAC và nhiều hiệp ước quốc tế khác về chống tham 

nhũng. Những hệ thống này nhằm ngăn chặn và góp phần phát hiện việc sử dụng công 

quyền để tư lợi. Đây cũng là một trong những thành phần quan trọng trong việc xây dựng 

các giải pháp chống tham nhũng thành công và văn hóa liêm chính trong lĩnh vực dịch vụ 

công. Một mặt, kiểm soát TSTN tập trung vào việc tạo ra cơ chế công khai hiệu quả và 

hiệu lực đối với công chức; mặt khác giúp phát hiện, phòng ngừa các quan chức tham 

nhũng tẩu tán tài sản và hỗ trợ cho việc thu hồi tài sản hay xử lý tham nhũng. 

Ơ Việt Nam, biện pháp kiểm soát tài sản thu nhập bắt đầu được thực hiện từ năm 

1998 khi chúng ta ban hành Pháp lệnh chống tham nhũng. Qua 2 chục năm thực hiện, 

pháp luật đã nhiều lần được điều chỉnh, bổ sung để làm cho biện pháp này ngày càng có 

hiệu quả hơn. Có thể khái quát sự phát triển của chế định này như sau 

Biện pháp kê khai tài sản lần đầu tiên được quy định tại Điều 14 Pháp lệnh chống 

tham nhũng 1998 như sau 

 1. Người có chức vụ, quyền hạn phải kê khai nhà, đất và các loại tài sản khác có 

giá trị lớn của mình. 

2. Người kê khai phải kê khai chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về nội dung kê khai. 

Đây thực sự là vấn đề mới mẻ và ngay khi triển khai thực hiện đã có sự thay đổi khá 

rõ nét qua việc ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành và Nghị định sửa đổi. Chính phủ 

đã ban hành Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17-8-1998 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng, (sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 13/2002/NĐ-CP ngày 30-01-2002 của Chính phủ). 

Về mục đích kê khai tài sản Điều 11 Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17-8-

1998 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng. Việc kê khai 

tài sản của người có chức vụ, quyền hạn là để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết được 

tài sản của người kê khai, phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng 

ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

Việc kê khai không nhằm truy nguyên nguồn gốc tài sản kê khai của người kê khai. 

Nghị định số 13/2002/NĐ-CP ngày 30-01-2002 của Chính phủ đã sửa đổi như sau 

Việc kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất, kinh doanh của cán bộ, công chức nhằm mục đích 

công khai, minh bạch về tài sản, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, quần chúng tham gia 

giám sát, nhất là giám sát việc hình thành những tài sản mới, góp phần ngăn ngừa tham 

nhũng, tiêu cực. 

Đến Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2013, Điều 4 quy định Mục 

đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết 

được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập 

của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần 

phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

Nếu như trước kia, bản kê khai tài sản sản được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ theo chế 

độ mật thì hiện nay bản kê khai tài sản được công khai tại nơi công tác theo quy định của 
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pháp luật. Việc công khai bản kê khai tài sản, việc tiến hành thẩm tra, xác minh tính trung 

thực của bản kê khai tài sản cũng chỉ đặt ra từ sau khi Luật Phòng, chống tham nhũng ban 

hành và việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm cũng chỉ được quy định từ sau khi có 

Nghị định 78. Đặc biệt trong Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi lần này, ngoài 

những nội dung nói trên tiếp tục được điều chỉnh cho phù hợp thì có một số điểm mới 

quan trọng được bổ sung, đó là việc chuyên trách hóa cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

để nâng cao hiệu quả của biện pháp này.  

Tư chỗ chỉ đơn giản là “kê khai tài sản, thu nhập” đến “minh bạch tài sản, thu nhập” 

và nay là “kiểm soát tài sản thu nhập” thể hiện sự thay đổi về nhận thức cũng như sự phát 

triển của các quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng của 

biện pháp này 

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là một chế định khá 

phức tạp gồm nhiều khía cạnh được quy định tại Mục 6 của Chương và chúng ta sẽ lần 

lượt đi sâu tìm hiểu dưới đây  

Nội dung của Chương này bao gồm quy định về kê khai tài sản, thu nhập; quản lý 

bản kê khai; theo dõi biến động; xác minh tài sản, thu nhập và được chia thành các Tiểu 

mục. 

 

Tiểu mục 1 

THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, CÁ 

NHÂN TRONG KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP 

 

 Theo quy định của Luật hiện hành, bản kê khai tài sản, thu nhập do đơn vị/ bộ phận 

phụ trách công tác tổ chức nhân sự của cơ quan, tổ chức nơi người kê khai công tác quản 

lý. Đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý thì Ban tổ chức cấp ủy 

cùng cấp quản lý. Đây được nhận diện là một trong những hạn chế của Luật hiện hành 

dẫn đến tình trạng việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai ít được 

thực hiện trong 10 năm qua. Thực tế cho thấy mặc dù việc kê khai tài sản được thực hiện 

khá bài bản, đầy đủ, đúng thời hạn… nhưng bản kê khai đó hầu hết không được đánh giá, 

xem xét bởi người tiếp nhận về mức độ trung thực hay tìm ra các dấu hiệu ban đầu cho 

thấy có sự bất hợp lý. Mọi dấu hiệu bất thường dẫn đến có thể tiến hành xác minh chủ 

yếu là do phát hiện từ báo chí hay sự phát giác của quần chúng nhân dân. Ngay cả khi đã 

có những dấu hiệu vi phạm thì việc tiến hành thẩm tra xác minh cũng qua nhiều tầng nấc, 

điều kiện khó khăn và những người tiến hành xác minh cũng thiếu tính chuyên nghiệp và 

khả năng phát hiện vấn đề… Việc quy định cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập một cách 

“bán chuyên trách” chính là để khắc phục những hạn chế nêu trên. Vì vậy Luật sửa đổi đã 

quy định việc quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập một cách tập trung. Theo đó cơ quan, 

đơn vị quản lý tập trung bản kê khai là cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền. Cơ quan, đơn vị này có địa vị pháp lý “độc 

lập tương đối” với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai. 

Điều này này giúp cho việc theo dõi, giám sát và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

nghĩa vụ kê khai hiệu quả hơn, qua đó kịp thời xác minh để phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Đồng thời, Luật sửa đổi cũng quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận bản kê khai, cung 

cấp thông tin bản kê khai và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bản kê khai 

Điều 30 của Luật sửa đổi quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và đối tượng 

kiểm soát tài sản thu nhập của các cơ quan nay như sau  

1. Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám 

đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
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phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước; người có nghĩa vụ kê khai thuộc 

thẩm quyền quản lý của mình.  

Như vậy có thể hiểu Thanh tra Chính phủ là cơ quan kiểm soát tài sản thủ nhập đối 

với người có chức vụ quyền hạn từ Giám đốc sở và tương đương trở lên và các cán bộ, 

công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai làm việc tại cơ quan Thanh tra Chính phủ 

2. Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc chính quyền địa phương, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này (tức là những đối tượng thuộc sự kiểm soát của 

Thanh tra Chính phủ) 

Với quy định này ngành thanh tra sẽ có trách nhiệm rất lớn trong việc kiểm soát tài 

sản thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn bởi đối tượng kê khai trong các cơ 

quan, tổ chức đơn vị nói trên là rất lớn. Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm soát tài sản thu nhập 

của cán bộ trung cao cấp trở lên trong toàn quốc chỉ trừ một số đối tượng tại một số cơ 

quan ở Trung ương, cơ quan tư pháp, kiểm toán và cơ quan Đảng, đoàn thể. Thanh tra 

cấp tỉnh sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của hầu hết cán bộ, công chức trong cơ quan nhà 

nước tại địa phương, trừ một số cơ quan tư pháp, cơ quan Đảng, Đoàn thể. Trách nhiệm 

này sẽ đặt ra cho ngành thanh tra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cũng như chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian tới 

Đối với các cơ quan, tổ chức khác, Luật sửa đổi quy định như sau: 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước 

thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này (tức là các đối tượng thuộc diện kiểm 

soát của Thanh tra Chính phủ) 

2. Cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu kiểm soát tài sản, 

thu nhập của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và người có nghĩa vụ kê khai 

khác thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Văn phòng Quốc hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai 

công tác tại cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, trừ trường 

hợp quy định tại điểm 2 nêu trên. 

4. Văn phòng Chủ tịch nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê 

khai công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước.  

5. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước. 

6. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của 

các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai 

công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức đó. 

Tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam khá phức tạp và công tác cán bộ có những 

nguyên tắc quy định riêng nên các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ có những văn bản 

hướng dẫn cụ thể để xác định đối tượng kê khai cũng như cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

kiểm soát tài sản thu nhập. 

Để tạo điều kiện cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện tốt trách nhiệm 

của mình, pháp luật dã trao cho cơ quan này những nhiệm vụ quyền hạn lớn và khá toàn 

diện 

Điều 31 của Luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu 

nhập 
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1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ sau đây: 

a) Quản lý, cập nhật bản kê khai taifn sản thu nhập (sau đây gọi là bản kê khai) và 

các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

b) Giữ bí mật thông tin thu thập được trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập; 

c) Áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng 

biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu 

nhập. Việc bảo vệ người cung cấp thông tin được thực hiện như bảo vệ người tố cáo quy 

định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này; 

d) Cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập khi có yêu 

cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền; 

đ) Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp 

luật thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có các quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải 

trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài 

sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu 

nhập; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin về tài 

sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; 

c) Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về 

kiểm soát tài sản, thu nhập; 

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy 

định của pháp luật nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập 

hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; 

đ) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám 

định tài sản, thu nhập phục vụ việc xác minh. 

3. Việc yêu cầu, đề nghị quy định tại các điểm b, d và đ khoản 2 Điều này phải 

được thực hiện bằng văn bản do Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người đứng 

đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ký. Trình tự, 

thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

này do Chính phủ quy định. 

Như vậy cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có đầy đủ các quyền hạn để phục vụ 

cho việc kiểm soát tình hình thực tế, sự biến động của tài sản thu nhập của người có 

nghĩa vụ kê khai và qua đó đánh giá về tính trung thực của việc kê khai cung như các dấu 

hiệu nghi ngờ về sự thiếu trung thực, che dấu tài sản hoặc các nghi ngờ liên quan đến 

hành vi tham nhũng. Đặc biệt là cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền chủ động 

xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm 

soát tài sản, thu nhập. Đây là một quyền hạn rất quan trọng để khắc phục những hạn chế 

của quy định hiện hành khiến cho việc tiến hành xác minh tài sản thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn là hết sức khó khăn. 

Chắc chắn khi hình thành Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập thì các cơ quan nhà 

nước có trách nhiệm cũng phải đầu tư về nguồn lực và thời gian để bảo đảm hiệu quả 

hoạt động của cơ quan này và Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm thực hiễn 

các quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện quyền hạn nhiệm vụ của cơ quan này 

được nhanh gọn và chặt chẽ.  
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 Để bảo đảm các quyền hạn của Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập nhập được thực 

hiện, Điều 32 của Luật sửa đổi cũng đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập như sau: 

Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, 

cơ quan công an, cơ quan quản lý thuế, hải quan, cơ quan quản lý về đất đai, đăng ký tài 

sản và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, có trách nhiệm sau đây: 

1. Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh về tài sản, thu nhập khi có 

yêu cầu của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

đầy đủ, kịp thời của thông tin đã cung cấp; trường hợp không cung cấp được thì phải trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

2. Áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để làm rõ thông tin 

liên quan đến nội dung xác minh tài sản, thu nhập hoặc để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy 

hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, 

thu nhập; 

3. Tiến hành định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập theo quy định của 

pháp luật.  

Việc Luật quy định các trách nhiệm trên đây của cơ quan tổ chức có liên quan đều 

nhằm giúp cho Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có thể thu thập thông tin, tài liệu một 

cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác nhất phục vụ cho việc kiểm soát tài sản thu nhập 

của người có chức vụ quền hạn góp phần phòng, chống tham nhũng cũng như thu hồi tài 

sản tham nhũng có hiệu quả. 

 

Tiểu mục 2 

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

 

Kê khai tài sản, thu nhập là nội dung quan trọng mà tất cả các cán bộ, công chức và 

những người có nghĩa vụ kê khai khác phải thực hiện, đặc biệt là những người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức đơn vị có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hienj để bảo đảm 

việc kê khai được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn mà pháp luật quy định 

Trước hết, Điều 33 của Luật sửa đổi quy định nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như 

sau 

1. Người có nghĩa vụ kê phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu 

nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này.  

Như vậy về nội dung, nghĩa vụ kê khai bao gồm tài sản thu nhập và biến động (tăng 

giảm) của tài sản, thu nhập. Về phạm vi, người có nghĩa vụ kê khai ngoài việc kê khai tài 

sản sản, thu nhập của bản thân mình còn phải kê khai tài sản, thu nhập của vợ hoặc chồng 

và con chưa thành niên. 

2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực về tài sản thu 

nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục 

quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu 

nhập. 

Về nghĩa vụ kê khai, luật quy định gồm 2 nội dung, một là kê khai trung thực tài sản 

hiện có, hai là phải giải trình trung thực nguồn gốc tìa snar, thu nhập tăng thêm và ba là 

pahir chịu trách nhhiemej trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập của mình. 

Về cơ bản thì nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không có gi mới so với quy định 

của Luật hiện hành. Nghĩa vụ kê khai bao gồm kê khai tài sản tại thời điểm kê khai và sự 

biến động về tài sản ở mức độ lớn theo quy định của pháp luật là 300 triệu đồng. Tài sản 
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kê khai là của mình, vợ hoặc chồng mình và con chưa thành niên mặc dù đã có nhiều ý 

kiến tranh luận nhưng vẫn được giữa nguyên như trước. Những ý kiến đề nghị mở rộng 

thêm tài sản kê khai càn bao gồm cả tài sản của con đã thành niên, thậm chí là của cả bố 

mẹ, anh chị em ruột hoặc rộng hơn nữa với lo ngại từ một thực tế là người có tài sản 

nguồn gốc không chính đáng có thể nhờ những người này đứng tên, là có cơ sở. Tuy 

nhiên nếu nhìn từ một góc độ khác việc yêu cầu người có ngãi vụ kê khai phải kê khai tài 

sản cả những người thân của mình thì sẽ không thực tế bởi người thân của họ không phải 

ai cũng sẵn sàng cung cấp thông tin về tài sản của mình cho người có nghĩa vụ kê khai, 

tức là nếu yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản cả người thân của họ 

ngoài vợ hoặc chống và con chưa thành niên, là điều ngoài khả năng của họ.  

Về đối tượng kê khai tài sản có sự thay đổi khá quan trọng: Luật hiện hành quy định 

đối tượng kê khai tài sản là cán bộ cấp Phó trưởng Phòng cấp huyện trở lên và tương 

đương; một số cán bô, công chức ở cấp xã; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản 

của nhà nước và trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân; ứng cử đại 

biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Quy định này khiến cho việc xác định đối 

tượng kê khai là rất khó xác định, một số trường hợp bất hợp lý, khó khăn cho quá trình 

tổ chức thực hiện. Luật sửa đổi đã điều chỉnh theo hướng đơn giản hơn, dễ xác định hơn 

Điều 34 của Luật sửa đổi quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Cán bộ, công chức. 

2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp. 

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp. 

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Xét về đối tượng thì số lượng người kê khai không giảm bởi vì nó bao gồm toàn bộ 

cán bộ, công chức. Tuy nhiên nếu xét về số lần kê khai thì có thể sẽ không nhiều như 

trước bởi vì việc kê khai hàng năm chỉ áp dụng với một số đối tượng còn những người 

khác chỉ kê khai một lần và trong những trường hợp cần thiết mới phải kê khai bổ sung. 

Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này ở phần tiếp theo 

Về tài sản, thu nhập phải kê khai Điều 35 của Luật sửa đổi  quy định như sau:  

1. Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: 

a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, 

nhà ở, công trình xây dựng; 

b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá 

trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; 

d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

Mặc dù đã cố gắng quy định về những loại tài sản thu nhập phải kê khai một cách 

đầy đủ nhất nhưng do nền quản trị ở Việt Nam còn chưa nề nếp, việc đăng ký tài sản 

chưa được thực hiện nghiêm chỉnh, đặc biệt là những đối với bất động sản còn rất nhiều 

yếu tố lịch sử gây ra tình trạng phức tạp, khó xác định nên Khoản 2 của Điều 35 giao cho 

Chính phủ quy định mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập và việc thực hiện kê khai tài sản, 

thu nhập quy định tại Điều này. 

Về phương thức và thời điểm kê khai: Luật hiện hành quy định các đối tượng kê 

khai phải kê khai hàng năm và kê khai bổ sung khi có biến động lớn về tài sản, thu nhập 

mà không có sự phân biệt giữa các đối tượng. Luật sửa đổi có sự điều chỉnh đáng kể về 

phương thức kê khai, có sự phân biệt giữa các đối tượng và thời điểm kê khai bao gồm kê 
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khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ, cụ thể 

như sau  

Điều 36 của Luật quy định  

1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: 

a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật 

này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2019 (tức là tất cả những 

người đang là cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, 

quân nhân chuyên nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở 

lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn 

thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019; 

b) Người lần đầu giữ vị trí công tác nói trên (tức là những người mới được tiếp 

nhận, tuyển dụng, bố trí vào các vị trí này). Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn 

thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công 

tác. 

2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về 

tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Viêc kê khai phải hoàn 

thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp 

đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này (tức là những người thuộc diện kê khai 

hằng năm) 

3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: 

a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải 

hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hằng năm; 

b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, 

quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết 

công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc 

kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau 

đây:  

a) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 

34 của Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ 

khác. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự 

kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác; 

b) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập quy định tại khoản 4 Điều 34 của 

Luật này (tức là những người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân). Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử. 

Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện gần như quy định hiện 

hành, quy định tại Điều 37 của Luật sửa đổi như sau 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tổ chức việc 

kê khai tài sản, thu nhập như sau: 

a) Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài sản, 

thu nhập có thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai; 

c) Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai. 

2. Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai theo mẫu và gửi bản kê khai 

cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai.  

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai. 
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Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì 

cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ 

sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do 

chính đáng.  

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 

bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền (Điều 38).  

Vấn để Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cũng là nội dung được thảo luận 

và tranh luận khá nhiều trong quá trình sửa đổi luật. Nhiều ý kiến cho rằng để người dân 

và xã hội có thể giám sát, phát hiện những dấu hiệu vi phạm trong việc kê khai tài sản thì 

bản kê khai tài sản phải được công khai rộng rãi, không chỉ ở nơi làm việc mà cả ở nơi cư 

trú. Tuy nhiên, xét thấy trong tình hình hiện nay, để tránh xâm phạm đến quyền được bí 

mật về đời tư cũng như bảo đảm an toàn cho người có tài sản nên Luật sửa đổi giữ 

nguyên quy định hiện hành, tức là bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai đối với 

một số đối tượng nhất định, cụ thể như sau  

1. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.  

2. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

3. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

4. Bản kê khai của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi bầu, 

phê chuẩn. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

5. Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh 

nghiệp nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm 

hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo, quản 

lý. 

6. Chính phủ quy định chi tiết về thời điểm, hình thức và việc tổ chức công khai bản 

kê khai tại các khoản 1, 2 và 5 Điều này (Điều 39 của Luật sửa đổi) 

Điều 40 quy định về việc theo dõi biến động tài sản, thu nhập. Đây là quy định 

mới nhằm bảo đảm cho việc kiểm soát tài sản thu nhập được thực hiện thường xuyên liên 

tục, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của 

người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ 

các nguồn thông tin khác, chẳng hạn qua phản ảnh, tố cáo của công dân, thông tin từ các 

cơ quan quản lý đất đai, ngân hàng, chứng khoán hoặc thông tin có nội dung tố cáo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng… 

Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập có biến động từ 300.000.000 đồng trở lên so 

với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai không kê 

khai thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền yêu cầu người đó cung cấp, bổ 

sung thông tin có liên quan; trường hợp tài sản, thu nhập có biến động tăng thì phải giải 

trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 
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Tiểu mục 3 

XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP 

 

Xác minh tài sản, thu nhập là một trong những nội dung quan trọng trong kiểm soát 

tài sản thu nhập. Nó cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp 

cần thiết nhằm làm rõ tính trung thực của người kê khai tài sản, từ đó có những biện pháp 

xử lý thích hợp, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Do chưa có cơ quan chuyên 

trách kiểm soát tài sản thu nhập nên quy định hiện hành về vấn đề này là hết sức phức 

tạp, căn cứ tiến hành xác minh hết sức gò bó, thủ tục rườm ra, việc xác định cơ quan tiến 

hành xác minh cũng khó khăn… Với việc hình thành các cơ quan có tính chuyên trách 

kiểm soát tài sản thu nhập thì việc xác minh tài sản được thực hiện một cách chủ động 

hơn rất nhiều vừa kết hợp viejc xác minh theo kế hoạch, vừa kết hợp với những trường 

hợp xác minh mang tính đột xuất khi có dấu hiệu về việc kê khai không trung thực 

Điều 41 của Luật sửa đổi quy định căn cứ xác minh tài sản, thu nhập như sau 

1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có một trong 

các căn cứ sau đây: 

a) Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; 

b) Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, 

thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp 

lý về nguồn gốc; 

c) Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ 

lý theo quy định của Luật Tố cáo; 

Điều 29 Luật Tố cáo quy định điều kiện thụ lý tố cáo bao gồm 

- Tố cáo được thực hiện theo quy định, tức là dưới hình thức đơn có đầy đủ tên tuổi, 

chữ ký người tố cáo hoặc tình bày trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền  

- Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực 

hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật; 

- Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận tố cáo; 

- Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật; 

d) Thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm 

đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được lựa chọn ngẫu nhiên; 

đ) Có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 

theo quy định tại Điều 42 của Luật này. 

Như vậy Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có quyền hạn rất lớn, có thể tự quyết 

định, chủ động trong việc tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của đối tượng thuộc thẩm 

quyền của mình. Ngoài những trường hợp cần tiến hành xác minh do có những dấu hiệu 

rõ ràng về việc không trung thực hay từ thông tin, phản, tố cáo của người dân hoặc cơ 

quan báo chí, Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập còn tiến hành công việc này một cách 

chủ động thông qua kế hoạch hàng  năm với những đối tượng được lựa chọn một cách 

ngẫu nhiên. Cách làm này vừa bảo đảm sự công bằng giữa những người có nghĩa vụ kê 

khai, vừa là sự nhắc nhở với họ về việc luôn sẵn sàng đối diện với việc có thể là đối 

tượng xác minh bất cứ lúc nào và vì thế cần phải trung thực trong quá trình thực hiện 

nghĩa vụ kê khai của mình nếu không muốn bị xử lý do vi phạm. 

Để bảo đảm việc xác minh tài sản đúng mục đích và có hiệu quả, Luật sửa đổi quy 

định Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai được xác 

minh và việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của Cơ 

quan kiểm soát tài sản, thu nhập. 
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Điều 42 của Luật sửa đổi quy định thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài 

sản, thu nhập như sau 

1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 41 của 

Luật này hoặc khi xét thấy cần có thêm thông tin để phục vụ cho công tác cán bộ, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân sau đây có quyền yêu cầu hoặc kiến nghị Cơ quan kiểm soát tài 

sản, thu nhập ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập: 

a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được Quốc 

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bầu, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm, người dự kiến được bổ 

nhiệm Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; 

b) Chủ tịch nước yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bổ nhiệm Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

c) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bổ nhiệm 

Thứ trưởng và chức vụ tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, người dự kiến được bầu hoặc đề nghị 

phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

d) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được 

bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bổ nhiệm Viện trưởng, 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp, trừ trường hợp quy định tại điểm b 

khoản này;  

đ) Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được 

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu 

xác minh đối với người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; 

g) Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam yêu cầu xác minh đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân; 

h) Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu xác 

minh đối với người dự kiến được bầu tại đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội; 

i) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán 

bộ đối với người có nghĩa vụ kê khai yêu cầu hoặc kiến nghị xác minh đối với người có 

nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng trực tiếp của mình, trừ trường hợp 

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản này.  

2. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác có quyền yêu cầu Cơ quan 

kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập nếu trong quá trình kiểm tra, thanh 

tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án xét thấy cần làm rõ về tài sản, thu 

nhập có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. 

Nội dung xác minh tài sản, thu nhập gồm hai nội dung là đối với việc kê khai và 

việc giải trình về nguồn gốc đối với tài sản tăng thêm 

(Điều 43) của Luật quy định nội dung xác minh tài sản, thu nhập bao gồm: 

- Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai. 

- Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm  
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Để bảo đảm việc xác minh tài sản thu nhập được tiến hành chặt chẽ, đúng mục đích 

và có hiệu quả, Điều 44 của Luật quy định trình tự xác minh tài sản, thu nhập bao gồm 

các bước sau: 

- Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu 

nhập. 

- Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình. 

- Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. 

- Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập. 

- Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 

- Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng bước trong quá trình xác minh tài sản thu nhập 

Để có căn cứ tiến hành các biện pháp xác minh cũng như thực hiện các quyền hạn 

của người có thẩm quyền xác minh thì việc ban hành quyết định xác minh là yêu cầu đầu 

tiên phải thực hiện. Công việc này cũng tương tự như ban hành một quyết thanh tra hay 

quyết định thẩm tra, xác minh khi giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo. Quyết định xác 

minh là căn cứ phát sinh quyền và nghĩa vụ của những người tiến hành xác minh cũng 

như quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thẩm tra minh và trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

Điều 45 của Luật quy định Quyết định xác minh tài sản, thu nhập 

Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ra quyết định xác minh tài sản, 

thu nhập trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ xác minh quy định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 41 của Luật (tức là khi có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 42 của Luật)  hoặc 15 ngày 

kể từ ngày có căn cứ xác minh quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 41 của 

Luật này (Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; Có biến 

động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê 

khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn 

gốc; Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ lý 

theo quy định của Luật Tố cáo;Thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài 

sản, thu nhập hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được lựa 

chọn ngẫu nhiên) 

Quyết định xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

- Căn cứ ban hành quyết định xác minh; 

- Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người được xác minh tài sản, thu nhập; 

- Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, 

thu nhập;  

- Nội dung xác minh; 

- Thời hạn xác minh;  

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập; 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp (nếu có). 

Như vậy quyết định xác minh tài sản, thu nhập không chỉ bao gồm nội dung, thời 

hạn, đối tượng xác minh mà còn bao gồm cả chủ thể tiến hành xác minh tương tự như 

tiến hành xác minh nội dung khiếu nại hay tố cáo và trong trường hợp cần thiết cả các 

chủ thể khác có trách nhiệm phối hợp. 

Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho Tổ trưởng và thành viên 

Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người được xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xác minh. 
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Việc xác minh sẽ do Tổ xác minh tài sản, thu nhập tiến hành. Tổ xác minh tài sản, 

thu nhập gồm có Tổ trưởng và các thành viên. Trường hợp nội dung xác minh có tình tiết 

phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người đứng đầu Cơ quan kiểm 

soát tài sản, thu nhập có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử người tham 

gia Tổ xác minh tài sản, thu nhập.  

Luật cũng quy định không bố trí người tham gia Tổ xác minh tài sản, thu nhập là vợ 

hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người được xác minh hoặc người khác mà 

có căn cứ cho rằng người đó có thể không vô tư, khách quan trong việc xác minh tài sản, 

thu nhập. Đây chính là quy định nhằm tránh xảy ra tình huống xung đột lợi ích đã đề cập 

đến ở phần trên. 

Để bảo đảm hoạt động của Tổ xác minh có hiệu quả, Điều 46 của Luật sửa đổi quy 

định quyền hạn và nhiệm vụ của Tổ trường và từng thành viên của Tổ như sau 

Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Yêu cầu người được xác minh giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của 

bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài sản, thu nhập đã kê khai 

lần liền trước đó; 

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan 

đến nội dung xác minh theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này; 

- Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của 

pháp luật để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi 

khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; 

- Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám 

định tài sản, thu nhập phục vụ cho việc xác minh; 

- Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản với người ra quyết định 

xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra quyết định xác minh về nội 

dung báo cáo; 

- Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh. 

Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập và thực hiện 

nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng; 

- Kiến nghị Tổ trưởng áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định để bảo đảm thực 

hiện nhiệm vụ được giao; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ trưởng và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, trước Tổ trưởng về nội dung báo cáo; 

- Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh (Điều 46 của 

Luật) 

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được xác minh tài sản thu nhập 

cũng như bảo đảm cho việc xác minh được thuận lợi Điều 47 sửa đổi đã quy định cho họ 

có các quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập 

1. Giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài 

sản, thu nhập tăng thêm.  

2. Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh khi có yêu cầu của Tổ xác 

minh tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp. 

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu của Tổ xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập. 

4. Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về kiểm 

soát tài sản, thu nhập. 
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5. Khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 

xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, 

xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

6. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

trong xác minh tài sản, thu nhập. 

7. Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được 

bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của người xác minh tài sản, thu nhập 

gây ra theo quy định của pháp luật. 

Trong số các quyền và nghĩa vụ nêu trên thì giải trình vừa là quyền và là nghĩa vụ 

của người được xác minh tài sản, thu nhập. Việc giải trình giúp cho người được xác minh 

có cơ hội trình bày, lý giải, đưa ra những lý lẽ, bằng chứng để chứng minh tính trung thực 

của họ trong việc kê khai tài sản, đồng thời đó cũng là nghĩa vụ mà họ phải thực hiện 

trước Tổ xác minh khi được yêu cầu để làm rõ các nội dung cần xác minh. Ngược lại Tổ 

thẩm xác minh cũng cần tạo điều kiện để người được xác minh giải trình, lắng nghe lời 

giải trình của họ để có những kết luận khách quan, không được ép uổng, quy kết vội vàng 

dẫn đến kết quả xác minh sai lệch, thiếu công bằng, chính xác.  

Về thời hạn xác minh, Điều 48 của Luật sửa đổi quy định: Trong thời hạn 45 ngày 

kể từ ngày ra quyết định xác minh, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo 

kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh; 

trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày. Như vậy thời 

hạn xác minh được tính từ ngày ra quyết định xác minh đến ngày Tổ xác minh có Báo 

cáo kết quả xác minh 

Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Nội dung được xác minh, hoạt động xác minh đã được tiến hành và kết quả xác 

minh; 

b) Đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực 

trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 

c) Kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả xác minh, người có thẩm quyền sẽ ban hành Kết luận xác 

minh tài sản, thu nhập để đánh giá về tính trung thực của người được xác minh trong kê 

khai tài sản, thu nhập, nếu có vi phạm thì sẽ là cơ sở để tiến hành xử lý vi phạm 

Điều 49 của Luật sửa đổi quy định về Kết luận xác minh tài sản, thu nhập như 

sau: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu 

nhập, người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; 

trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày. 

Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

-  Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập; 

-  Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; 

-  Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm 

soát tài sản, thu nhập. 

Người ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính 

khách quan, trung thực của kết luận xác minh. 

Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho người được xác minh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu, kiến nghị xác minh. 

Kết luận xác minh là văn bản làm cơ sở cho việc xử lý nếu có vi phạm nên nó tác 

dộng trực tiếp đến quyền lợi của người được minh. Vì vậy Luật sửa đổi quy định: Người 

được xác minh có quyền khiếu nại Kết luận xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của 

pháp luật về khiếu nại, để họ có thể bảo vệ quyền lợi của minh. 
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Luật cũng quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận 

xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm 

công khai Kết luận xác minh. Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được 

thực hiện như việc công khai bản kê khai (Điều 50) 

Điều 51 của Luật quy định việc xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung 

thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực 

1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà 

kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng 

thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử. 

2. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê 

khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm 

không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã 

dự kiến. 

3. Người  có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc tài 

sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý 

kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, 

buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý 

thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, 

miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.  

4. Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý 

kỷ luật làm việc. 

Cũng cần nói thêm rằng, Luật sửa đổi lần này cũng chỉ dừng lại xử lý hành vi của 

người kê khai không trung thực hoặc có tài sản tăng thêm nhưng không giải tình được 

một cách hợp lý còn việc xử lý tài sản đó thì vẫn chưa có giải pháp nào mới 

Dù là chủ đề thảo luận sôi nổi trong suốt 3 kỳ họp đối với dự án Luật phòng chống 

tham nhũng (sửa đổi), quy định xử lý tài sản kê khai không trung thực, tài sản, thu nhập 

tăng thêm không được giải trình một cách hợp lý chưa được điều chỉnh trong Luật sửa 

đổi lân này. 

Sáng ngày 20-11, với 452/465 đại biểu tán thành, 6 đại biểu không tán thành, 7 đại 

biểu không biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) 

với 10 chương, 96 điều. 

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo luật, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 

Lê Thị Nga đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải trình liên 

quan đến quy định "về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn 

gốc": 

"Nhiều ý kiến đại biểu tán thành với phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm 

giải trình không hợp lý về nguồn gốc thông qua trình tự xem xét, giải quyết tại tòa án; 

nhiều ý kiến tán thành với phương án xử lý thông qua thu thuế; nhiều ý kiến đề nghị giữ 

như quy định của pháp luật hiện hành, theo đó tài sản, thu nhập này sẽ bị xử lý khi cơ 

quan có thẩm quyền chứng minh được là do phạm tội, vi phạm pháp luật mà có. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải 

trình không hợp lý về nguồn gốc là vấn đề mới, lần đầu tiên chúng ta đặt vấn đề xử lý đối 

với loại tài sản, thu nhập này.  

Trong khi tài sản, thu nhập của người dân, cán bộ, công chức, viên chức được hình 

thành từ nhiều nguồn khác nhau, Nhà nước ta chưa kiểm soát được thu nhập của toàn xã 

hội và pháp luật chưa quy định đánh thuế đối với tài sản thì việc xác định tính hợp lý của 

nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm để đánh thuế hoặc thu hồi là vấn đề rất phức tạp. 
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Mặt khác, đây là vấn đề lớn, có liên quan đến quyền sở hữu tài sản - quyền cơ bản 

của công dân theo Hiến pháp nên cần được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Tại tất cả phiên 

thảo luận về nội dung này, ý kiến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan còn rất 

khác nhau và phân tán. 

Vì vậy, để bảo đảm thận trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng thư ký 

Quốc hội gửi phiếu thăm dò ý kiến các đại biểu về nội dung này. Kết quả: có 209/456 ý 

kiến đại biểu, chiếm 43,09% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành phương án xem xét, giải 

quyết tại tòa án; 156/456 ý kiến đại biểu (32,16%) tán thành với phương án thu thuế; 40 ý 

kiến đại biểu đề nghị giữ như quy định của Luật PCTN hiện hành và 51 đại biểu không 

thể hiện chính kiến hoặc có ý kiến khác. 

Như vậy, không có phương án nào nhận được sự ủng hộ của quá 50% tổng số đại 

biểu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy do chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất 

cao nên nội dung này cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, khi đã đủ điều 

kiện chín muồi, phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính khả thi thì mới nên quy định vào luật. 

Từ các lý do trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chưa bổ 

sung quy định về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc 

vào dự thảo luật mà thực hiện như quy định của pháp luật hiện hành. 

Theo đó, nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do tham nhũng mà 

có thì tiến hành thu hồi hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật tương ứng; nếu chứng 

minh được có dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.  

Đồng thời, điều 31 của dự thảo luật đã bổ sung quy định về chuyển vụ việc có dấu 

hiệu vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập đến cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết để tăng cường việc xử lý đối với loại tài sản, thu nhập này. 

Đối với người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn 

gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì dự thảo luật đã quy định việc xử lý 

nghiêm khắc hơn so với pháp luật hiện hành.  

Cụ thể: người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thì sẽ bị xóa tên khỏi danh 

sách những người ứng cử; người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ 

chức vụ thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến; 

người có nghĩa vụ kê khai khác thì bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, nếu đã được quy 

hoạch vào chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch"9. 

 

Tiểu mục 4 

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP 

 

Để việc kiểm soát tài sản thu nhập có nề nếp và hiệu quả thì việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý tập trung là vấn đề hết sức quan trọng. Trong thời đại cách mạng công 

nghiệp 4.0, sự kết nối và chia sẻ thông tin chính là yêu cầu tự nhiên của mọi chu trình 

quản lý. Việc hình thành cơ sớ dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập cho phép 

Nhà nước có thể cập nhật đầy đủ và chính xác tất cả những thông tin cần thiết liên quan 

đến tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai; có thẻ tiến hành đánh giá, kiểm 

tra ở mức đjộ nhất định tính trung thực của việc kê khai tài sản; sự biến động của tài sản, 

thu nhập cũng như những dấu hiệu đáng ngờ trong sự biên dộng của tài sản, thu nhập của 

người có nghĩa vụ phải kê khai.  

 
9 https://tuoitre.vn/khong-dua-quy-dinh-xu-ly-tai-san-bat-minh-vao-luat-phong-chong-tham-nhung-

20181120084300335.htm?fbclid=IwAR1CqQuBRkDGvMGXqx6QycEvVS8MPxgYfh4LzNau6_2UWMIFT3tc0wnBQrw 
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Điều 52 của Luật sửa đổi quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, 

thu nhập như sau 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập bao gồm thông tin về bản 

kê khai, Kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc 

kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật này. 

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được xây dựng và quản lý 

tập trung tại Thanh tra Chính phủ. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng và quản lý tập trung cũng cho phép các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền có thể khai thác, sử dụng một cách thuận tiện và có hiệu 

quả các thông tin cần thiết phục vụ cho việc kiểm soát tài sản thu nhập. Đây là công việc 

khá phức tạp cần có sự đầu tư thích đáng về nguồn lực và công nghệ, được giao cho 

Thanh tra Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng 

thực hiện 

1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài 

sản, thu nhập trong phạm vi cả nước; 

b) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về 

kiểm soát tài sản, thu nhập; 

c) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập do cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai và Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

khác cung cấp; 

d) Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

đ) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo việc quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm 

soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu 

nhập trong phạm vi quản lý của mình; 

b) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập do cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai cung cấp trong phạm vi quản lý 

của mình; 

c) Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi 

quản lý của mình;  

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo việc quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài 

sản, thu nhập theo thẩm quyền. 

Để việc bảo quản, khai thác, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích các dữ liệu 

quan trọng này, Điều 54 của Luật quy định về bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông 

tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập như sau 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập phải được bảo mật, bảo vệ 

chặt chẽ, an toàn, lưu trữ lâu dài và khai thác có hiệu quả. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền tiếp cận, khai thác cơ sở dữ liệu 

quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.  

3. Việc cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập chỉ 

được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền quy 

định tại Điều 42 của Luật này.  

Yêu cầu cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập 

phải được thực hiện bằng văn bản. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ lý do, mục đích sử dụng 

và phạm vi, nội dung, thông tin, dữ liệu phải cung cấp. 
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Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm cung cấp bản kê khai, thông tin, 

dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

yêu cầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Công việc này khá mới mẻ và phức tạp nên Luật cũng giao cho Chính phủ quy định 

chi tiết Điều này để các cơ quan có cơ sở triển khai thực hiện. Việc xây dựng được một 

hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản thu nhập cũng đòi hỏi nguồn lực về con người 

và kinh phí và thực hiện từng bước, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có trách 

nhiệm, đặc biệt là phải ứng dụng các thành tựu mới nhất về công nghệ thông tin và những 

cán bộ có năng lực trình độ. 

 

Chương III 

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 

Đảng và Nhà nước ta đã xác định, phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả 

hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đẻ công tác phòng chống tham nhũng có 

hiệu quả đồi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và các biện pháp, giải pháp thuộc 

trách nhiệm của nhiều cơ quan khác nhau. Nếu như các giải pháp phòng ngừa chủ yếu 

được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước với việc tạo dựng một nền quản trị tốt, 

loại trừ các điều kiện để tham nhũng phát sinh và phát triển thì việc phát hiện tham nhũng 

là trách nhiệm chủ yếu của các cơ quan nhà nước có chức năng kiểm soát việc thực hiện 

quyền lực nhà nước. Hành vi tham nhũng vốn đã dạng, phức tạp, được thực hiện bởi 

những người có chức vụ quyền hạn, nhiều khi có sự cấu kết, bao bọc của các nhóm lợi 

ích mang tính tập thể. Chính vì vậy mà để có thể phát hiện và đưa ra ánh sáng các vụ việc 

tham nhũng với đầy đủ bằng chứng cần có các cơ quan chuyên môn có đủ năng lực cũng 

như quyền hạn. Mặt khác sự phát hiện của xã hội và người dân cũng là những nguồn 

thông tin hết scs quý báu giúp các cơ quan nhà nước nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp 

thời hành vi tham nhũng. 

Luật sửa đổi có những quy định mới nhằm khắc phục những hạn chế trong việc phát 

hiện tham nhũng thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát trên tinh 

thần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán, giám sát trong việc làm rõ các hành vi có dấu hiệu tham nhũng trước khi chuyển 

cho cơ quan tiến hành tố tụng xử lý theo quy định; làm rõ việc thực hiện chức năng giám 

sát của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Đạc biệt Luật sửa đổi cũng có những bổ 

sung đáng chú ý trong việc mở rộng khả năng và tạo điều kieenb thuận lợi đẻ người dân 

có thể tham gia vào việc phát hiện tham nhũng 

 

Mục 1 

CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA 

CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 

Hành vi tham nhũng có thể xảy ra trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, chính 

vì vậy công tác kiểm tra thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước vừa có tác dụng 

phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, vừa có tác dụng ngừa vi phạm và răn đe những người 

có ý đồ tham nhũng. Các cơ quan quản lý nhà nước trong phạm vi trách nhiệm của mình 

phải thực hiện công tác này một cách thường xuyên hoặc đột xuất với những phương 

thức phù hợp và hiệu quả nhất. 

Điều 55 của Luật sửa đổi quy định về công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà 

nước  
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1. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của 

mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 

Chăng hạn cơ quan thuế phải kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế để phát hiện việc 

móc nối giữa cán bộ thuế và người có nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý nhà nước về 

xây dựng kiểm tra hoạt động xây dựng, cơ quan tài chính kiểm tra việc sử dụng ngân 

sách công, tài sản công, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục kiểm tra việc thu chi của 

các cơ sở đào tạo… 

2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước 

phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy 

định của pháp luật. Tức là nếu thấy hành vi vi phạm thuộc phạm vi thẩm quyền của mình 

thì xử lý, chẳng hạn như phạt hành chính, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức nhưng nếu thấy 

hành vi tham nhũng bị phát hiện đến mức độ tội phạm thì phải chuyển sang cho cơ quan 

tố tụng hình sự để xử lý. 

Hoạt động tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức đơn vị cũng có ý nghãi rất lớn 

trong phát hiện và xử lý tham nhũng. Điều này phụ thuộc vào nhận thức và trách nhiệm 

cảu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tự kiểm tra cũng giống như tự theo dõi và 

khám bệnh cho chính bản thân mình để phát hiện ra những điều bất thường mà kịp thời 

xử lý. Vì vậy các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thể lơ là việc kiểm tra, nếu có vi phạm 

thì không được vì sợ mất thành tích mà bao che, “đóng cửa bảo nhau”. Phải kiên quyết 

xử lý theo quy định của pháp luật  

Điều 56 của Luật sửa đổi quy định về công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị như sau   

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý 

mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc 

đơn vị trực thuộc kiểm tra người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ. 

3. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Như vậy việc kiểm tra trước hết nhằm vào những người thường xuyên và trực tiếp 

giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức cá nhân khác, nhất là việc thực hiện các quyền 

của người dân hoặc hoạt động san xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, là những lĩnh 

vực dễ xảy ra tình trạng sách nhiễu, phiền hà, đòi hối lộ…. đồng thời cũng đôn đóc các 

cơ quan tổ chức đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác này. Kh phát hiện hành vi vi phạm 

thì phải kiên quyết xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của 

pháp luật, không được giữ lại xử lý nội bộ. 

Đặc biệt Luật sửa đổi có nội dung mới về kiểm tra hoặc động của các cơ quan thanh 

tra, kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.  Cơ 

quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân là những cơ quan mà hoạt động của nó đấu tranh trực diện với tham nhũng. 

Tham nhũng là hành vi nguy hiểm cao và thường được thực hiện một cách tinh vi, bởi kẻ 

tham nhũng vốn là người có trình độ chuyên môn, có vị trí, địa vị trong xã hội, thậm chí 

còn có các mối quan hệ thân thiết với những người có chức vụ quyền hạn cao trong bộ 

máy nhà nước. Người có chức vụ, quyền hạn càng lớn thì cơ hội tham nhũng càng cao và 
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hành vi tham nhũng có tính chất và mức độ nguy hiểm càng nghiêm trọng. Những đặc 

điểm đó khiến cho việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng khó khăn hơn rất 

nhiều so với các đối tượng phạm tội khác. Cũng từ đó mà tổ chức hay các cá nhân có 

trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng phải có nhiều quyền hạn hơn, kể cả những 

quyền hạn đặc biệt; trình tự, thủ tục tiến hành các biện pháp phát hiện và xử lý cần nhanh 

gọn, mạnh mẽ hơn. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ trong các cơ quan này cũng 

phải tinh thông hơn, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với họ cũng phải có sự ưu đãi hơn so 

với công chức bình thường. 

Đặc biệt là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức và các cá nhân tham gia 

công tác phát hiện và xử lý tham nhũng cần được bảo đảm về tính độc lập cao, không bị 

can thiệp từ bất kỳ lực lượng nào. Đây là một trong những chuẩn mực quan trọng được 

ghi nhận trên bình diện quốc tế.  

Những người có trọng trách trong cuộc chiến chống tham nhũng phải thật sự bản 

lĩnh, liêm chính mới có thể giữ được mình trước những “viên đạn bọc đường”.  

Cơ quan có chức năng chống tham nhũng có quyền phán xét và áp dụng các biện 

pháp mạnh mẽ được pháp luật quy định để ngăn chặn, đấu tranh với hành vi tham nhũng. 

Cơ quan và những người có thẩm quyền trong cơ quan này có quyền nhận định có hay 

không có hành vi tham nhũng, thiệt hại gây ra là bao nhiêu? Tính chất và mức độ nguy 

hiểm đến đâu?; Có quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn hoặc khẩn cấp đối với người 

có hành vi tham nhũng hoặc với các tài sản bị nghi người liên quan đến hành vi tham 

nhũng; Có quyền đề nghị xử lý hành chính hoặc truy tố hình sự, kết án người có hành vi 

tham nhũng… 

Chính vì vậy mà họ luôn là đối tượng cho những kẻ có hành vi tham nhũng tìm cách 

chạy chọt khi bị phát hiện. Họ sẽ bị “tấn công” bởi các cám dỗ tiền bạc và những lợi ích 

vật chất, phi vật chất khác. Nếu không đứng vững và không có cơ chế kiểm soát hữu 

hiệu, chính họ sẽ trở thành kẻ tham nhũng với hành vi phổ biến là nhận hối lộ dưới các 

hình thức khác nhau đã và đang diễn ra. Không thiếu những người từng là biểu tượng của 

tinh thần đấu tranh chống tội phạm vậy mà đã đầu hàng trước cám dỗ, bảo kê cho tội 

phạm và cũng trở thành kẻ tham nhũng. 

Chính vì vậy đòi hỏi các cơ quan có trách nhiệm phải tăng cường kiểm soát việc 

thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của mình 

Điều 57 quy định về việc kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong Cơ quan thanh tra, 

Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

1. Người đứng đầu Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phải tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức và người có chức vụ, quyền hạn khác; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ 

nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, nhũng nhiễu và các hành vi khác vi phạm pháp luật 

trong hoạt động chống tham nhũng. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người có chức vụ, quyền hạn khác của Cơ quan 

thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 

thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

Hình thức kiểm tra được quy định tại Điều 58 của Luật sửa đổi bao gồm: 

1. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập trung 

vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng. 

2. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. 
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Mục 2 

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG 

GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TOÁN 

 

Trong các phương thức kiểm soát việc thực thi quyền lực nhằm đấu tranh với tham 

nhũng thì trước hết phải nói đến việc phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát 

của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Đây là những cơ quan và đại biểu do người do 

nhân dân trực tiếp bầu ra, đại diện cho quyền lợi và ý chí nguyện vọng của nhân dân, sử 

dụng quyền lực của nhân dân giao phó để bỏa đảm hoạt động của các cơ quan nhà nươc, 

hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ phải thực sự vì lợi ích của người dân, lợi trừ mọi 

biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử và đại biểu 

dân cứ được thực hiện dưới hình thức nghe báo cáo và chất vấn đói với việc thực hiện 

công vụ của các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước hoặc trực tiếp 

cử các đoàn giám sát theo chuyền đề. Các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử cũng là nơi 

tiếp nhận những ý kiến phản ảnh của người dân thông qua tiếp xúc cử tri hay nhờ mối 

liên hệ chặt chẽ thường xuyên với nhân dân. Vì vậy hoạt động giám sát các cơ quan dân 

cử và đại biểu dân cử rất có hiệu quả trong việc nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng. 

Điều 59 của Luật sửa đổi quy định về phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động 

giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại 

biểu dân cử như sau 

1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, 

Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 

nhân dân thông qua hoạt động giám sát nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì 

đề nghị Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 

dân xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Khi nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan thanh tra, Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

phải xác minh, xử lý và thông báo kết quả cho cơ quan, đại biểu đã đề nghị.  

3. Khi nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm toán nhà nước thực 

hiện kiểm toán hoặc xem xét, quyết định việc kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm 

toán nhà nước và thông báo kết quả cho cơ quan, đại biểu đã đề nghị. 

Như vậy việc giám sát của các cơ quan quyền lực không trực tiếp phát hiện tham 

nhũng mà chủ yếu là phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng hoặc những mặt 

hạn chế yếu kém của ác cơ quan có trách nhiệm trong công tác phát hiện tham nhũng. Vì 

vậy các cơ quan này sẽ dùng quyền giám sát của mình để yêu cầu các cơ quan chức năng 

như thanh tra, kiểm toán, Viện kiếm nhân dân, là những cơ quan có tính chất chuyên 

trách trong đấu tranh chống tham nhũng, có đôi ngũ cán bộ có nghiệp vụ cao và có những 

quyền hạn cần thiết để có thể xử lý theo quy định của pháp luật.  Hoạt động giám sát 

cũng chính là góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phát hiện tham nhũng của các 

cơ quan có chức năng phát hiện tham nhũng. 

Hoạt động thanh tra, kiểm toán là những hoạt động có rất nhiều khả năng phát hiện 

tham nhũng Bởi vì hoạt động thanht ra, kiểm toán chủ yếu vào việc kiểm soát hoạt động 

thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, xem 

xét việc chấp hành pháp luật nhất là những quy định của nhà nước về sử dụng tài chính 

công, tài sản công vốn là những lĩnh vực có nhiều nguy cơ tham nhũng. Hoạt động thanh 

tra được điều chỉnh bởi pháp luật về thanh tra, hoạt động kiểm toán nhà nước được điều 

chỉnh bởi pháp luật về kiểm toán. Chính vì vậy không nhắc lại những quy định của pháp 
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luật hiện hành về hoạt động này mà Luật sửa đổi chỉ bổ sung những quy định nhằm nâng 

cao trách nhiệm và hiệu quả phát hiện tham nhũng của các cơ quan này. 

Điều 60 quy định việc phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm 

toán như sau:  

1. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán 

có trách nhiệm chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định 

của mình. 

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra 

Bộ, Thanh tra tỉnh, Kiểm toán nhà nước ra quyết định thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu 

hiệu tham nhũng khi có căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán nhà 

nước. 
 

Như vậy có thể hiểu khi tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm toán theo chương trình 

kế hoạch với những nội dung đã được xác định thì cơ quan thanh tra, kiểm toán cần quan 

tâm đến những sai phạm có dấu hiệu tham nhũng ví dụ như việc sử dụng ngân sách 

không minh bạch, sổ sách chứng từ có dấu hiệu bị làm giả hoặc tẩy xóa, việc thanh toán 

không đúng khối lượng thi công… Ngược lại trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu 

tham nhũng chẳng hạn như qua việc giải quyết đơn tố cáo của công dân, phát hiện của 

báo chí… về những dấu hiệu tham nhũng thì cần tiến hành thanh tra, kiểm toán để phát 

hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng. 

Đẻ bảo đảm công tác thanh tra, kiểm toán góp phần phát hiện tham nhũng có hiệu 

quả, đồng thời cũng tránh sự chồng chéo tỏng hoạt đọng có thẻ làm ảnh hưởng đến hoạt 

đọng bình thường của cac cơ quan, tổ chức đơn vị, Luật sửa đổi có sự phân định trách 

nhiệm giữa các cơ quan bằng việc xác định các đối tượng và phạm vi cụ thể cho từng cơ 

quan. 

Điều 61 của Luật sửa đổi quy định thẩm quyền của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán 

nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng như sau 

1. Cơ quan thanh tra, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thanh tra vụ 

việc có dấu hiệu tham nhũng theo thẩm quyền như sau: 

a) Thanh tra Chính phủ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người giữ chức 

vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức 

do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền 

quản lý của cơ quan ở trung ương thực hiện; người công tác tại Thanh tra Chính phủ thực 

hiện; 

b) Thanh tra Bộ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người công tác tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện, trừ 

trường hợp quy định tại điểm a khoản này; 

c) Thanh tra tỉnh thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người công tác tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền 

địa phương thực hiện, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 

2. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham 

nhũng tại các cơ quan, tổ chức có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo phân 

công của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

3. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà 

nước. 
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4. Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phối hợp 

xử lý trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

 Để thực hiện tốt sự phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán với các cơ 

quan tố tụng trong những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, Luật sửa đổi lần này đã có 

những quy định cụ thể hơn. Điều 62 của Luật quy định trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu 

hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: Trong quá trình 

thanh tra, kiểm toán nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì người ra quyết 

định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán phải chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc tham 

nhũng và xử lý như sau: 

1. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến 

nghị Cơ quan điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản 

cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong trường hợp này, Cơ quan thanh tra, Kiểm 

toán nhà nước tiếp tục tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm toán về các nội dung khác theo 

kế hoạch tiến hành thanh tra, kế hoạch kiểm toán đã phê duyệt và ban hành Kết luận 

thanh tra, Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm 

toán nhà nước; 

2. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân có thẩm quyền xử lý phải thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý cho Cơ quan 

thanh tra, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị. 

Điều 63 của Luật cũng nhắc lại quy định về việc công khai Kết luận thanh tra, Báo 

cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc trách nhiệm của người ra quyết định 

thanh tra, người ra quyết định kiểm toán. Trách nhiệm này đã được quy định trong pháp 

luật về thanh tra, kiểm toán nhưng trên thực tế việc thực còn chưa được nghiêm túc cần 

được nhấn mạnh hưn đối với vụ việc có dâu hiệu tham nhũng do yêu cầu của sự minh 

bạch trong đấu tranh chống tham nhũng 

1. Người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán có trách nhiệm 

công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

2. Việc công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham 

nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán 

nhà nước  

Một điều hết sức đặc biệt là Luật sửa đổi lần này đã quy định cả việc xử lý vi phạm 

trong hoạt động thanh tra và kiểm toán một cách cụ thể, rõ ràng. Điều này xuất phát từ 

thực tế có nhiều vụ việc đã được thanh tra, kiểm toán nhiều lần nhưng không phát hiện 

sai phạm nhưng sau đó chính vụ việc đó lại được cơ quan chức năng phát hiện ra những 

sai phạm rất lớn. Vì vậy viecj quy định xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm 

toán một mặt nâng cao trách nhiệm của các cơ quan này trong hoạt đọng của mình, mặt 

khác cũng phòng ngừa, cảnh báo các hành vi tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức 

trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. 

Điều 64 của Luật quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán 

như sau 

1. Trường hợp sau khi kết thúc thanh tra, kiểm toán mà cơ quan có thẩm quyền khác 

phát hiện có vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành thanh 

tra, kiểm toán về cùng một nội dung thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn kiểm toán, 

thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan đã tiến 

hành thanh tra, kiểm toán trước đó nếu có lỗi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải 

bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 
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2. Trường hợp đoàn thanh tra, đoàn kiểm toán nếu đã phát hiện, báo cáo về vụ việc 

có dấu hiệu tham nhũng nhưng người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm 

toán không xử lý thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn kiểm toán, thành viên đoàn 

thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan không phải chịu trách 

nhiệm. Trong trường hợp này, người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm 

toán phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.  

 

Mục 3 

PHẢN ÁNH, TỐ CÁO, BÁO CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG 

 

Ngoài việc phát hiện tham nhũng qua hoạt đọng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 

toán cũng như của các cơ quan tố tụng thì sự phát hiện tham nhũng từ phía xã hội là hết 

sức quan trọng. Luật sửa đổi có phân chia thành hai loại, phản ảnh, tố cáo về tham nhũng 

và báo cáo về hành vi tham nhũng 

Điều 65 quy định về phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành 

vi tham nhũng 

1. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố 

cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.   

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, tố cáo 

về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ 

người phản ánh, tố cáo. 

3. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tố cáo. 

4. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tiếp công dân. 

Luật Tố cáo đưa ra khái niệm Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật 

này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật 

của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi 

ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm: 

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

Tố cáo tham những chính là việc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

thi nhiệm vụ vông vụ vì vụ lợi. 

Phản ảnh về tham nhũng có thể được coi là những “thông tin có nội dung tố cáo” 

được quy định tại Điều 25 của Luật Tố cáo. Mặc dù có cùng mục đích là báo cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng nhưng nhưng mức độ có khác nhau và 

được xử lý khác nhau. Nếu như pháp luật cho phép cá nhân và tổ chức có quyền phản ảnh 

thì luật chi chấp nhận quyền tố cáo của các nhân. Tố cáo sẽ được giải quyết theo trình tự, 

thủ tục giải quyết tố cáo còn phản ảnh, với tính chất là “thông tin có nội dung tố cáo” nếu 

có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể 

về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho 

công tác quản lý.(Điều 25 của Luật Tố cáo). 

Khác với phản ảnh, tố cáo, việc báo cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện bởi 

những người đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức đơn vị khi hj phát hiện ra những dấu 

hiệu của tham nhũng xảy ra trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị mình. 
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Điều 66 của Luật sửa đổi quy định về báo cáo và xử lý báo cáo về hành vi tham 

nhũng như sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ 

trang khi phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác 

thì phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; trường hợp người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hành vi tham nhũng thì phải báo cáo 

với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng, 

người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý và thông báo cho người báo cáo biết; đối với 

vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày; trường hợp cần 

thiết thì người được báo cáo quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền áp dụng các 

biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo 

cáo. 

Việc phản ảnh, tổ cáo, báo cáo về tham nhũng là những hành đọng thẻ hiện trách 

nhiệm và phản ứng của những người cso trách nhiệm dám đáu tranh với những sai trái, 

tiêu cực tham nhũng, giúp nhà nước phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh kẻ vi phạm 

và họ luôn có nguy cơ bị kẻ xấu trả thù. Chính vì vậy mà việc bảo vệ họi là điều hết sức 

quan trọng.   

Điều 67 của Luật sửa đổi quy định về bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về 

hành vi tham nhũng như sau 

1. Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về tố cáo. 

2. Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng được áp dụng các biện pháp bảo 

vệ như bảo vệ người tố cáo.  

Vì tính chất quan trọng của vấn đề bảo vệ người tố cáo nên xin được giới thiệu khái 

quát những quy định của pháp luật về vấn đề này 

Điều 47 của Luật Tố cáo quy định:  Người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ như sau 

Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí 

công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, 

vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi 

chung là người được bảo vệ). 

Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh 

dự, nhân phẩm của người được bảo vệ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay 

tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ 

quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định 

việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết. 

Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ 

Việc xác định cơ quan có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo rất quan trọng, tùy từng 

trường hợp cụ thể mà xác định cơ quan có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo 

 Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc 

làm của người được bảo vệ thuộc quyền quản lý và những nội dung bảo vệ khác nếu 

thuộc thẩm quyền của mình; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì yêu cầu hoặc đề 

nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ. Như vậy 

trách nhiệm bảo vệ người tố cáo trước hết thuộc vê những người đứng đầu các cơ quan 

nhà nước, chính là những người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Cơ quan tiếp nhận, xác 

minh nội dung tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo. Cơ quan 

tiếp nhận tố cáo là cơ quan mà người tố cáo đã gửi đơn tố cáo hoặc trực tiếp trình bày tố 
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cáo của mình. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo ban đầu được thực hiện với nhiều 

khâu, thủ tục khác nhau (vào số, phân loại, xử lý ban đầu, kiểm tra điều kiện thụ lý, 

chuyển đơn không thuộc thẩm quyền…). Cơ quan xác minh nội dung tố cáo là cơ quan 

thanh tra hoặc cơ quan khác được người giải quyêt tố cáo giao cho nhiệm vụ xác minh 

nội dung tố cáo việc xác minh tố cao thường được thực hiện bởi một hoặc một nhóm 

người, gọi là tổ xác minh, tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu 

và làm rõ nội dung tố cáo. Như vậy có thể thấy, việc tiếp nhận, xác minh nội dung tố cáo 

được thực hiện qua nhiều khâu với sự tham gia của nhiều người nên nguy cơ thông tin về 

người tố cáo bị lộ là khá lớn. Vì vậy cơ quan tiếp nhận và xác minh nội dung tố cáo phải 

có biện pháp cụ thể để bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo, chẳng hạn như xây dựng 

quy trình tiếp nhận, quy trình xác minh chặt chẽ; quán triệt các nguyên tắc về bí mật công 

tác đối với những người tham gia tiếp nhận và xác minh nội dung tố cáo; lựa chọn cán bộ 

tin cậy, đào tạo tập huấn cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh nội dung tố cáo 

Cơ quan Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc 

bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. Cơ 

quan công an là cơ quan bảo vệ pháp luật, được trang bị vũ khí, được đào tạo huấn luyện 

kỹ càng và có những biện pháp nghiệp vụ riêng để đấu tranh với các hành vi vi phạm 

pháp luật. Chính vì vậy cơ quan công an khi nhận được thông tin về sự nguy hiểm có thể 

đến với người tố cáo, có thể là bị hành hung hay tung tin thất thiệt, bôi nhọ trên mạng xã 

hội, hủy hoại tài sản của họ… thì cơ quan công an cần có phương án để điều tra, bố trí 

lực lượng theo dõi để có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi trả thù. 

Cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực 

hiện việc bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ. Người tố cáo có thể bị 

trả thù, trù dập một cách rất tinh vi, thâm độc nhất là khi người bị tố cáo lại là người có 

chức vụ, quyền hạn, có trường hợp lại là người có quyền quản lý người tố cáo. Người bị 

tố cáo có thể lấy lý do yêu cầu công việc mà điều chuyển người tố cáo sang vị trí công tác 

khác khó khăn hơn, không đúng với chuyên môn. Thậm chí tìm cách để đưa người tố cáo 

vào diện phải giảm biên chế, cho thôi việc vì nhiều lý do khác nhau…. Chính vì vậy mà 

luật quy định cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức pahri phối hợp 

với cơ quan có trách nhiệm để bảo vệ vị trí công tác, việc làm cho người tố cáo 

Ủy ban nhân dân các cấp, Công đoàn các cấp, cơ quan, tổ chức khác, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền áp 

dụng biện pháp bảo vệ thực hiện việc bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm, 

tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. Ủy ban nhân 

dân là chính quyền sở tại nơi người tố cáo cư trú. Đó cũng là mà quyền và lợi ích hợp 

pháp của người tố cáo được thực hiện. Công đoàn là tổ chức đại diện chăm lo và bảo vệ 

lợi ích người lao động. Ngoài ra các cơ quan, tổ chức khác cũng có liên quan đến việc 

thực hiện hoặc bảo vệ lợi ích cho người lao động nói chung và người tố cáo nói riêng. Vì 

vậy Luật quy định các cơ quan, tổ chức này, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình 

có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc áp dụng các biện pháp 

bảo vệ thực hiện bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, 

tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. 

Trình tự, thủ tục Trước hết Điều 50 của Luật Tố cáo quy định việc đề nghị áp 

dụng biện pháp bảo vệ như sau: Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính 

mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ đang bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố 
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cáo, thì người tố cáo có văn bản đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo 

vệ.  

Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có thể trực tiếp đến đề nghị hoặc thông qua điện 

thoại đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ ngay nhưng sau đó nội 

dung đề nghị phải được thể hiện bằng văn bản. Đề nghị được bảo vệ là một căn cứ quan 

trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện các biện pháp 

bảo vệ người tố cáo. 

Khi nhận được đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và xét thấy đề nghị bảo vệ là có 

căn cứ, có tính xác thực hoặc trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo 

thấy có căn cứ, tức là sự đe dọa là hiện hữu thì người giải quyết tố cáo kịp thời quyết 

định áp dụng biện pháp bảo vệ theo thẩm quyền hoặc đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết. 

Việc xem xét quyết định có áp dụng biện pháp bảo vệ hay không là rất quan trọng 

và người giải quyết tố cáo phải chịu trách nhiệm. Nếu thực sự nguy cơ người tố cáo bị trả 

thù là có thật nhưng người giải quyết tố cáo đã không áp dụng các biện pháp cần thiết 

khiến cho người tố cáo bị trả thù, thiệt hại về tài sản, sức khỏe, công việc… thì người giải 

quyết tố cáo phải chịu trách nhiệm đã để xảy ra thiệt hại đó. Để bảo đam thực hiện biện 

pháp bảo vệ đúng pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ ra quyết 

định áp dụng biện pháp bảo vệ, gửi cho người được bảo vệ, người giải quyết tố cáo và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Sau khi có quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo vệ phải tổ chức thực hiện ngay việc bảo vệ; trường hợp 

cần thiết, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện việc bảo vệ.  

Cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có thể thay đổi, bổ sung việc áp 

dụng biện pháp bảo vệ nếu xét thấy cần thiết hoặc trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của 

người được bảo vệ. 

Quyết định thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho 

người được bảo vệ, người giải quyết tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan 

Pháp luật quy định trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong việc áp dụng các 

biện pháp bảo vệ cho người tố cáo 

Cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có trách nhiệm sau đây: 

-  Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức việc áp dụng 

các biện pháp bảo vệ; chịu trách nhiệm về quyết định của mình; 

-  Lập, quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định 

của pháp luật; 

- Theo dõi, giải quyết những vướng mắc phát sinh; gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm 

quyền khi có yêu cầu. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc áp dụng biện pháp bảo vệ có trách 

nhiệm thực hiện kịp thời, đầy đủ yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp 

bảo vệ. Trường hợp không thực hiện được yêu cầu, đề nghị đó thì phải báo cáo hoặc thông 

báo ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do đến cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ; 

Chẳng hạn: xét thấy tài sản của người tố cáo có nguy cơ bị phá hoại do sự trả thù của những 

người bị tố cáo đã gian lận hồ sơ để hưởng chính sách đói với người có công Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện là người giải quyết vụ việc tố cáo yêu cầu Chủ tịch UBND xã nơi người 

tố cáo có tài sản thưc hiện các biện pháp để bảo vệ cho người tố cáo. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã được yêu cầu xét thấy với khả năng của xã khó có thể áp dụng các biện 

pháp bảo vệ được người tố cáo theo yêu cầu. Trong trường hợp như vậy, Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân xã cần báo cáo và nêu rõ lý do để Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biết và có biện 

pháp kịp thời bảo vệ người tố cáo. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc áp dụng biện pháp bảo vệ có trách 

nhiệm báo cáo hoặc thông báo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc bảo vệ cho cơ 

quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.  

Các biện pháp bảo vệ 

Do tính chất đa dạng và phức tạp của các hành vi trả thù mà người tố cáo có nguy 

cơ phải đối diện nên việc bảo vệ người tố cáo cũng phải được thực hiện với nhiều biện 

pháp toàn diện, có sự phối hợp và tùy thuộc vào những trường hợp cụ thể mà áp dụng 

biện pháp cho thích hợp. Pháp luật quy dịnh các biện pháp bảo vệ bao gồm 

Biện pháp bảo vệ bí mật thông tin 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi tiếp nhận, chuyển đơn tố cáo, giải 

quyết tố cáo căn cứ vào tình hình cụ thể quyết định áp dụng biện pháp sau đây: 

- Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của người tố cáo 

trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp: giải quyết 

tố cáo là một quá trình và có thể có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì 

vậy giữ bí mật các thông tin liên quan để bảo đảm bí mật cho người tố cáo tránh sự trả 

thù trù dập là công việc không dễ dàng. Đây là điều mà cơ quan cơ thẩm quyền cần hết 

sức lưu ý 

- Lược bỏ họ tên, địa chỉ, bút tích, các thông tin cá nhân khác của người tố cáo ra 

khỏi đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo để quản lý theo chế độ mật khi giao cơ 

quan, tổ chức, cá nhân xác minh nội dung tố cáo: tuyệt đối không chuyển trực tiếp đơn 

hay bản sao chụp đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức cá nhân mà có thể trích phần nội dung 

tố cáo hoặc tài liệu, chứng cứ kèm theo và phải bảo đảm rằng các thông tin tài liệu này 

không làm lộ danh tính người tố cáo. 

Bố trí thời gian, địa điểm, lựa chọn phương thức làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật 

thông tin cho người tố cáo khi làm việc trực tiếp với người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan. Chẳng hạn không nên gặp gỡ người tố cáo tại nơi làm việc hoặc nơi ở 

của họ; khi gặp người tố cáo thì tạo ra tình huống tự nhiên và cũng không mặc sắc phục 

hoặc đeo biển hiệu (nhất là những ngành có sắc phục như công an thanh tra nếu cơ quan 

đó được giao thẩm tra xác minh nội dung tố cáo); chuẩn bị thật kỹ các vấn đề cần trao đổi 

để thời gian gặp gỡ không quá lâu, gay chú ý cho người khác…. 

Ngoài ra có thể áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp luật để giữ bí mật 

thông tin cho người tố cáo 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cũng có thể đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan áp dụng biện pháp cần thiết để giữ bí mật thông tin của người tố cáo.  

Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm 

Vị trí công tác và việc làm là những lợi ích thiết thân của mỗi người để bảo đảm 

cuộc sống bình thường cũng như quá tình thăng tiến sự nghiệp của họ. vì vậy sự trả thù 

có thể hướng vào việc gây ra những hệ quả xấu đối với vị trí công tác hoặc việc làm của 

người tố cáo và đây là lý do mà pháp luật cần có quy định về biện pháp bảo vệ vị trí công 

tác và việc làm cho người tố cáo. Tùy thuộc vào công việc của người tố cáo mà có biện 

pháp bảo vệ khác nhau đối với cán bộ, công chức, viên chức và đối với người lao động 

hợp động. 

Cán bộ, công chức, viên chức là những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức trong 

hệ thống chính trị và họ được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật vè cán bộ công 

chưc, viên chức với tính chất công việc có đặc điểm riêng. Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, 

việc làm của người được bảo vệ là cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: 
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- Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết 

định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ. Chẳng hạn một 

nhân viên bệnh viện vì tố cáo hành vi sai trái của lãnh đạo bệnh viện trong việc sử dụng 

viện phí nên đã bị lãnh đạo bệnh viện kỷ luật với lý do đã cung cấp thông tin nội bộ cho 

báo chí để phản ánh đên cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp như vậy cơ quan có 

thẩm quyền cần xem xét phải hủy bỏ quyết định kỷ luật đối với người tố cáo. 

- Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp 

khác từ việc làm cho người được bảo vệ. Chẳng hạn một công chức cơ quan hành chính 

đã tố cáo hành vi nhận hối lộ của lãnh đạo phòng ban khi giải quyết thủ tục hành chính 

cho doanh nghiệp. Công chức này đã bị điều chuyển sang một công việc khác không 

đúng với chuyên môn, chẳng hạn từ một kế toán viên chuyển xuống làm văn thư, trực 

điện thoại…. Công việc này vừa không phù hợp vừa làm cho công chức (người tố cáo) 

đó bị giảm đi các khoản thu nhập từ công việc kế toán. Trường hợp này cơ quan có thẩm 

quyền cần khôi phục lại vị trí kê toán cho công chức đã tố cáo và trả lại những khaorn thu 

nhập đã bị thiệt hại. 

- Xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để 

tránh bị trù dập, phân biệt đối xử. Chẳng hạn một cán bộ thuế tại Chi cục hải quan A đã 

tố cáo hành vi móc nối giữa Phó Chi cục trưởng chi cục hải quan A với doanh nghiệp để 

chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Nếu danh tính của cán bộ hải quan tố cáo đã bị lộ thì cần 

chuyển công tác người tố cáo sang Chi cục hải quan B để tránh việc họ bị lãnh đạo Chi 

cục hải quan A trù dập, phân biệt đối xử. 

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ. Ví dụ vì tố cáo hành vi 

lạm thu của nhà trường mà một giáo viên đã bị Hiệu trưởng nhà trường đình chỉ giảng 

dạy, không được bình xét thi đua cuối năm. Trong trường hợp như vậy thì cơ quan có 

thẩm quyền cần xử lý (khiển trách, cảnh cáo…) Hiệu trưởng nhà trường đã có hành vi trù 

dập đối với giáo viên là người tố cáo đúng sự thật. 

Biện pháp bảo vệ việc làm của người được bảo vệ là người làm việc theo hợp đồng 

lao động. 

Người làm việc theo hợp đồng là những người làm việc theo chế độ hợp đồng trong 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước… và được điều 

chỉnh bởi pháp luật về lao động.  Biện pháp bảo vệ việc làm của người được bảo vệ là 

người làm việc theo hợp đồng lao động. 

- Yêu cầu người sử dụng lao động chấm dứt hành vi vi phạm; khôi phục vị trí việc 

làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ: Ví 

dụ, nhân viên hợp đồng một cơ quan nhà nước phát hiện hành vi gian lận của một Trưởng 

phòng trong khi lập chứng từ quyết toán cho một cuộc Hội nghị để chiếm đoạt số tiền là 

2 triệu đồng và tố cáo với người có thẩm quyền, vì thế mà Trưởng phòng này đã đề nghị  

lãnh đạo cơ quan chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với nhân viên đã tố cáo. 

Trong trường hợp như vậy, người có thẩm quyền yêu cầu thủ trưởng cơ quan là người sử 

dụng lao động phải để người lao động đã tố cáo tiếp tục công việc theo hợp đồng cũng 

như mọi lợi ích chính đáng khác. 

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Ví dụ một nhân viên hợp đồng trong 

một doanh nghiệp đã tố cáo doanh nghiệp đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường mà 

không qua xử lý vì thế nhân viên này đã bị sa thải. Cơ quan có thẩm quyền cần xử lý 
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hành vi vi phạm của doanh nghiệp đó đồng thời buộc doanh nghiệp đó nhận lại nhân viên 

đó trở lại làm việc và trả lại các quyền, lợi ích chính đáng cho nhân viên đó. 

Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm 

Xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự nhân phẩm người được bảo vệ là 

hành vi xâm hại trực tiếp nhất đến người được bảo vệ và nhiều khi có tính nguy hiểm cao 

đến mức độ tội phạm cần phải có các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ có hiệu quả. Các biện 

pháp tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm bao gồm 

- Đưa người được bảo vệ đến nơi an toàn: Đây là trường hợp mà sự đe dọa trả thù là 

hiện hữu và người được bảo vệ đang ở nơi mà kẻ vi phạm biết rõ và có khả năng tấn công 

bất cứ lúc nào. Chẳng hạn một người dân đã tố cáo người hàng xóm có hành vi buôn lậu 

ma túy. Kẻ buôn ma túy đã biết người tố cáo và rất có thể sẽ tìm cách dùng các bẳng 

nhóm xã hội đen đến tận nhà để hành hung người tố cáo. Trường hợp như vậy thì cơ quan 

có thẩm quyền cần khẩn trương đưa người tố cáo đến nơi an toàn.  

- Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ an toàn tính mạng, sức 

khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm cho người được bảo vệ tại nơi cần thiết. Ví dụ: một 

công dân đã tố cáo hành vi làm thuốc giả gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng 

đồng. Chủ cơ sở làm thuốc giả đã bị xử lý rất nặng và thù ghét, tìm cách hãm hại người 

đã tố cáo mình và đã từng thuê đầu gấu, dằn mặt, hắt mắm tôm vào nhà người tố cáo…. 

Trong trường hợp như vậy, các cơ quan có thẩm quyền phải bố trí lực lượng, phương 

tiên, công cụ để trực tiếp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe danh dự nhân phẩm cho 

người tố cáo, ví dụ như bố trí nhân viên công an bảo vệ khi người đó ra khỏi nhà, lắp hệ 

thống ca mê ra giám sát thường xuyên để theo dõi phát hiện những dấu hiệu khả nghi về 

sự tấn công của kẻ xấu.  

- Áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm 

hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ theo 

quy định của pháp luật. Yêu cầu người có hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính 

mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ chấm dứt hành vi vi 

phạm. Đây là trường hợp mà việc xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm đã xảy ra (mặc dù có 

thể chưa trở thành hiện thực) thì cơ quan nhà nước cũng có trách nhiệm áp dụng các biện 

pháp cần thiết để ngăn chặn và xử lý hành vi đó. Chẳng hạn, gọi kẻ đe dọa đến để cảnh 

báo về những hình phạt mà họ có thể phải gánh chịu nếu thực hiện hành vi trả thù, trù 

dập; nếu đã xảy ra hành vi trả thù thì tùy tính chất và mức độ vi phạm mà áp dụng các 

hình thức xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật: phạt hành chính, truy cứu trách 

nhiệm hình sự…. 

Tóm lại, người giải quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách 

nhiệm áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình để bảo vệ cho người tố cáo và những người thân thích của họ theo quy định của 

pháp luật. 

Không những được bảo vệ, Điều 68 của Luật sửa đổi quy định khen thưởng người 

phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng. 

Người có thành tích trong việc phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng thì 

được khen thưởng theo quy định của pháp luật.  

khen thưởng luôn là một biện pháp thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước đối với 

những người dũng cảm đã tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi tham 

nhũng. Ngoài các hình thức khen về tinh thần, đã từ lâu việc thưởng lợi ích vật chất cũng 

đã được quy định. Chẳng hạn như tại Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

trừng trị tội hối lộ ngày 20 tháng 5 năm 1981, Điều 12 của Pháp lệnh này quy định 

Những người tố giác và giúp đỡ cơ quan có trách nhiệm trừng trị tội hối lộ thì được khen 
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và được thưởng tiền bằng 10% giá trị của hội lộ đã bị tịch thu, mức thưởng cao nhất 

không quá 10.000 đồng. 

Vấn đề khen thưởng cho người tố cáo chỉ thực sự được quy định một cách đầy đủ 

kể từ khi Luật Tố cáo 2011 được ban hành. Điều 45 của đạo luật này quy định: người tố 

cáo có công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì được khen 

thưởng về vật chất và tinh thần. 

Chính phủ quy định cụ thể về chế độ khen thưởng đối với người có thành tích trong 

việc tố cáo. 

Trên cơ sở các nguyên tắc của đạo luật này, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 

tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 

đã có những quy định cụ thể về các hình thức, trình tự thủ tục khen thưởng cho người tố 

cáo, theo đó có các hình thức khen thưởng. 

- Huân chương Dũng cảm. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng 

Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan 

Trung ương các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi 

tắt là Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương). 

- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có thẩm quyền. 

Điều 21 Nghị định này quy định tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể như sau 

1. Huân chương Dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt được một trong 

các tiêu chuẩn sau: 

a) Không sợ hy sinh về tính mạng, lợi ích vật chất, tinh thần của mình và người thân 

đã đũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong 

phạm vi tỉnh, thành phố, khu vực trở lên; 

b) Hy sinh tính mạng của mình hoặc bị thương tích, bị tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ 

thương tật từ 61% trở lên do tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đẻ tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt được 

một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đã dũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả rất 

nghiêm trọng; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong 

phạm vi khu vực hoặc của nhiều Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên; 

b) Bị thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến dưới 

61% do tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để tặng hoặc truy tặng 

cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đã tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 

việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng; 

thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi Bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên; 
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b) Bị thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến dưới 

31% do tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. 

4. Giấy khen để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố 

cáo, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật được các cơ quan, đơn vị cấp cơ sở 

trở lên công nhận; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng 

trong phạm vị đơn vị cấp cơ sở trở lên. 

Về thưởng vật chất, Điều 24 Nghị định này quy định Cá nhân có thành tích trong 

việc tố cáo ngoài việc được khen thưởng Huân chương, Bằng khen, Giấy khen theo quy 

định tại Nghị định này còn được kèm theo một khoản tiền thưởng. Mức thưởng dựa trên 

cơ sở mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm xét khen thưởng theo quy 

định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Đối với cá nhân có thành tích trong việc tố cáo hành vi tham nhũng thì được xét 

khen thưởng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Ngày 16 tháng 03 năm 2015 Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông 

tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, trong đó tại Điều 6 Thgong tư này có quy 

định mức thưởng cụ thể như sau: 

1. Mức thưởng đối với cá nhân được khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 

72, Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

2. Ngoài mức thưởng quy định tại Khoản 1 Điều này, cá nhân được khen thưởng 

còn được thưởng từ Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính 

phủ quản lý với mức thưởng như sau: 

a) Huân chương Dũng cảm: 60 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức (sau đây gọi tắt là mức lương cơ sở); 

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 40 lần mức lương cơ sở; 

c) Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 20 lần mức lương cơ sở; 

d) Trong trường hợp giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 

600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt mức quy định tại điểm a, b, c Khoản 2 

Điều này nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không 

vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở. 

Như vậy mức thưởng tối đa có thể lên tới 3.4 tỷ đồng 

Cần nói thêm rằng những quy định của Nghị định 76/2012/NĐ-CP và  Thông tư 

liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV nói trên được ban hành trên cơ sở Luật Tố cáo 

2011 và các văn bản hiện hành, và có thể sẽ được điểu chỉnh thay thế bằng các văn bản 

khác sau khi Luật Tố cáo 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019. 

Ngoài ra Điều 69 của Luật sửa đổi cũng quy định trách nhiệm của người phản ánh, 

tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

1. Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính trung thực của nội dung phản ánh, báo cáo. 

2. Người tố cáo hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm về việc tố cáo của mình 

theo quy định của Luật Tố cáo. 
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Chương IV 

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

Thực tiễn tổng kết công tác đấu tranh chống tham nhũng những năm qua cho thấy 

một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng kém 

hiệu quả là chúng ta chưa có các quy định đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, tổ chức, của thủ trưởng các cấp, các ngành đối với tình trạng tham nhũng xảy ra ở 

địa phương, Bộ, ngành hay cơ quan đơn vị mình. Đây thực sự là vấn đề hết sức phức tạp, 

xuất phát từ chế độ công vụ của chúng ta chưa rõ ràng và việc quản lý đội ngũ cán bộ, 

công chức còn có nhiều điều bất cập. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề không thể không quy 

định. Dù chế độ quản lý như thế nào đi chăng nữa thì một vi phạm pháp luật nói chung và 

nhất là khi xảy ra các vụ việc tham nhũng trong hoạt động của một bộ phận nào đó trong 

bộ máy của nhà nước thì không thể không xét đến trách nhiệm của người lãnh đạo ở đơn 

vị đó. Về mặt pháp lý, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức quy định ngoài việc thực hiện 

quy định như đối với mọi cán bộ, công chức thì cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức; 

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, 

lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

Theo Luật hiện hành, nội dung này nằm trong Chương II về phòng ngừa tham 

nhũng. Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện Luật PCTN cho thấy, các quy định về trách 

nhiệm của người đứng đầu còn nhiều bất cập. Chỉ thị số 50-CT-TW ngày 07/12/2015 của 

Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng nêu rõ: “Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, đoàn 

thể, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công 

tác phòng, chống tham nhũng; chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 

trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kết quả công tác phòng, chống tham 

nhũng là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của người đứng đầu. Xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu để xảy ra 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý nhưng 

không chủ động phát hiện, xử lý, nhất là đối với trường hợp bao che, ngăn cản việc phát 

hiện, xử lý tham nhũng”. Nhằm khắc phục những bất cập phát hiện qua thực tiễn thi hành 

và kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, Luật sửa đổi đã quy định thành một chương 

riêng có những bổ sung nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò của người đứng đầu 

Điều 70 của Luật sửa đổi liệt kê các trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng bao gồm 

1. Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này, 

bao gồm 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo 

thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện quy định khác của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; 

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, 

báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;  
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c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi 

tham nhũng; 

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. 

2. Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức 

kinh doanh. 

3. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do 

mình quản lý, phụ trách theo quy định tại Điều 72 và Điều 73 của Luật này. 

Điều 72 của Luật sửa đổi đưa ra nguyên tắc phân định trách nhiệm của người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách như sau: 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để 

xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ. 

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực 

tiếp khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao 

trực tiếp phụ trách; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên 

đới. 

Điều 73 của Luật sửa đổi quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách cũng như các yeus tố loại trừ hoặc miễn giảm 

trách nhiệm trong những tình huống cụ thể 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách 

nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng quy định tại Điều 72 của Luật này thì bị xử lý 

kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra 

tham nhũng quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật này thì bị xử lý kỷ luật. 

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem 

xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp sau đây: 

a) Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp không thể biết hoặc đã áp 

dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; 

b) Được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm trong trường hợp đã áp dụng các biện 

pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động, 

kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật; 

c) Được xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật nếu chủ động xin từ chức trước 

khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự; 

d) Bị xem xét tăng trách nhiệm trong trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng mà 

không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham 

nhũng hoặc không kịp thời báo cáo, xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội và tổ chức xã hội để xảy ra tham nhũng trong tổ chức mình ngoài việc 

bị xử lý theo quy định của Điều này còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của tổ 

chức đó. 

Một điểm đáng lưu ý của Luật sửa đổi là những quy định về trách nhiệm của người 

đứng đầu khi áp dụng biện pháp tạm thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xác 

minh, làm rõ vụ việc tham nhũng, tránh được sự cản trở, chống đói hoặc gây khó khăn 

của người bị coi là có liên quan đến tham nhũng 
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Điều 71. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp 

dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác 

1. Khi có căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp 

luật liên quan đến tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền 

hoặc yêu cầu, đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có chức vụ, 

quyền hạn tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với 

người có hành vi vi phạm để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng nếu xét thấy người đó 

tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán 

bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn phải xem xét tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời 

chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được yêu 

cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân nếu trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử có 

căn cứ cho rằng người đó có hành vi tham nhũng. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán 

bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn phải hủy bỏ ngay quyết định và thông báo công 

khai về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí 

công tác khác, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau 

khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham 

nhũng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, 

tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp 

pháp khác và bồi thường, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền 

hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi 

tham nhũng.  

Những quy định trên vừa tạo điều kiện để cơ quan nhà nước áp dụng biện pháp cần 

thiết nhằm nhanh chóng làm rõ hành vi tham nhũng nếu có nhưng cũng bảo đảm không 

làm thiệt hại đến quyền lợi của có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng 

 

 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI 

TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

Nghị quyết Trung ương 3 về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí khẳng định: “Tăng cường công tác giám sát của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng; chú trọng kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử 

sụng các quỹ từ thiện, nhân đạo. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả thanh tra nhân dân, khắc phục 

bệnh hình thức”. 

 Thực tế cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong những năm qua cho thấy 

đa số các vụ tham nhũng lớn được vạch trần bắt đầu từ sự phát hiện của báo chí và các cơ 

quan truyền thông tấn và thông qua phát giác của quần chúng nhân dân. Đây là những lực 

lượng hùng hậu mà chúng ta phải tận dụng triệt để nhằm tấn công vào tham nhũng. 

Thông qua việc tuyên truyền, giáo dục người dân tham gia đấu tranh chống tham nhũng, 

vạch mặt và lên án những hành vi tham nhũng, cũng như phát hiện tình hình tham nhũng 

ở các địa phương, bộ, ngành để thủ trưởng các ngành, các cấp nêu cao trách nhiệm của 
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mình trong cuộc đấu tranh đầy khó khăn này. Thực tế cho thấy việc mở rộng dân chủ, 

thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng trên thực tế mang lại hiệu quả to lớn. Cơ chế giám sát dân chủ, giám sát 

trực tiếp của nhân dân là một trong các kênh giám sát đối với cán bộ công chức bên cạnh 

các kênh giám sát thông qua thực thi pháp luật, sự kiểm tra của tổ chức Đảng. Luật sửa 

đổi đã dành 01 Chương để quy định về vai trò, trách nhiệm của xã hội (bao gồm: Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; cơ quan báo chí và nhà báo; doanh 

nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; công dân, Ban thanh tra nhân dân, 

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong phòng chống tham nhũng. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước 

ta hiện nay. Vai trò của Mặt trận tổ quốc trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội đã 

được khẳng định và chứng minh trong suốt quá trình lịch sử giành chính quyền và xây 

dựng đất nước từ khi Đảng Cộng sản ra đời. Có thể nói vai trò của Mặt trận tổ quốc trong 

đời sống chính trị - xã hội của nước ta là vấn đề lịch sử, vấn đề truyền thống, vai trò của 

Mặt trận là do chính nhân dân, chính lịch sử thừa nhận Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ X của Đảng nêu rõ: "Nhà nước cần ban hành cơ chế, chính sách để Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội", “Ðảng đoàn Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí”.   

Điều 74 sửa đổi quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên của Mặt trận trong phòng, chống tham nhũng như sau  

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham 

nhũng; 

b) Động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung 

cấp thông tin về hành vi tham nhũng;  

c) Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong 

việc phát hiện, xử lý tham nhũng; 

d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền yêu 

cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi 

tài sản tham nhũng, kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng người có công phát hiện, tố cáo 

hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả 

lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị; đối với vụ việc phức 

tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

Khi bàn về vai trò của báo chí đối với công tác phòng, chống tham ô, lãng phí Bác 

Hồ đã từng nói: "Các báo chí phân biệt: có thứ trộm cắp xấu xa, kín đáo, có thứ trộm cắp 

"đường hoàng". Báo chí phải "gây nên một phong trào quần chúng gớm ghét, bao vây lũ 

giặc ấy", "gây nên một cuộc vận động trong công nông chống trộm cắp; làm cho lũ trộm 

cắp "đường hoàng" cũng như trộm cắp kín đáo - Không sống còn được"10 . Báo chí đã, 

đang phát huy lợi thế của mình để góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt 

 
10 Sđd, tập 6, tr.500-501 
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động công quyền và qua đó, loại trừ tham nhũng. Báo chí cũng là một trong những kênh 

thông tin quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, là công cụ hữu hiệu thúc 

đẩy xem xét, xử lý hành vi tham nhũng nhanh nhạy, chính xác, khách quan và đúng pháp 

luật, là phương tiện góp phần bảo đảm hiệu quả trong hoạt động phòng ngừa tham nhũng. 

Thực tế cho thấy, trong nhiều vụ án tham nhũng, việc xử lý những kẻ phạm tội có chức 

vụ, quyền hạn là rất khó khăn, báo chí thật sự là bạn đồng hành của các cơ quan bảo vệ 

pháp luật trong đấu tranh chống tham nhũng 

Điều 75 của Luật sửa đổi quy định về trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo 

trong phòng, chống tham nhũng như sau  

1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về 

hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. 

2. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật 

về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và 

chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi 

đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. 

Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề Các doanh 

nghiệp, hiệp hội ngành nghề có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa tham nhũng. 

Bởi lẽ, đây là nhóm chủ thể quyết định đến “sức khoẻ” của nền kinh tế và là đối tượng sử 

dụng dịch vụ công nhiều nhất. Do vậy, họ cũng là nhóm đối tượng mà hành vi tham 

nhũng hướng tới nhiều nhất, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành vi tham nhũng. Doanh 

nghiệp luôn được coi là “đối tác” với các quan chức, người có thẩm quyền trong khu vực 

công trong “mối quan hệ tham nhũng”, nếu “nguồn cung” quan trọng này của tham 

nhũng bị hạn chế và mất đi, tham nhũng sẽ giảm đáng kể. Thực tế những năm qua, các 

doanh nghiệp là nạn nhân của tệ tham nhũng cửa quyền sách nhiễu từ những người có 

chức vụ quyền. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nhằm đạt được những mục đích kinh 

doanh hay lợi nhuận của mình thường tìm mọi cách để lót tay, đưa hối lộ với cán bộ, 

công chức nhằm đạt được những lợi thế trong kinh doanh. Bên cạnh đó, trong bản thân 

các doanh nghiệp cũng luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh tham nhũng, lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn được giao để trục lợi, làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp và ảnh hưởng 

đến các quan hệ kinh tế lành mạnh trong doanh nghiệp và thị trường. Điều đó làm ảnh 

hưởng đến những doanh nghiệp làm ăn lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, 

làm xấu đi môi trường kinh doanh cũng như tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội.  

Hậu quả và mối liên hệ giữa tham nhũng với khu vực doanh nghiệp đã được xác 

định, do vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay ở hầu hết các quốc gia 

trên thế giới đều được tiến hành ở cả khu vực công và khu vực doanh nghiệp (khu vực 

tư). Bên cạnh Công ước phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc thì các tổ chức phi 

chính phủ trên thế giới cũng có các Hiệp ước quy định về phòng, chống tham nhũng 

trong khu vực tư như Công ước Chống hối lộ công chức nước ngoài trong các giao dịch 

kinh doanh quốc tế của OECD… Điều đó cho thấy doanh nghiệp và hiệp hội doanh 

nghiệp, hiệp hội ngành nghề có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc đấu tranh chống 

tham nhũng ở mọi nơi trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Luật sửa đổi đã mở 

rộng phòng, chống tham nhũng ra ngoài khu vực nhà nước. Phát huy vai trò của doanh 

nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng luôn được gắn với việc xây dựng đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng 

môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, tham gia tích cực vào 
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cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vừa là trách nhiệm vừa là đòi hỏi tất yếu của 

doanh nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Điều 76 quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội 

ngành nghề trong phòng, chống tham nhũng như sau 

1. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tuyên 

truyền, động viên người lao động, thành viên, hội viên của mình thực hiện quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

phát hiện tham nhũng; kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham 

nhũng. 

2. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm kiến 

nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phối hợp với hiệp hội doanh 

nghiệp, hiệp hội ngành nghề tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ 

công tác phòng, chống tham nhũng. 

Khuyến khích sự tham gia và phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh 

chống tham nhũng, tiêu cực luôn được coi là một trong những biện pháp cơ bản, hiệu 

quả. Trong đấu tranh chống tham nhũng cần lấy người dân và xã hội dân sự làm trung 

tâm, phát huy sức mạnh cộng đồng trong phản biện, giám sát tổ chức và hoạt động của bộ 

máy nhà nước. Làm cho người dân nhận thức được đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí 

là trách nhiệm công dân của mình. Nhận thức được điều này, vai trò và trách nhiệm của 

người dân trong phòng, chống tham nhũng đã được thể chế hóa trong các chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng 

đồng có vai trò quan trọng trong giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, 

tiêu cực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Là một tổ chức 

của quần chúng, các Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực 

hiện vai trò giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị thông qua việc tiếp 

nhận các ý kiến phản ánh của cán bộ, công nhân, viên chức, thu thập các thông tin, tài 

liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tại cơ sở, góp phần to 

lớn vào công tác phòng, chống tham nhũng 

Điều 77 của Luật 2018 quy định trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, 

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Công dân tự mình hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư 

của cộng đồng hoặc thông qua tổ chức mà mình là thành viên tham gia phòng, chống 

tham nhũng. 

2. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được quy định trong Luật Thanh 

tra và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016; tổ chức và hoạt đọng 

của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-

TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế 

giám sát đầu tư cộng đồng và qua triển khai thực hiện đã cho thấy có hiệu quả thiết thực, 

góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực tại địa phương, cơ sở. 
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Chương VI 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG 

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC 

Mục 1 

XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH 

LÀNH MẠNH, KHÔNG THAM NHŨNG 

 

Việc sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2012) trong đó có mở 

rộng phạm vi điều chỉnh sang khu vực tư nhằm đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn, nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao mức độ tuân thủ Công ước Liên 

hợp quốc về Chống tham nhũng, phù hợp với một số văn bản luật có liên quan là một yêu 

cầu tất yếu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.  

Đây là nội dung thể hiện sự nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong phòng, 

chống tham nhũng. Việc xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng có vai 

trò hết sức quan trọng đối với cả khu vực nhà nước và ngoài nhà nước.  

Theo điều tra từ khu vực doanh nghiệp tư nhân của Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây cho thấy, việc chi trả các khoản chi phí ngoài quy định 

của nhà nước trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp khá phổ biến. 

Kết quả điều tra từ 6.700 doanh nghiệp của VCCI năm 2007 cho thấy, 68,25% số doanh 

nghiệp dân doanh đồng ý với việc phải trả thêm các khoản phí “không chính thức”; 

56,54% doanh nghiệp cho rằng phải trả tiền “hoa hồng” để có được hợp đồng từ cơ quan 

nhà nước. Các khoản chi phí không chính thức phổ biến mà các doanh nghiệp phải chi 

chủ yếu là để giải quyết các vướng mắc về thủ tục tiếp cận vốn, đất đai, các thủ tục cấp 

phép, phê duyệt dự án... 

      Tham nhũng sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, gây cản trở và 

làm mất cơ hội khi giải quyết công việc và giá thành sản xuất bị đẩy lên cao. Hơn nữa, 

nếu các doanh nghiệp tiếp tay cho tham nhũng sẽ càng làm cho môi trường kinh doanh 

trở nên không minh bạch và kém hấp dẫn các nhà đầu tư11. Phòng chống tham nhũng là 

trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội 

ngành nghề có vai trò rất quan trọng. Sự tích cực, chủ động tham gia chống tham nhũng, 

xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và không tham nhũng của mỗi 

doanh nghiệp cũng là tiền đề, là nền tảng để xây dựng văn hóa kinh doanh, giúp cho 

doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Điều 78 Luật 2018 quy dịnh về quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh 

doanh  

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh là chuẩn mực ứng xử 

phù hợp với đặc thù chuyên môn, nghề nghiệp của người hành nghề, người hoạt động 

kinh doanh nhằm bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh.  

2. Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật này và luật khác 

có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với 

người lao động, thành viên, hội viên của mình. 

Điều 79 của Luật sửa đổi quy định về việc xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm 

soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng như sau 

 
11 http://www.daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx?newsId=44854 
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1. Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ 

chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng 

và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. 

2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, 

khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không 

tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thành 

viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật. 

 

Mục 2 

ÁP DỤNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI 

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC 

 

Đồng thời, Dự thảo cũng quy định về việc áp dụng Luật phòng, chống tham nhũng 

trong doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Theo đó, Dự thảo quy định áp dụng bắt buộc một số 

chế định như: thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, kiểm soát xung 

đột lợi ích, trách nhiệm của người đứng đầu, minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập đối 

với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư. Nhóm chủ thể này đồng thời phải 

chịu sự thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy 

định. 

Thực hiện chủ trương từng bước mở rộng phòng, chống ra khu vực ngoài như nước, 

Luật sửa đổi chỉ quy định một số biện pháp phòng, chống tỏng doanh nghiệp và tổ chức 

khu vực ngoài nhà nước tại Điều 80 của Luật như sau 

1. Các quy định sau đây được áp dụng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng 

và đối với tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các 

khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện: 

a) Nguyên tắc công khai, minh bạch, nội dung công khai, minh bạch, hình thức 

công khai, trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch quy định tại Điều 9, các điểm 

a, c và d khoản 1 Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Luật này; 

b) Kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại Điều 23 của Luật này; 

c) Trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

quy định tại Điều 72, các điểm a, b và d khoản 3 Điều 73 của Luật này.  

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Đẻ bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp này, Điều 81 của Luật sửa 

đổi đã quy định về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối 

với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước như sau 

1. Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối 

với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, đối với tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc 

phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện 

khi có dấu hiệu rõ ràng về việc vi phạm quy định tại Điều 80 của Luật này. 

2. Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

3. Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt 

động thanh tra quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Đối với việc phát hiện tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà 

nước Điều 82 của Luật sửa đổi quy định 

1. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm tự kiểm tra để kịp 

thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong 

doanh nghiệp, tổ chức mình.  

2. Cơ quan thanh tra khi tiến hành hoạt động thanh tra nếu phát hiện hành vi tham 

nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm xử lý theo 

thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.  

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo theo 

quy định tại Mục 3 Chương III của Luật (đã được giới thiệu ở phần trên). 

 

Chương VII 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

Điều 83. Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng 

1. Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn 

vị chuyên trách về chống tham nhũng. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền 

hạn của đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chống tham 

nhũng trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an. 

Điều 84. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng 

trong phạm vi cả nước. 

2. Thanh tra Chính phủ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về 

công tác phòng, chống tham nhũng và có trách nhiệm sau đây: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

b) Quản lý việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo thẩm quyền; 

c) Thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền; tổ chức, 

chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; 

d) Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

đ) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng;  

e) Xây dựng báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng. 

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 

trách nhiệm tổ chức hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng. 

4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 

nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

Điều 85. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 

nhiệm sau đây: 
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1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; 

4. Tổ chức công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham 

nhũng; 

5. Hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

Điều 86. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực 

hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tiếp nhận, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án đối với tội phạm tham nhũng; điều tra tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư 

pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư 

pháp.  

2. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án tham nhũng thuộc 

thẩm quyền, giám đốc việc xét xử các vụ án tham nhũng của các tòa án khác, tổng kết 

thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các vụ án tham 

nhũng.  

Điều 87. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước  

Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện tham 

nhũng, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật.  

Điều 88. Trách nhiệm phối hợp của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác 

1. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau 

đây: 

a) Phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phòng 

ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng;  

b) Phối hợp trong việc tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng; kiến nghị 

chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, chống tham nhũng. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 

trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp với Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện, xử lý tham 

nhũng. 

 

Chương VIII 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

Nội dung này cơ bản kế thừa quy định của Luật hiện hành, có bổ sung thêm quy 

định về hợp tác thu hồi tài sản tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham 

nhũng và nâng cao mức độ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Theo 

đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan đầu mối quốc gia trong việc hợp tác với 

nước ngoài về thu hồi tài sản tham nhũng; chủ trì thực hiện việc cung cấp thông tin, tiếp 

nhận và xử lý các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài về thu hồi tài sản 

tham nhũng tại Việt Nam và tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tại Việt Nam trong việc thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ngoài  
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Điều 89. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế  

Nhà nước cam kết thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng mà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hợp tác với các nước, tổ chức 

quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống tham nhũng trên 

nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi. 

Điều 90. Trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế  

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và cơ 

quan khác thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, hỗ trợ 

tài chính, trợ giúp kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng, chống tham 

nhũng. 

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại 

giao, Bộ Công an, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện hợp tác quốc 

tế về tương trợ tư pháp trong phòng, chống tham nhũng. 

Điều 91. Hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng  

1. Trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, các cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong 

kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tịch thu hoặc thu hồi tài sản tham nhũng và trả lại tài 

sản đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp. 

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan trung ương về hợp tác quốc tế thu hồi 

tài sản tham nhũng trong tố tụng hình sự; tiếp nhận, xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp hình 

sự của nước ngoài về thu hồi tài sản tham nhũng và đề nghị nước ngoài thực hiện yêu cầu 

tương trợ tư pháp hình sự về thu hồi tài sản tham nhũng của Việt Nam. 

3. Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan nhà nước có liên 

quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao trong hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng. 



 1 

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ 

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN THEO LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 

2018 VÀ NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

TS. Đinh Văn Minh 

Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ 
 

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

Kê khai tài sản, thu nhập là nội dung quan trọng mà tất cả các cán bộ, công chức và 

những người có nghĩa vụ kê khai khác phải thực hiện, đặc biệt là những người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức đơn vị có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện để bảo đảm 

việc kê khai được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn mà pháp luật quy định. 

Trước hết, Điều 33 của Luật sửa đổi quy định nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như 

sau: 

- Người có nghĩa vụ kê phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu 

nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này.  

Như vậy về nội dung, nghĩa vụ kê khai bao gồm tài sản, thu nhập và biến động 

(tăng giảm) của tài sản, thu nhập. Về phạm vi, người có nghĩa vụ kê khai ngoài việc kê 

khai tài sản sản, thu nhập của bản thân mình còn phải kê khai tài sản, thu nhập của vợ 

hoặc chồng và con chưa thành niên, bao gồm con đẻ và con nuôi (nếu có) 

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực về tài sản thu 

nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục 

quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu 

nhập. 

Quy định này có nghĩa người kê khai phải nói rõ sự biến động về tài sản, thu nhập 

bao gồm cả tăng và giảm nhưng chỉ có nghĩa vụ giải trình phần tài sản, thu nhập tăng 

thêm. 

Về nghĩa vụ kê khai, luật quy định gồm 2 nội dung, một là kê khai trung thực tài 

sản hiện có, hai là phải giải trình trung thực nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm 

và ba là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập của 

mình. 

Về đối tượng kê khai tài sản có sự thay đổi khá quan trọng: Luật hiện hành quy định 

đối tượng kê khai tài sản là cán bộ cấp Phó trưởng phòng cấp huyện trở lên và tương 

đương; một số cán bộ, công chức ở cấp xã; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản 

của nhà nước và trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân; ứng cử đại 

biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Quy định này khiến cho việc xác định đối 

tượng kê khai là rất khó xác định, một số trường hợp bất hợp lý, khó khăn cho quá trình 

tổ chức thực hiện. Luật sửa đổi đã điều chỉnh theo hướng đơn giản hơn, dễ xác định hơn 

Điều 34 của Luật sửa đổi quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

- Cán bộ, công chức. 

- Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp. 
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- Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp. 

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Xét về đối tượng thì số lượng người kê khai không giảm bởi vì nó bao gồm toàn bộ 

cán bộ, công chức. Tuy nhiên nếu xét về số lần kê khai thì có thể sẽ không nhiều như 

trước bởi vì việc kê khai hàng năm chỉ áp dụng với một số đối tượng còn những người 

khác chỉ kê khai một lần và trong những trường hợp cần thiết mới phải kê khai bổ sung.  

Về tài sản, thu nhập phải kê khai Điều 35 của Luật sửa đổi  quy định cụ thể các 

loại tài sản, thu nhập phải kê khai. Mặc dù đã cố gắng quy định về những loại tài sản thu 

nhập phải kê khai một cách đầy đủ nhất nhưng do nền quản trị ở Việt Nam còn chưa nề 

nếp, việc đăng ký tài sản chưa được thực hiện nghiêm chỉnh, đặc biệt là những đối với 

bất động sản còn rất nhiều yếu tố lịch sử gây ra tình trạng phức tạp, khó xác định nên 

giao cho Chính phủ quy định mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập và việc thực hiện kê khai 

tài sản, thu nhập quy định tại Nghị định, trong đó có cả Mẫu kê khai và Hướng dẫn việc 

kê khai đối từng mục trong Mẫu.  

Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: 

- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, 

nhà ở, công trình xây dựng; 

Đất ở là đất được sử dụng vào mục đích để ở theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Trường hợp thửa đất được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau mà trong đó có đất ở 

thì kê khai vào mục đất ở  

Quyền sử dụng thực tế đối với đất là trên thực tế người kê khai có quyền sử dụng 

đối với thửa đất bao gồm đất đã được cấp hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Ghi diện tích đất (m2) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc diện tích 

đo thực tế (nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 

Nếu thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi số giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và tên người được cấp hoặc tên người đại diện (nếu là giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất chung của nhiều người); nếu thửa đất chưa được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi “chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất”. 

Ghi cụ thể về tình trạng thực tế quản lý, sử dụng (ví dụ như người kê khai đứng tên 

đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu nhưng thực tế là của người khác); tình trạng 

chuyển nhượng, sang tên và hiện trạng sử dụng như cho thuê, cho mượn,… 

Nhà ở ghi rõ địa chỉ và ghi “căn hộ” nếu là căn hộ trong nhà tập thể, chung cư; ghi 

“nhà ở riêng lẻ” nếu là nhà được xây dựng trên thửa đất riêng biệt;  

Ghi tổng diện tích (m2) sàn xây dựng của tất cả các tầng của nhà ở riêng lẻ, biệt thự 

bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum. Nếu 

là căn hộ thì diện tích được ghi theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua, 

hợp đồng thuê của nhà nước. 

Ghi rõ tình trạng giấy tờ sở hữu, chuyển nhượng… đối với nhà ở 

Công trình xây dựng khác là công trình xây dựng không phải nhà ở. 
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Ngoài ra kê khai những tài sản gắn liền với đất mà có tổng giá trị mỗi loại ước tính 

từ 50 triệu trở lên. 

Cây lâu năm là cây trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm 

gồm: cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, cây lâu năm lấy gỗ, cây tạo cảnh, 

bóng mát. Cây mà thuộc rừng sản xuất (Rừng sản xuất là rừng trồng) thì không ghi vào 

mục này. 

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá 

trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

Ghi các loại vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng 

giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 

Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá 

nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 

triệu đồng trở lên. Nếu ngoại tệ thì ghi số lượng và số tiền quy đổi ra tiền Việt Nam 

Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu 

đồng trở lên (khai theo từng loại).  

Ghi từng hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, cả trực tiếp và gián tiếp. 

Các loại giấy tờ có giá khác như chứng chỉ quỹ, kỳ phiếu, séc,... 

Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, 

tầu bay, thuyền và những động sản khác mà theo quy định phải đăng ký sử dụng và được 

cấp giấy đăng ký có giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. Ghi rõ tên tài sản, số đăng 

ký, giá trị tài sản. 

Các loại tài sản khác như cây cảnh, bàn ghế, tranh ảnh và các loại tài sản khác mà 

giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: ghi rõ tên tài sản, năm bắt đầu sở hữu, giá 

trị tài sản. 

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; 

Kê khai tài sản ở nước ngoài phải kê khai tất cả loại tài sản nằm ngoài lãnh thổ Việt 

Nam, tương tự như đối với tài sản tại Việt Nam và nêu rõ tài sản đang ở nước nào. 

Kê khai các tài khoản mở tại ngân hàng ở nước ngoài; các tài khoản khác mở ở 

nước ngoài không phải là tài khoản ngân hàng nhưng có thể thực hiện các giao dịch bằng 

tiền, tài sản (như tài khoản mở ở các công ty chứng khoán nước ngoài, sàn giao dịch vàng 

nước ngoài, ví điện tử ở nước ngoài...) 

- Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

Kê khai riêng tổng thu nhập của người kê khai, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên. 

Trong trường hợp có những khoản thu nhập chung mà không thể tách riêng thì ghi tổng 

thu nhập chung vào phần các khoản thu nhập chung; nếu có thu nhập bằng ngoại tệ, tài 

sản khác thì quy đổi thành tiền Việt Nam (gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, 

thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, tiền thu do bán tài sản, thu nhập hưởng lợi từ 

các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác). Đối với kê khai lần đầu 

thì không phải kê khai tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. Đối với lần kê khai thứ hai trở 

đi được xác định từ ngày kê khai liền kề trước đó đến ngày trước ngày kê khai. 

Điều 36 của Luật quy định  

1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: 
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a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật 

này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2019 (tức là tất cả những 

người đang là cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, 

quân nhân chuyên nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở 

lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn 

thành trước ngày 31 tháng 12 năm 20191; 

b) Người lần đầu giữ vị trí công tác nói trên (tức là những người mới được tiếp 

nhận, tuyển dụng, bố trí vào các vị trí này). Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn 

thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công 

tác. 

2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài 

sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Viêc kê khai phải hoàn 

thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp 

đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này (tức là những người thuộc diện kê khai 

hằng năm) 

3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: 

a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải 

hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hằng năm; 

b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, 

quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết 

công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc 

kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ_CP đã quy định người có nghĩa vụ phải kê khai 

tài sản, thu nhập hàng năm nói tại điểm b nêu trên bao gồm: 

Các ngạch công chức và chức danh sau đây: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế 

toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị 

trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên thuế; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên của 

Đảng; Thanh tra viên; Thẩm phán. 

Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương 

trở lên công tác trong một số lĩnh vực  

Đây là một điểm mới cần lưu ý. Trước kia trong một số lĩnh vực được cho là nhạy 

cảm, có cơ hội tham nhũng, việc kê khai được áp dụng với tất cả mọi người công tác 

trong lĩnh vực đó nhưng hiện nay trong một số lĩnh vực này thì chỉ những người giữ chức 

vụ, lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở.  

Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 106/2015/NĐ-CP của Chính phủ có quy định: 

 
1 Theo quy định của Luật sửa đổi thì việc kê khai lần đầu phải hoàn thành trước ngày 31/12/2019. Tuy nhiên do 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật được ban hành ngày 30/12/2020 nên việc kê khai 

tài sản, thu nhập thực hiện theo Luật và Nghị định này là kê khai lần đầu. 
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“Người đại diện phần vốn nhà nước được bầu, bổ nhiệm giữ các chức danh quản lý 

tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) làm 

chủ sở hữu vốn đầu tư vào các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước sau cổ 

phần hóa; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau đây gọi chung là tập 

đoàn, tổng công ty, công ty), bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

b) Chủ tịch Hội đồng thành viên; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Tổng giám đốc; 

đ) Phó Tổng giám đốc; 

e) Giám đốc; 

g) Phó Giám đốc. 

Người đại diện phần vốn nhà nước được quy định tại Khoản này gọi chung là người 

đại diện.” 

Và khoản 1 Điều 3 Nghị định này cũng quy định: ” Người đại diện phần vốn nhà 

nước là người được chủ sở hữu cử làm đại diện một phần hoặc toàn bộ vốn góp của Nhà 

nước tại tập đoàn, tổng công ty, công ty để thực hiện toàn bộ hoặc một số quyền, trách 

nhiệm và nghĩa vụ của cổ đông nhà nước hoặc thành viên góp vốn tại tập đoàn, tổng công 

ty, công ty theo quy định của pháp luật.”2 

Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:  

a) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (trừ những người ứng cử Đại biểu 

Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội dồng nhân dân) khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất 

là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ 

khác; 

b) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật 

này (tức là những người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân). Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử. 

Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện gần như quy định hiện 

hành, quy định tại Điều 37 của Luật sửa đổi như sau 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tổ chức việc 

kê khai tài sản, thu nhập như sau: 

a) Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài sản, 

thu nhập có thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai; 

c) Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai. 

 
2 Nghị định này được ban hành trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, hiện nay đã được thay thế bằng 

Luật doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ 1/1/2020. 
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2. Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai theo mẫu và gửi bản kê khai 

cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai.  

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai. 

Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì 

cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ 

sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do 

chính đáng.  

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 

bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền.  

Vấn để Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập  

- Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.  

- Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

- Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

- Bản kê khai của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi bầu, 

phê chuẩn. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

- Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp 

nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc 

tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Nghị định 130/2020/NĐ-CP đã cụ thể hóa việc công khai bản kê khai đối với từng 

trường hợp cụ thể như sau: 

Bản kê khai của những người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được niêm yết 

tại trụ sở doanh nghiệp nhà nước hoặc công khai tại cuộc họp gồm Ủy viên Hội đồng 

thành viên, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban 

kiểm soát, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, Tổng 

công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám 

đốc các Tổng công ty, công ty trực thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, Trưởng các đoàn thể 

trong Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; 

d) Bản kê khai của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được niêm 

yết hoặc công khai tại cuộc họp như được nêu tại các điểm a, b, c và d nói trên. 

3. Bản kê khai được công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Cơ quan 

kiểm soát tài sản, thu nhập. 

4. Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải đảm bảo an toàn, 

thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai.  
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Việc niêm yết phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ các bản kê khai được 

niêm yết, có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện tổ 

chức công đoàn.  

5. Cuộc họp công khai bản kê khai phải đảm bảo có mặt tối thiểu 2/3 số người được 

triệu tập. Người chủ trì cuộc họp tự mình hoặc phân công một người đọc các bản kê khai 

hoặc từng người đọc bản kê khai của mình. Biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến 

phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung bản kê khai (nếu có); có chữ ký của người chủ 

trì cuộc họp và đại diện tổ chức công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Việc công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định cụ thể 

như sau: 

- Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được công khai bao gồm bản kê khai lần đầu, bản kê khai phục vụ việc 

bổ nhiệm và bản kê khai hằng năm hoặc bản kê khai bổ sung liền trước đó. 

Việc công khai được thực hiện bằng hình thức công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

Công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm, bầu giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau: 

- Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm, bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

tại doanh nghiệp nhà nước được công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành 

bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp để bầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

- Việc công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm, bầu giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được thực hiện tương tự như việc công khai 

bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 

 

XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 41 của Luật sửa đổi quy định căn cứ xác minh tài sản, thu nhập như sau 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có một trong các 

căn cứ sau đây: 

- Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; 

- Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, 

thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp 

lý về nguồn gốc; 

- Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ lý 

theo quy định của Luật Tố cáo; 

- Thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm 

đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được lựa chọn ngẫu nhiên; 

Như vậy Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có quyền hạn rất lớn, có thể tự quyết 

định, chủ động trong việc tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của đối tượng thuộc thẩm 

quyền của mình. Ngoài những trường hợp cần tiến hành xác minh do có những dấu hiệu 

rõ ràng về việc không trung thực hay từ thông tin, phản, tố cáo của người dân hoặc cơ 

quan báo chí, Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập còn tiến hành công việc này một cách 
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chủ động thông qua kế hoạch hàng  năm với những đối tượng được lựa chọn một cách 

ngẫu nhiên. Cách làm này vừa bảo đảm sự công bằng giữa những người có nghĩa vụ kê 

khai, vừa là sự nhắc nhở với họ về việc luôn sẵn sàng đối diện với việc có thể là đối 

tượng xác minh bất cứ lúc nào và vì thế cần phải trung thực trong quá trình thực hiện 

nghĩa vụ kê khai của mình nếu không muốn bị xử lý do vi phạm. 

Xác minh ngẫu nhiên là một quy định còn có phần mới mẻ ở Việt Nam nhưng là 

hình thức mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng và tỏ ra có hiệu quả. Để bảo đảm việc 

xác minh tài sản đúng mục đích và phát huy tác dụng, Luật sửa đổi quy định Chính phủ 

quy định chi tiết tiêu chí lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai được xác minh và việc xây 

dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của Cơ quan kiểm soát tài 

sản, thu nhập. Nghị định 130/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể vấn đề này như sau: 

Xây dựng kế hoạch xác minh hằng năm: Xác minh ngẫu nhiên để bảo đảm tính 

công bằng và có tính chất cảnh báo đối với bất cứ người nào thuộc diện kê khia tài sản, 

thu nhập hàng năm.  

Căn cứ xây dựng kế hoạch: 

- Tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng ở các ngành, lĩnh 

vực và địa phương; 

- Các yêu cầu, chỉ đạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong công tác phòng, 

chống tham nhũng; 

- Định hướng xây dựng kế hoạch xác minh do Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

trước ngày 31 tháng 10 hằng năm; 

- Khả năng, điều kiện thực hiện các mục tiêu xác minh.  

 Trên cơ sở các căn cứ nêu trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch xác minh 

tài sản, thu nhập hằng năm; nơi không có cơ quan thanh tra thì chỉ đạo đơn vị phụ trách 

công tác tổ chức cán bộ thực hiện.  

Kế hoạch xác minh phải có các nội dung sau: 

- Mục đích, yêu cầu của kế hoạch xác minh; 

- Số lượng và tên cơ quan, đơn vị được xác minh; 

- Tổng số người được xác minh, số lượng người được xác minh phân bổ theo cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc;    

- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch xác minh, người được phân công chỉ đạo việc thực 

hiện, đơn vị được phân công tiến hành xác minh, nguồn lực để thực hiện xác minh. 

Phê duyệt và thực hiện kế hoạch xác minh 

Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu 

nhập phê duyệt nội dung và ban hành kế hoạch xác minh hằng năm; riêng Kế hoạch xác 

minh hằng năm của tỉnh thì Chánh thanh tra tỉnh ban hành sau khi trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban hành, Cơ quan 

kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa 
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chọn được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy 

tính.  

Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% 

số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, 

trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Tiêu chí lựa chọn người được xác minh theo kế hoạch  

Việc lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai được xác minh theo kế hoạch hằng năm 

phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây: 

- Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập 

hằng năm. 

- Người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 

04 năm liền trước đó. 

- Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; 

+ Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; 

+ Người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên. 

Nội dung xác minh tài sản, thu nhập gồm hai nội dung là đối với việc kê khai và 

việc giải trình về nguồn gốc đối với tài sản, thu nhập tăng thêm. 

Điều 43 của Luật quy định nội dung xác minh tài sản, thu nhập bao gồm: 

- Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai. 

- Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm  

Để bảo đảm việc xác minh tài sản thu nhập được tiến hành chặt chẽ, đúng mục đích 

và có hiệu quả, Điều 44 của Luật quy định trình tự xác minh tài sản, thu nhập bao gồm 

các bước sau: 

- Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập. 

- Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình. 

- Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. 

- Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập. 

- Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 

- Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 
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